
CÔNG BÁO HÀ NỘI/Số 98+99/Ngày 22-4-2024 
 

2

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2024  

phê duyệt danh mục công trình thủy lợi phân cấp quản lý  
trên địa bàn thành phố Hà Nội 

 

Phụ lục IV 
DANH MỤC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI: CỐNG, CẦU QUA KÊNH 

Phân cấp quản lý theo Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 9 năm 2022 
của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội 

II. DANH MỤC PHÂN CẤP CỐNG, CẦU QUA KÊNH 

2. Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy quản lý 
 

(Tiếp theo Công báo số 96+97)



 

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
Nh

iệm
 

vụ
 

C
ấp

 h
uy

ện
 

C
ấp

 x
ã 

L
oạ

i 
c.

tr
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

59
22

 
Ỏi

 
Th

an
h 

O
ai

 
Ta

m
 H

ưn
g 

K
ên

h 
Ph

ượ
ng

 M
ỹ 

Ph
ải 

2+
57

4 
1,

00
 

1,
00

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

59
23

 
V

ào
 lò

 g
ạc

h 
Th

an
h 

O
ai

 
Ta

m
 H

ưn
g 

K
ên

h 
Ph

ượ
ng

 M
ỹ 

Ph
ải 

3+
03

6 
0,

70
 

0,
90

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

59
24

 
T

hó
 

Th
an

h 
O

ai
 

Ta
m

 H
ưn

g 
K

ên
h 

Ph
ượ

ng
 M

ỹ 
Tr

ái
 

3+
05

2 
0,

50
 

0,
80

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

59
25

 
Đ

ườ
ng

 g
ạo

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Ta

m
 H

ưn
g 

K
ên

h 
Ph

ượ
ng

 M
ỹ 

Ph
ải 

3+
07

6 
0,

60
 

0,
90

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

59
26

 
Sa

u 
cầ

u 
T

ha
nh

 O
ai

 
Ta

m
 H

ưn
g 

K
ên

h 
Ph

ượ
ng

 M
ỹ 

Tr
ái

 
3+

67
2 

0,
55

 
0,

65
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

59
27

 
T

rầ
m

 đ
á 

T
ha

nh
 O

ai
 

Ta
m

 H
ưn

g 
K

ên
h 

Ph
ượ

ng
 M

ỹ 
Ph

ải 
3+

70
2 

0,
50

 
0,

75
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

59
28

 
C

hé
o 

gi
àn

h 
Th

an
h 

O
ai

 
Ta

m
 H

ưn
g 

K
ên

h 
Ph

ượ
ng

 M
ỹ 

Tr
ái

 
3+

98
5 

0,
52

 
0,

75
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

59
29

 
C

hó
p 

nó
n 

Th
an

h 
O

ai
 

Ta
m

 H
ưn

g 
K

ên
h 

Ph
ượ

ng
 M

ỹ 
Tr

ái
 

4+
86

6 
0,

60
 

0,
80

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

59
30

 
Si

 p
hô

ng
 Q

ua
 K

. c
ầu

 n
ẩy

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Ta

m
 H

ưn
g 

K
ên

h 
Ph

ượ
ng

 M
ỹ 

 
4+

92
0 

  
  

1,
00

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

59
31

 
Đe

o1
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Ta
m

 H
ưn

g 
K

ên
h 

I1
-1

0-
2 

Ph
ải 

0+
50

0 
  

  
0,

40
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

59
32

 
Đt

 n
hà

 đ
an

g 
T

ha
nh

 O
ai

 
Ta

m
 H

ưn
g 

K
ên

h 
I1

-1
0-

2 
 

0+
55

1 
1,

00
 

1,
12

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

59
33

 
Đa

ng
 d

ướ
i 

T
ha

nh
 O

ai
 

Ta
m

 H
ưn

g 
K

ên
h 

I1
-1

0-
2 

Tr
ái

 
0+

55
2 

0,
47

 
0,

65
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

59
34

 
Đe

o 
2 

T
ha

nh
 O

ai
 

Ta
m

 H
ưn

g 
K

ên
h 

I1
-1

0-
2 

Ph
ải 

0+
60

0 
0,

47
 

0,
55

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

59
35

 
V

ọn
g 

Th
an

h 
O

ai
 

Ta
m

 H
ưn

g 
K

ên
h 

I1
-1

0-
2 

Ph
ải 

0+
89

0 
  

  
0,

40
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

59
36

 
Đa

ng
 tr

ên
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Ta
m

 H
ưn

g 
K

ên
h 

I1
-1

0-
2 

Tr
ái

 
0+

89
0 

  
  

0,
40

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

59
37

 
Q

Đ 
bù

i x
ã 

T
ha

nh
 O

ai
 

Ta
m

 H
ưn

g 
K

ên
h 

I1
-1

0-
2 

 
0+

90
0 

  
  

0,
80

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

59
38

 
N

hà
 n

ợ 
T

ha
nh

 O
ai

 
Ta

m
 H

ưn
g 

K
ên

h 
I1

-1
0-

2 
Tr

ái
 

0+
90

2 
  

  
0,

80
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

 



 

 TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
Nh

iệm
 

vụ
 

C
ấp

 h
uy

ện
 

C
ấp

 x
ã 

L
oạ

i 
c.

tr
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

59
39

 
Th

ôn
g 

nư
ớc

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Ta

m
 H

ưn
g 

K
ên

h 
I1

-1
0-

2 
 

1+
12

0 
  

  
0,

60
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

59
40

 
M

iế
u v

ăn
 k

hê
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Ta
m

 H
ưn

g 
K

ên
h 

I1
-1

0-
2 

Tr
ái

 
1+

12
5 

0,
54

 
0,

70
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

59
41

 
Sắ

t 
T

ha
nh

 O
ai

 
Ta

m
 H

ưn
g 

K
ên

h 
I1

-1
0-

2 
Ph

ải 
1+

25
0 

  
  

0,
80

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

59
42

 
N

ợ 
vă

n 
T

ha
nh

 O
ai

 
Ta

m
 H

ưn
g 

K
ên

h 
I1

-1
0-

2 
Tr

ái
 

1+
26

0 
  

  
0,

40
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

59
43

 
B

è 
dừ

a 
T

ha
nh

 O
ai

 
Ta

m
 H

ưn
g 

K
ên

h 
I1

-1
0-

2 
Ph

ải 
1+

30
0 

  
  

0,
80

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

59
44

 
C

ửa
 c

hù
a 

T
ha

nh
 O

ai
 

Ta
m

 H
ưn

g 
K

ên
h 

I1
-1

0-
2 

Tr
ái

 
1+

36
0 

  
  

0,
40

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

59
45

 
Q

Đ 
V.

Kh
ê 

Th
an

h 
O

ai
 

Ta
m

 H
ưn

g 
K

ên
h 

I1
-1

0-
2 

 
1+

36
1 

1,
00

 
1,

00
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

59
46

 
M

àn
 đ

en
 1

 
Th

an
h 

O
ai

 
Ta

m
 H

ưn
g 

K
ên

h 
I1

-1
0-

2 
Tr

ái
 

1+
61

9 
  

  
0,

80
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

59
47

 
Th

ôn
g 

nư
ớc

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Ta

m
 H

ưn
g 

K
ên

h 
I1

-1
0-

2 
 

1+
62

0 
  

  
0,

50
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

59
48

 
M

àn
 đ

en
 2

 
Th

an
h 

O
ai

 
Ta

m
 H

ưn
g 

K
ên

h 
I1

-1
0-

2 
Tr

ái
 

2+
90

 
  

  
0,

30
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

59
49

 
K

ỹ 
th

uậ
t 

T
ha

nh
 O

ai
 

Ta
m

 H
ưn

g 
K

ên
h 

I1
-1

0-
2 

Ph
ải 

2+
14

0 
  

  
0,

80
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

59
50

 
m

àn
 đ

en
 3

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Ta

m
 H

ưn
g 

K
ên

h 
I1

-1
0-

2 
Tr

ái
 

2+
18

8 
  

  
0,

30
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

59
51

 
Th

ôn
g 

nư
ớc

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Ta

m
 H

ưn
g 

K
ên

h 
I1

-1
0-

2 
 

2+
19

0 
0,

60
 

0,
80

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

59
52

 
T

N
 n

hà
 R

ẽ 
T

ha
nh

 O
ai

 
Ta

m
 H

ưn
g 

K
ên

h 
I1

-1
0-

4 
 

1+
05

0 
1,

10
 

1,
20

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

59
53

 
N

hà
 rẽ

1 
Th

an
h 

O
ai

 
Ta

m
 H

ưn
g 

K
ên

h 
I1

-1
0-

4 
Ph

ải 
1+

15
1 

0,
40

 
0,

80
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

59
54

 
Sá

o 
1 

Th
an

h 
O

ai
 

Ta
m

 H
ưn

g 
K

ên
h 

I1
-1

0-
4 

Tr
ái

 
1+

15
1 

0,
55

 
0,

70
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

59
55

 
Sá

o 
2 

Th
an

h 
O

ai
 

Ta
m

 H
ưn

g 
K

ên
h 

I1
-1

0-
4 

Tr
ái

 
1+

20
0 

0,
50

 
0,

70
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
Nh

iệm
 

vụ
 

C
ấp

 h
uy

ện
 

C
ấp

 x
ã 

L
oạ

i 
c.

tr
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

59
56

 
N

hà
 rẽ

 2
 

Th
an

h 
O

ai
 

Ta
m

 H
ưn

g 
K

ên
h 

I1
-1

0-
4 

Ph
ải 

1+
20

0 
0,

60
 

0,
80

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

59
57

 
Đầ

u 
cầ

u 
T

ha
nh

 O
ai

 
Ta

m
 H

ưn
g 

K
ên

h 
I1

-1
0-

4 
Tr

ái
 

1+
70

0 
0,

50
 

0,
70

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

59
58

 
TN

 Q
Đ 

Vă
n 

kh
ê 

T
ha

nh
 O

ai
 

Ta
m

 H
ưn

g 
K

ên
h 

I1
-1

0-
4 

 
1+

90
0 

0,
63

 
0,

80
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

59
59

 
Q

ua
i c

hả
o 

1 
T

ha
nh

 O
ai

 
Ta

m
 H

ưn
g 

K
ên

h 
I1

-1
0-

4 
Tr

ái
 

1+
95

0 
  

  
0,

20
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

59
60

 
Q

ua
i c

hả
o 

2 
T

ha
nh

 O
ai

 
Ta

m
 H

ưn
g 

K
ên

h 
I1

-1
0-

4 
Tr

ái
 

2+
01

5 
0,

40
 

0,
60

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

59
61

 
D

ạ V
ăn

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Ta

m
 H

ưn
g 

K
ên

h 
I1

-1
0-

4 
Tr

ái
 

2+
02

0 
0,

60
 

1,
00

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

59
62

 
T

N
 D

ân
 là

m
 

Th
an

h 
O

ai
 

Ta
m

 H
ưn

g 
K

ên
h 

I1
-1

0-
4 

 
2+

10
0 

  
  

0,
40

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

59
63

 
Ti

êu
 D

S 
Th

an
h 

O
ai

 
Ta

m
 H

ưn
g 

K
ên

h 
I1

-1
0-

4 
 

2+
40

4 
  

  
0,

40
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

59
64

 
TN

 Q
ua

 Đ
ườ

ng
 

Th
an

h 
O

ai
 

Ta
m

 H
ưn

g 
K

ên
h 

I1
-1

0-
4 

 
2+

40
5 

0,
65

 
0,

80
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

59
65

 
Vă

n 
kh

ê 
T

ha
nh

 O
ai

 
Ta

m
 H

ưn
g 

K
ên

h 
I1

-1
0-

4 
Ph

ải 
2+

41
0 

0,
50

 
0,

80
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

59
66

 
T

N
 D

ân
 là

m
 

Th
an

h 
O

ai
 

Ta
m

 H
ưn

g 
K

ên
h 

I1
-1

0-
4 

 
2+

64
8 

  
  

0,
60

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

59
67

 
Ng

hĩ
a t

ra
ng

 V
ăn

 K
hê

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Ta

m
 H

ưn
g 

K
ên

h 
I1

-1
0-

4 
Ph

ải 
2+

56
0 

  
  

0,
80

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

59
68

 
C

uố
i k

ên
h 

T
ha

nh
 O

ai
 

Ta
m

 H
ưn

g 
K

ên
h 

I1
-1

0-
4 

 
2+

76
3 

  
  

1,
00

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

59
69

 
M

úa
 tr

on
g 

2 
Th

an
h 

O
ai

 
Ta

m
 H

ưn
g 

K
ên

h 
C

ầu
 T

re
 

 
0+

45
0 

0,
60

 
0,

80
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

59
70

 
Ph

ượ
ng

 m
ỹ 

Th
an

h 
O

ai
 

Ta
m

 H
ưn

g 
K

ên
h 

C
ầu

 T
re

 
 

0+
50

0 
0,

65
 

0,
90

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

59
71

 
M

úa
 n

go
ài

 2
 

Th
an

h 
O

ai
 

Ta
m

 H
ưn

g 
K

ên
h 

C
ầu

 T
re

 
 

0+
51

0 
0,

60
 

0,
80

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

59
72

 
M

úa
 tr

on
g 

1 
Th

an
h 

O
ai

 
Ta

m
 H

ưn
g 

K
ên

h 
C

ầu
 T

re
 

 
0+

70
0 

0,
80

 
0,

80
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
Nh

iệm
 

vụ
 

C
ấp

 h
uy

ện
 

C
ấp

 x
ã 

L
oạ

i 
c.

tr
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

59
73

 
M

úa
 n

go
ài

 1
 

Th
an

h 
O

ai
 

Ta
m

 H
ưn

g 
K

ên
h 

C
ầu

 T
re

 
 

0+
71

5 
0,

60
 

0,
80

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

59
74

 
C

hó
p 

nó
n 

Th
an

h 
O

ai
 

Ta
m

 H
ưn

g 
K

ên
h 

C
ầu

 n
ẩy

 
Tr

ái
 

0+
30

0 
0,

60
 

0,
90

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

59
75

 
Tư

 đ
ôn

g 
Th

an
h 

O
ai

 
Ta

m
 H

ưn
g 

K
ên

h 
C

ầu
 n

ẩy
 

Ph
ải 

0+
36

0 
0,

60
 

0,
80

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

59
76

 
V

ào
 b

ể h
út

 vă
n k

hê
 2

 
Th

an
h 

O
ai

 
Ta

m
 H

ưn
g 

K
ên

h 
tiê

u 
Vă

n 
Kh

ê 2
 

Tr
ái

 
0+

03
0 

0,
90

 
1,

50
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

59
77

 
N

ác
h 

bể
 h

út
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Ta
m

 H
ưn

g 
K

ên
h 

tiê
u 

Vă
n 

Kh
ê 2

 
Tr

ái
 

0+
05

0 
1,

00
 

1,
00

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

59
78

 
C

hố
ng

 b
ỏi

 v
ùn

g 
4 

T
ha

nh
 O

ai
 

Ta
m

 H
ưn

g 
K

ên
h 

tiê
u 

Vă
n 

Kh
ê 2

 
Ph

ải 
0+

52
6 

  
  

1,
00

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

59
79

 
Đồ

ng
 n

gổ
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Ta
m

 H
ưn

g 
K

ên
h 

tiê
u 

Vă
n 

Kh
ê 2

 
Tr

ái
 

0+
52

7 
0,

35
 

0,
90

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

59
80

 
Đt

 2
 cử

a 
Th

an
h 

O
ai

 
Ta

m
 H

ưn
g 

K
ên

h 
tiê

u 
Vă

n 
Kh

ê 2
 

 
0+

53
0 

0,
90

 
1,

05
 

  
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

59
81

 
Đt

 2
 cử

a 
Th

an
h 

O
ai

 
Ta

m
 H

ưn
g 

K
ên

h 
tiê

u 
Vă

n 
Kh

ê 2
 

 
  

1,
20

 
1,

00
 

  
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

59
82

 
C

hi
 H

uy
ện

 
Th

an
h 

O
ai

 
Ta

m
 H

ưn
g 

K
ên

h 
Y

ên
 C

ốc
 

Tr
ái

 
8+

05
0 

1,
00

 
1,

20
 

  
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

59
83

 
Vă

n 
Kh

ê1
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Ta
m

 H
ưn

g 
K

ên
h 

Y
ên

 C
ốc

 
Tr

ái
 

8+
96

0 
0,

64
 

1,
40

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

59
84

 
X

ả T
b 

Vă
n 

Kh
ê 1

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Ta

m
 H

ưn
g 

K
ên

h 
Y

ên
 C

ốc
 

Tr
ái

 
8+

99
0 

1,
30

 
0,

95
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

59
85

 
A

1V
D

17
 

Th
an

h 
O

ai
 

Ta
m

 H
ưn

g 
K

ên
h 

Y
ên

 C
ốc

 
Tr

ái
 

9+
22

0 
1,

40
 

1,
40

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

59
86

 
Vă

n 
Kh

ê 2
 

Th
an

h 
O

ai
 

Ta
m

 H
ưn

g 
K

ên
h 

Y
ên

 C
ốc

 
Ph

ải 
9+

24
0 

0,
75

 
1,

40
 

  
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

59
87

 
X

ả T
b 

Vă
n 

Kh
ê 2

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Ta

m
 H

ưn
g 

K
ên

h 
Y

ên
 C

ốc
 

Ph
ải 

9+
26

0 
1,

00
 

1,
55

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

59
88

 
Tư

 Đ
ôn

g 
T

ha
nh

 O
ai

 
Ta

m
 H

ưn
g 

K
ên

h 
Y

ên
 C

ốc
 

Ph
ải 

9+
50

0 
1,

00
 

1,
25

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

59
89

 
Đồ

ng
 L

án
g 

Th
an

h 
O

ai
 

Ta
m

 H
ưn

g 
K

ên
h 

Y
ên

 C
ốc

 
Ph

ải 
10

+0
00

 
0,

60
 

0,
90

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
Nh

iệm
 

vụ
 

C
ấp

 h
uy

ện
 

C
ấp

 x
ã 

L
oạ

i 
c.

tr
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

59
90

 
T

N
 T

ha
nh

 N
iê

n 
Th

an
h 

O
ai

 
Ta

m
 H

ưn
g 

K
ên

h 
Y

ên
 C

ốc
 

 
10

+0
50

 
1,

15
 

1,
65

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

59
91

 
Đồ

ng
 C

hó
p 

Th
an

h 
O

ai
 

Ta
m

 H
ưn

g 
K

ên
h 

Y
ên

 C
ốc

 
Tr

ái
 

10
+1

00
 

0,
60

 
0,

90
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

59
92

 
T

b 
C

hé
o 

G
ià

nh
 

Th
an

h 
O

ai
 

Ta
m

 H
ưn

g 
K

ên
h 

Y
ên

 C
ốc

 
Ph

ải 
10

+7
00

 
1,

00
 

1,
25

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

59
93

 
T

ự 
C

hả
y 

Th
an

h 
O

ai
 

Ta
m

 H
ưn

g 
K

ên
h 

Y
ên

 C
ốc

 
Tr

ái
 

10
+8

50
 

1,
00

 
1,

20
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

59
94

 
Th

ôn
g 

nư
ớc

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
tư

ới
 Ư

ớc
 L

ễ 
 

0+
14

0 
2,

00
 

2,
00

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Tư

ới
 

59
95

 
H

oà
ng

 L
on

g 
1 

Th
an

h 
O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

tư
ới

 Ư
ớc

 L
ễ 

Ph
ải 

0+
40

0 
1,

55
 

1,
78

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Tư

ới
 

59
96

 
H

oà
ng

 L
on

g 
2 

Th
an

h 
O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

tư
ới

 Ư
ớc

 L
ễ 

Ph
ải 

0+
45

0 
1,

60
 

1,
70

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Tư

ới
 

59
97

 
Đt

 lá
ng

 b
ãi 

-2
 c

ửa
 

Th
an

h 
O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

Tr
iều

 Đ
ôn

g 
 

1+
36

0 
1,

20
 

2,
00

 
  

2 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Ti

êu
 

59
98

 
L

án
g 

bã
i 3

 
Th

an
h 

O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Tr

iều
 Đ

ôn
g 

Tr
ái

 
1+

85
0 

0,
80

 
1,

20
 

  
2 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 

59
99

 
Đt

 m
ườ

i n
gh

ìn
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

Tr
iều

 Đ
ôn

g 
 

2+
14

0 
1,

20
 

1,
40

 
  

2 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Ti

êu
 

60
00

 
Đt

 ch
uô

m
 lư

ờn
g 

T
ha

nh
 O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

Tr
iều

 Đ
ôn

g 
 

2+
61

0 
1,

10
 

2,
00

 
  

2 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Ti

êu
 

60
01

 
Đt

 2
 cử

a 
Th

an
h 

O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Đồ

ng
 V

òn
g 

 
0+

55
5 

0,
85

 
1,

10
 

  
2 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 

60
02

 
Đầ

u 
kê

nh
 

Th
an

h 
O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

Ư
ớc

 L
ễ 

 
  

1,
30

 
1,

40
 

  
3 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 

60
03

 
Q

Đ 
trụ

c 
PN

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Ư

ớc
 L

ễ 
 

0+
29

0 
2,

00
 

2,
00

 
  

2 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

60
04

 
Th

ôn
g 

nư
ớc

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Ư

ớc
 L

ễ 
 

0+
71

6 
1,

50
 

2,
00

 
  

2 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

60
05

 
Th

ôn
g 

nư
ớc

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Ư

ớc
 L

ễ 
 

1+
01

6 
2,

90
 

3,
00

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

60
06

 
Th

ôn
g 

nư
ớc

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Q

uế
 S

ơn
 

 
0+

40
0 

1,
75

 
1,

55
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
Nh

iệm
 

vụ
 

C
ấp

 h
uy

ện
 

C
ấp

 x
ã 

L
oạ

i 
c.

tr
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

60
07

 
G

ốc
 đ

a 2
 cử

a 
Th

an
h 

O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
I1

-1
6 

T
rá

i 
2+

17
0 

  
  

1,
00

 
2 

V
1 

T
C

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

60
08

 
Qu

a đ
ườ

ng
 2

 c
ửa

 
Th

an
h 

O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
I1

-1
6 

 
3+

98
1 

2,
00

 
2,

00
 

  
2 

V
2 

T
C

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

60
09

 
Tb

 Ư
ớc

 L
ễ 

T
ha

nh
 O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

tư
ới

 Ư
ớc

 L
ễ 

 
  

0,
62

 
0,

62
 

  
1 

V
1 

T
C

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

60
10

 
T

ha
nh

 m
ai

 
Th

an
h 

O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
tư

ới
 Ư

ớc
 L

ễ 
Ph

ải 
0+

01
0 

0,
85

 
1,

15
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

60
11

 
Th

ôn
g 

nư
ớc

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
tư

ới
 Ư

ớc
 L

ễ 
 

0+
12

0 
1,

30
 

1,
50

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

60
12

 
Ti

êu
 D

S 
Th

an
h 

O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
tư

ới
 Ư

ớc
 L

ễ 
Ph

ải 
0+

12
2 

  
  

0,
60

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

60
13

 
K

ên
h 

xâ
y 

Th
an

h 
O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

tư
ới

 Ư
ớc

 L
ễ 

Ph
ải 

0+
65

8 
0,

80
 

1,
20

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

60
14

 
Đt

 ô
tô

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
tư

ới
 Ư

ớc
 L

ễ 
 

0+
66

0 
1,

00
 

1,
30

 
  

1 
V

1 
T

C
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

60
15

 
C

hu
ôm

 v
ó 

Th
an

h 
O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

tư
ới

 Ư
ớc

 L
ễ 

Ph
ải 

0+
95

0 
1,

10
 

1,
50

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

60
16

 
C

ầu
 đ

á 
T

ha
nh

 O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
tư

ới
 Ư

ớc
 L

ễ 
Ph

ải 
1+

44
9 

0,
70

 
1,

10
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

60
17

 
Đồ

ng
 c

ửa
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

tư
ới

 Ư
ớc

 L
ễ 

T
rá

i 
1+

65
0 

0,
65

 
0,

65
 

  
1 

V
1 

T
C

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

60
18

 
L

án
g 

gạ
o1

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Tư

ới
 Đ

ồn
g 

Tr
ắn

g 
Ph

ải 
0+

23
4 

0,
23

 
0,

37
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

60
19

 
C

ần
 th

ơ 
T

ha
nh

 O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Tư

ới
 Đ

ồn
g 

Tr
ắn

g 
T

rá
i 

0+
23

8 
0,

30
 

0,
40

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

60
20

 
L

án
g 

gạ
o2

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Tư

ới
 Đ

ồn
g 

Tr
ắn

g 
T

rá
i 

0+
33

8 
  

  
0,

40
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

60
21

 
Đt

 Đ
ồn

g 
nộ

i 
T

ha
nh

 O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Tư

ới
 Đ

ồn
g 

Tr
ắn

g 
 

0+
56

0 
0,

85
 

0,
95

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

60
22

 
A

o 
là

ng
 

Th
an

h 
O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

Tư
ới

 Đ
ồn

g 
Tr

ắn
g 

T
rá

i 
0+

61
0 

  
  

1,
00

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

60
23

 
Q

ua
 k

ên
h 

Th
an

h 
O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

Tư
ới

 Đ
ồn

g 
Tr

ắn
g 

 
0+

61
0 

0,
75

 
0,

55
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
Nh

iệm
 

vụ
 

C
ấp

 h
uy

ện
 

C
ấp

 x
ã 

L
oạ

i 
c.

tr
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

60
24

 
Q

ua
 k

ên
h 

Th
an

h 
O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

Tư
ới

 Đ
ồn

g 
Tr

ắn
g 

 
0+

76
0 

0,
50

 
0,

60
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

60
25

 
Đồ

ng
 c

hò
i 1

 
Th

an
h 

O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Tư

ới
 Đ

ồn
g 

Tr
ắn

g 
T

rá
i 

0+
76

0 
  

  
0,

30
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

60
26

 
Đồ

ng
 c

hò
i 2

 
Th

an
h 

O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Tư

ới
 Đ

ồn
g 

Tr
ắn

g 
T

rá
i 

0+
93

0 
  

  
0,

35
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

60
27

 
Đậ

pC
uố

i k
ên

h 
Th

an
h 

O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Tư

ới
 Đ

ồn
g 

Tr
ắn

g 
 

0+
92

8 
  

  
0,

60
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

60
28

 
Tư

ới
 đ

ầu
K

ên
h 

T
ha

nh
 O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

Tư
ới

 Q
uế

 S
ơn

 
 

0+
00

0 
0,

60
 

0,
60

 
  

1 
V

1 
T

C
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

60
29

 
Q

ua
 k

ên
h 

Th
an

h 
O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

Tư
ới

 Q
uế

 S
ơn

 
 

1+
25

0 
1,

00
 

1,
30

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

60
30

 
Đì

a m
ới

 
Th

an
h 

O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Tư

ới
 Q

uế
 S

ơn
 

T
rá

i 
1+

36
0 

0,
95

 
1,

00
 

  
1 

V
1 

T
C

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

60
31

 
Â

o 
cả

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Tư

ới
 Q

uế
 S

ơn
 

Ph
ải 

1+
38

0 
0,

80
 

0,
80

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

60
32

 
Q

ua
 K

ên
h 

Th
an

h 
O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

Tư
ới

 Q
uế

 S
ơn

 
 

1+
47

0 
0,

80
 

1,
00

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

60
33

 
L

ều
 v

ịt 
Th

an
h 

O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Tư

ới
 Q

uế
 S

ơn
 

T
rá

i 
1+

60
0 

0,
90

 
1,

10
 

  
1 

V
1 

T
C

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

60
34

 
Đt

 ô
ng

 tr
ì 

Th
an

h 
O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

Tư
ới

 Q
uế

 S
ơn

 
 

1+
75

0 
0,

70
 

0,
90

 
  

1 
V

1 
T

C
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

60
35

 
T

ân
 M

in
h 

Th
an

h 
O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

Tr
iều

 Đ
ôn

g 
Ph

ải 
0+

62
0 

0,
60

 
0,

85
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

60
36

 
Sô

ng
 m

ươ
ng

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Tr

iều
 Đ

ôn
g 

Ph
ải 

1+
12

0 
0,

60
 

0,
95

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

60
37

 
T

b 
lá

ng
 b

ãi
 

Th
an

h 
O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

Tr
iều

 Đ
ôn

g 
Ph

ải 
1+

27
0 

1,
00

 
1,

40
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

60
38

 
M

ũi
 D

ùi
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

Tr
iều

 Đ
ôn

g 
T

rá
i 

1+
35

0 
0,

80
 

1,
15

 
  

1 
V

1 
T

C
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

60
39

 
M

án
gT

ướ
i 

T
ha

nh
 O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

Tr
iều

 Đ
ôn

g 
 

1+
37

0 
0,

60
 

0,
80

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

60
40

 
Đồ

ng
 s

ẻo
 c

hi
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

Tr
iều

 Đ
ôn

g 
Ph

ải 
1+

38
0 

1,
30

 
1,

40
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
Nh

iệm
 

vụ
 

C
ấp

 h
uy

ện
 

C
ấp

 x
ã 

L
oạ

i 
c.

tr
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

60
41

 
Đồ

ng
 s

ẻo
 p

hú
1 

T
ha

nh
 O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

Tr
iều

 Đ
ôn

g 
Ph

ải 
1+

60
0 

0,
80

 
0,

75
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

60
42

 
L

án
g 

bã
i 2

 
Th

an
h 

O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Tr

iều
 Đ

ôn
g 

T
rá

i 
1+

60
0 

  
  

0,
60

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

60
43

 
Đồ

ng
 s

ẻo
 p

hú
2 

T
ha

nh
 O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

Tr
iều

 Đ
ôn

g 
Ph

ải 
1+

84
0 

0,
80

 
1,

00
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

60
44

 
H

ậu
 h

ào
1 

Th
an

h 
O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

Tr
iều

 Đ
ôn

g 
Ph

ải 
2+

00
0 

  
  

0,
40

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

60
45

 
Ph

ươ
ng

 tr
un

g 
T

ha
nh

 O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Tr

iều
 Đ

ôn
g 

T
rá

i 
2+

06
0 

0,
80

 
1,

20
 

  
1 

V
1 

T
C

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

60
46

 
H

ậu
 h

ào
 2

 
Th

an
h 

O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Tr

iều
 Đ

ôn
g 

Ph
ải 

2+
07

0 
  

  
0,

40
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

60
47

 
H

ậu
 h

ào
 3

 
Th

an
h 

O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Tr

iều
 Đ

ôn
g 

Ph
ải 

2+
10

0 
  

  
0,

30
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

60
48

 
H

ậu
 h

ào
 4

 
Th

an
h 

O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Tr

iều
 Đ

ôn
g 

Ph
ải 

2+
10

4 
0,

50
 

0,
80

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

60
49

 
Sa

u 
qu

án
 1

 
Th

an
h 

O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Tr

iều
 Đ

ôn
g 

T
rá

i 
2+

19
0 

0,
80

 
0,

85
 

  
1 

V
1 

T
C

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

60
50

 
H

ậu
 h

ào
 5

 
Th

an
h 

O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Tr

iều
 Đ

ôn
g 

Ph
ải 

2+
41

0 
0,

40
 

0,
75

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

60
51

 
Sa

u 
qu

án
 2

 
Th

an
h 

O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Tr

iều
 Đ

ôn
g 

T
rá

i 
2+

42
0 

0,
60

 
0,

90
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

60
52

 
Sa

u 
qu

án
 3

 
Th

an
h 

O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Tr

iều
 Đ

ôn
g 

T
rá

i 
2+

60
8 

0,
60

 
0,

70
 

  
1 

V
1 

T
C

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

60
53

 
H

ậu
 h

ào
 6

 
Th

an
h 

O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Tr

iều
 Đ

ôn
g 

Ph
ải 

2+
60

8 
0,

60
 

1,
20

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

60
54

 
Q

ua
 k

ên
h 

Th
an

h 
O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

Tr
iều

 Đ
ôn

g 
 

2+
81

0 
1,

30
 

1,
90

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

60
55

 
G

ia
 g

iữ
a 

1 
Th

an
h 

O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Tr

iều
 Đ

ôn
g 

Ph
ải 

2+
82

0 
  

  
0,

60
 

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

60
56

 
G

ia
 g

iữ
a 

2 
Th

an
h 

O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Tr

iều
 Đ

ôn
g 

T
rá

i 
2+

95
0 

  
  

0,
60

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

60
57

 
G

ia
 g

iữ
a 

3 
Th

an
h 

O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Tr

iều
 Đ

ôn
g 

Ph
ải 

3+
11

0 
  

  
0,

30
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
Nh

iệm
 

vụ
 

C
ấp

 h
uy

ện
 

C
ấp

 x
ã 

L
oạ

i 
c.

tr
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

60
58

 
Đt

 Đ
ồn

g 
B

ội
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

Tr
iều

 Đ
ôn

g 
 

3+
11

0 
0,

60
 

0,
80

 
  

1 
V

1 
T

C
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

60
59

 
Đồ

ng
 s

ọn
g 

Th
an

h 
O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

Đồ
ng

 V
òn

g 
Ph

ải 
0+

20
0 

0,
58

 
0,

85
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

60
60

 
V

ỡ 
tro

ng
 

Th
an

h 
O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

Đồ
ng

 V
òn

g 
Ph

ải 
0+

20
0 

  
  

0,
30

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

60
61

 
V

ỡ 
ng

oà
i 

Th
an

h 
O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

Đồ
ng

 V
òn

g 
Ph

ải 
0+

35
0 

  
  

0,
30

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

60
62

 
50

 c
ửa

 c
hù

a 
Th

an
h 

O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Đồ

ng
 V

òn
g 

T
rá

i 
0+

55
0 

0,
55

 
0,

90
 

  
1 

V
1 

T
C

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

60
63

 
50

 
Th

an
h 

O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Đồ

ng
 V

òn
g 

T
rá

i 
0+

56
0 

  
  

0,
50

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

60
64

 
D

ọ 
dò

 
Th

an
h 

O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Đồ

ng
 V

òn
g 

Ph
ải 

0+
56

0 
0,

40
 

0,
60

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

60
65

 
Ph

ầm
 tr

ăm
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

Đồ
ng

 V
òn

g 
T

rá
i 

0+
80

0 
  

  
0,

40
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

60
66

 
Đồ

ng
 ó

 d
ướ

i 
T

ha
nh

 O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Đồ

ng
 V

òn
g 

Ph
ải 

0+
85

0 
  

  
0,

40
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

60
67

 
A1

VĐ
2-

5B
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

Y
ên

 C
ốc

 
T

rá
i 

2+
21

0 
1,

20
 

1,
60

 
  

1 
V

2 
T

C
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

60
68

 
Đồ

ng
 v

ậy
 

Th
an

h 
O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

Y
ên

 C
ốc

 
T

rá
i 

2+
41

0 
1,

00
 

1,
55

 
  

1 
V

2 
T

C
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

60
69

 
Q

uế
 sơ

n 
T

ha
nh

 O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Y

ên
 C

ốc
 

Ph
ải 

2+
45

0 
1,

20
 

1,
60

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

60
70

 
X

ả 
Ti

êu
 t

rạ
m

 T
b 

Ư
ớc

 
L

ễ 
T

ha
nh

 O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Y

ên
 C

ốc
 

T
rá

i 
2+

50
0 

0,
50

 
0,

80
 

  
1 

V
1 

T
C

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

60
71

 
X

ả T
iê

u 
Tb

 q
uế

 sơ
n 

T
ha

nh
 O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

Y
ên

 C
ốc

 
Ph

ải 
2+

50
0 

0,
80

 
0,

80
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

60
72

 
C

hu
ôm

 v
ó 

Th
an

h 
O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

Y
ên

 C
ốc

 
T

rá
i 

3+
43

0 
1,

00
 

1,
20

 
  

1 
V

2 
T

C
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

60
73

 
C

ầu
 đ

á 
T

ha
nh

 O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Y

ên
 C

ốc
 

T
rá

i 
3+

73
0 

0,
80

 
1,

20
 

  
1 

V
2 

T
C

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

60
74

 
R

ộ v
àn

g 
Th

an
h 

O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Y

ên
 C

ốc
 

Ph
ải 

3+
73

0 
1,

00
 

1,
30

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
Nh

iệm
 

vụ
 

C
ấp

 h
uy

ện
 

C
ấp

 x
ã 

L
oạ

i 
c.

tr
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

60
75

 
C

ầu
 c

hi
 

Th
an

h 
O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

Y
ên

 C
ốc

 
Ph

ải 
4+

13
0 

0,
60

 
0,

95
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

60
76

 
Đồ

ng
 m

en
 1

 
Th

an
h 

O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Y

ên
 C

ốc
 

T
rá

i 
4+

53
0 

0,
40

 
0,

80
 

  
1 

V
1 

T
C

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

60
77

 
X

ả T
b 

Đồ
ng

 m
en

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Y

ên
 C

ốc
 

T
rá

i 
4+

53
0 

  
  

0,
60

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

60
78

 
H

ộp
 đ

ội
 4

 
Th

an
h 

O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Y

ên
 C

ốc
 

T
rá

i 
4+

81
0 

0,
85

 
1,

30
 

  
1 

V
1 

T
C

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

60
79

 
Đồ

ng
 m

en
 2

 
Th

an
h 

O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Y

ên
 C

ốc
 

T
rá

i 
4+

58
0 

0,
80

 
1,

25
 

  
1 

V
2 

T
C

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

60
80

 
T

ha
nh

 m
ai

 
Th

an
h 

O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Ư

ớc
 L

ễ 
Ph

ải 
0+

20
5 

0,
55

 
0,

60
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

60
81

 
V

ỡ 
ng

oà
i 

Th
an

h 
O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

Ư
ớc

 L
ễ 

Tr
ái

 
0+

35
0 

  
  

0,
30

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

60
82

 
Đồ

ng
 d

ôn
g 

3 
Th

an
h 

O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Ư

ớc
 L

ễ 
Ph

ải 
0+

53
0 

0,
50

 
0,

70
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

60
83

 
Đồ

ng
 d

ôn
g 

1 
Th

an
h 

O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Ư

ớc
 L

ễ 
Ph

ải 
0+

71
0 

  
  

0,
30

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

60
84

 
Đồ

ng
 d

ôn
g 

2 
Th

an
h 

O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Ư

ớc
 L

ễ 
Tr

ái
 

0+
71

0 
0,

90
 

1,
45

 
  

1 
V

1 
T

C
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

60
85

 
Th

ôn
g 

nư
ớc

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Ư

ớc
 L

ễ 
 

0+
86

0 
0,

90
 

1,
10

 
  

1 
V

1 
T

C
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

60
86

 
V

ò 
vạ

ch
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

Ư
ớc

 L
ễ 

Ph
ải 

0+
86

2 
  

  
0,

20
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

60
87

 
D

ọc
 d

ò 
1 

Th
an

h 
O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

Ư
ớc

 L
ễ 

Tr
ái

 
0+

86
2 

0,
70

 
0,

80
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

60
88

 
D

ọc
 d

ò 
2 

Th
an

h 
O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

Ư
ớc

 L
ễ 

Tr
ái

 
1+

01
5 

  
  

0,
60

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

60
89

 
Đồ

ng
 ó

 1
 

Th
an

h 
O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

Ư
ớc

 L
ễ 

Ph
ải 

1+
01

5 
  

  
0,

30
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

60
90

 
Đồ

ng
 ó

 2
 

Th
an

h 
O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

Ư
ớc

 L
ễ 

Ph
ải 

1+
02

0 
  

  
0,

30
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

60
91

 
D

ọ 
dò

 3
 

Th
an

h 
O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

Ư
ớc

 L
ễ 

Tr
ái

 
1+

02
1 

  
  

0,
30

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
Nh

iệm
 

vụ
 

C
ấp

 h
uy

ện
 

C
ấp

 x
ã 

L
oạ

i 
c.

tr
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

60
92

 
Vă

n 
th

ân
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

Q
uế

 S
ơn

 
Tr

ái
 

0+
20

0 
0,

60
 

0,
85

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

60
93

 
T

ha
nh

 n
iê

n 
Th

an
h 

O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Q

uế
 S

ơn
 

Tr
ái

 
0+

40
0 

0,
68

 
0,

73
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

60
94

 
C

ổ n
gự

a 
Th

an
h 

O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
Q

uế
 S

ơn
 

Ph
ải 

0+
62

0 
0,

78
 

0,
90

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

60
95

 
Đồ

ng
 V

ưn
g 

T
ha

nh
 O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

M
án

g 
3 

T
rá

i 
3+

52
8 

  
  

0,
40

 
1 

V
1 

T
C

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

60
96

 
Đồ

ng
 T

hẫ
m

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
M

án
g 

3 
T

rá
i 

3+
53

0 
  

  
0,

40
 

1 
V

1 
T

C
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

60
97

 
Sa

u 
C

ầu
 2

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
M

án
g 

3 
T

rá
i 

3+
69

0 
  

  
0,

50
 

1 
V

1 
T

C
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

60
98

 
Sa

u 
C

ầu
 1

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
M

án
g 

3 
T

rá
i 

3+
69

0 
  

  
0,

40
 

1 
V

1 
T

C
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

60
99

 
Ph

ần
 tr

ăm
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

I1
-1

6 
T

rá
i 

1+
91

6 
  

  
0,

80
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

61
00

 
H

ậu
 m

ã 
Th

an
h 

O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
I1

-1
6 

Ph
ải 

1+
96

6 
0,

40
 

0,
65

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

61
01

 
Q

ua
 k

ên
h 

Th
an

h 
O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

I1
-1

6 
 

1+
97

0 
1,

25
 

1,
60

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

61
02

 
V

e 
Th

an
h 

O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
I1

-1
6 

Ph
ải 

2+
03

6 
0,

45
 

0,
50

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

61
03

 
Sô

ng
 m

ươ
ng

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
I1

-1
6 

Ph
ải 

2+
10

0 
1,

20
 

1,
45

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

61
04

 
Đồ

ng
 ó

 
Th

an
h 

O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
I1

-1
6 

T
rá

i 
2+

10
0 

1,
20

 
1,

20
 

  
1 

V
2 

T
C

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

61
05

 
Q

ua
 k

ên
h 

Th
an

h 
O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

I1
-1

6 
 

2+
10

2 
1,

00
 

1,
20

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

61
06

 
Đồ

ng
 g

ăn
g 1

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
I1

-1
6 

Ph
ải 

2+
17

0 
0,

40
 

0,
45

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

61
07

 
Q

ua
 k

ên
h 

Th
an

h 
O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

I1
-1

6 
 

2+
24

0 
  

  
0,

30
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

61
08

 
Đồ

ng
 g

ăn
g 2

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
I1

-1
6 

Ph
ải 

2+
24

2 
  

  
0,

30
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
Nh

iệm
 

vụ
 

C
ấp

 h
uy

ện
 

C
ấp

 x
ã 

L
oạ

i 
c.

tr
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

61
09

 
Đầ

u 
đì

a 
T

ha
nh

 O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
I1

-1
6 

T
rá

i 
2+

52
0 

  
  

0,
80

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

61
10

 
K

ên
h 

xâ
y 

Th
an

h 
O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

I1
-1

6 
Ph

ải 
2+

59
4 

0,
80

 
0,

95
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

61
11

 
Th

ôn
g 

nư
ớc

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
I1

-1
6 

 
2+

59
5 

0,
80

 
1,

00
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

61
12

 
Sa

u 
Đồ

ng
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

I1
-1

6 
T

rá
i 

2+
61

0 
  

  
1,

00
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

61
13

 
Đồ

ng
 s

ẻo
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

I1
-1

6 
Ph

ải 
2+

61
0 

0,
75

 
1,

25
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

61
14

 
Sẻ

o 
ph

úc
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

I1
-1

6 
Ph

ải 
3+

15
7 

0,
40

 
0,

50
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

61
15

 
Đầ

u 
là

ng
 

Th
an

h 
O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

I1
-1

6 
T

rá
i 

3+
25

5 
  

  
1,

00
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

61
16

 
Th

ôn
g 

nư
ớc

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
I1

-1
6 

 
3+

25
7 

0,
90

 
0,

95
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

61
17

 
H

ậu
 h

ào
 1

 
Th

an
h 

O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
I1

-1
6 

Ph
ải 

3+
30

0 
0,

40
 

0,
45

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

61
18

 
H

ậu
 h

ào
 2

 
Th

an
h 

O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
I1

-1
6 

Ph
ải 

3+
35

0 
  

  
0,

40
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

61
19

 
A

o 
là

ng
 1

 
Th

an
h 

O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
I1

-1
6 

T
rá

i 
3+

45
8 

  
  

1,
00

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

61
20

 
Th

ôn
g 

nư
ớc

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
I1

-1
6 

 
3+

46
0 

0,
90

 
0,

90
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

61
21

 
5%

 p
hú

1 
Th

an
h 

O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
I1

-1
6 

Ph
ải 

3+
46

2 
0,

40
 

0,
50

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

61
22

 
A

o 
là

ng
 2

 
Th

an
h 

O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
I1

-1
6 

T
rá

i 
3+

51
0 

  
  

1,
00

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

61
23

 
5%

 p
hú

 2
 

Th
an

h 
O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

I1
-1

6 
Ph

ải 
3+

57
3 

0,
40

 
0,

50
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

61
24

 
Th

ôn
g 

nư
ớc

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
I1

-1
6 

 
3+

72
9 

0,
80

 
1,

00
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

61
25

 
Ng

hĩ
a t

ra
ng

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Tâ

n 
Ư

ớc
 

K
ên

h 
I1

-1
6 

T
rá

i 
3+

74
0 

  
  

0,
80

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
Nh

iệm
 

vụ
 

C
ấp

 h
uy

ện
 

C
ấp

 x
ã 

L
oạ

i 
c.

tr
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

61
26

 
5%

 p
hú

 3
 

Th
an

h 
O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

I1
-1

6 
Ph

ải 
3+

74
0 

0,
75

 
1,

15
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

61
27

 
Đa

 th
ờ 

T
ha

nh
 O

ai
 

Tâ
n 

Ư
ớc

 
K

ên
h 

I1
-1

6 
Ph

ải 
3+

80
0 

0,
50

 
0,

80
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

61
28

 
Đt

 B
ìn

h 
Đà

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

C
ao

 
K

ên
h 

ch
ín

h 
La

 K
hê

 
 

10
+2

95
 

3,
00

 
2,

70
 

  
1 

V
3 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Tư
ới

 

61
29

 
X

i p
hô

ng
 3

F 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

C
ao

 
K

ên
h 

ch
ín

h 
La

 K
hê

 
 

11
+5

30
 

  
  

1,
00

 
3 

V
2 

T
C

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Ti

êu
 

61
30

 
Đt

 C
ầu

 n
ẩy

 T
rê

n 
Đ2

1B
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
C

ao
 

K
ên

h 
C

ầu
 n

ẩy
 

 
2+

00
0 

0,
85

 
1,

20
 

  
2 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 

61
31

 
Đt

 3
 cử

a 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

C
ao

 
K

ên
h 

C
ầu

 n
ẩy

 
 

2+
32

0 
1,

20
 

1,
20

 
  

3 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

61
32

 
2 

cử
a Q

Đt
.C

ao
 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
C

ao
 

K
ên

h 
C

ầu
 n

ẩy
 

 
2+

47
0 

  
  

0,
80

 
2 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 

61
33

 
Qu

a đ
ườ

ng
 2

1A
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
C

ao
 

K
ên

h 
C

ầu
 n

ẩy
 

Ph
ải 

2+
97

0 
1,

00
 

1,
20

 
  

2 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

61
34

 
Đồ

ng
 B

é 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

C
ao

 
K

ên
h 

ch
ín

h 
La

 K
hê

 
Ph

ải 
9+

90
3 

  
  

0,
20

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

61
35

 
Đồ

ng
 N

ội
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
C

ao
 

K
ên

h 
ch

ín
h 

La
 K

hê
 

T
rá

i 
9+

90
6 

  
  

0,
30

 
1 

V
1 

T
C

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

61
36

 
Đồ

ng
 N

ội
 cũ

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

C
ao

 
K

ên
h 

ch
ín

h 
La

 K
hê

 
T

rá
i 

9+
10

5 
  

  
0,

30
 

1 
V

1 
T

C
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

61
37

 
Th

ươ
ng

 N
gh

iệp
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
C

ao
 

K
ên

h 
ch

ín
h 

La
 K

hê
 

Ph
ải 

9+
10

5 
  

  
0,

40
 

2 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

61
38

 
N

5B
 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
C

ao
 

K
ên

h 
ch

ín
h 

La
 K

hê
 

T
rá

i 
10

+3
60

 
  

  
0,

60
 

1 
V

1 
T

C
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

61
39

 
C

hù
a 

H
àn

 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

C
ao

 
K

ên
h 

ch
ín

h 
La

 K
hê

 
Ph

ải 
10

+4
60

 
  

  
0,

30
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

61
40

 
N7

 cũ
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
C

ao
 

K
ên

h 
ch

ín
h 

La
 K

hê
 

T
rá

i 
10

+4
65

 
  

  
0,

40
 

1 
V

1 
T

C
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

61
41

 
L

ò 
gạ

ch
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
C

ao
 

K
ên

h 
ch

ín
h 

La
 K

hê
 

Ph
ải 

10
+8

19
 

  
  

0,
20

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

61
42

 
N

7 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

C
ao

 
K

ên
h 

ch
ín

h 
La

 K
hê

 
T

rá
i 

10
+8

85
 

  
  

0,
60

 
1 

V
1 

T
C

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
Nh

iệm
 

vụ
 

C
ấp

 h
uy

ện
 

C
ấp

 x
ã 

L
oạ

i 
c.

tr
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

61
43

 
G

ốc
 X

oa
n 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
C

ao
 

K
ên

h 
ch

ín
h 

La
 K

hê
 

T
rá

i 
11

+0
51

 
  

  
0,

30
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

61
44

 
X

i p
hô

ng
 3

F 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

C
ao

 
K

ên
h 

ch
ín

h 
La

 K
hê

 
 

  
1,

00
 

1,
40

 
  

1 
V

2 
T

C
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

61
45

 
Và

o 
đầ

m
 T

. C
ao

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

C
ao

 
K

ên
h 

ch
ín

h 
La

 K
hê

 
Ph

ải 
11

+5
35

 
0,

40
 

0,
60

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

61
46

 
T

hủ
ng

 L
ưn

g 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

C
ao

 
K

ên
h 

ch
ín

h 
La

 K
hê

 
Ph

ải 
11

+6
15

 
  

  
0,

30
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

61
47

 
T

ha
nh

 B
ìn

h 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

C
ao

 
K

ên
h 

ch
ín

h 
La

 K
hê

 
T

rá
i 

11
+6

31
 

  
  

0,
20

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

61
48

 
D

ốc
 c

ầu
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
C

ao
 

K
ên

h 
ch

ín
h 

La
 K

hê
 

Tr
ái

 
11

+9
05

 
  

  
0,

70
 

1 
V

1 
T

C
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

61
49

 
Đồ

ng
 X

ạc
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
C

ao
 

K
ên

h 
ch

ín
h 

La
 K

hê
 

Ph
ải 

12
+2

92
 

  
  

0,
40

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

61
50

 
N

2T
ha

nh
 C

ao
 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
C

ao
 

K
ên

h 
ch

ín
h 

La
 K

hê
 

Ph
ải 

12
+4

15
 

  
  

0,
40

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

61
51

 
N

5b
-1

 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

C
ao

 
K

ên
h 

N
5B

 
T

rá
i 

0+
00

5 
0,

30
 

0,
40

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

61
52

 
N

5b
-2

 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

C
ao

 
K

ên
h 

N
5B

 
Ph

ải 
0+

30
 

0,
35

 
0,

35
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

61
53

 
N

7-
1 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
C

ao
 

K
ên

h 
N

7 
T

rá
i 

0+
00

2 
  

  
0,

30
 

1 
V

1 
T

C
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

61
54

 
N

7-
2 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
C

ao
 

K
ên

h 
N

7 
Ph

ải 
0+

06
5 

  
  

0,
30

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

61
55

 
N

7-
4 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
C

ao
 

K
ên

h 
N

7 
Ph

ải 
0+

11
0 

  
  

0,
30

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

61
56

 
TN

 Q
ua

 đư
ờn

g 
C

ao
 M

ật 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

C
ao

 
K

ên
h 

N
2C

 T
ha

nh
 C

ao
 

 
0+

40
0 

0,
40

 
0,

60
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

61
57

 
TN

 Q
ua

 nh
à V

ăn
 H

óa
 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
C

ao
 

K
ên

h 
N

2C
 T

ha
nh

 C
ao

 
 

0+
61

0 
0,

50
 

0,
70

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

61
58

 
Ti

êu
 D

S 
1 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
C

ao
 

K
ên

h 
N

2C
 T

ha
nh

 C
ao

 
T

rá
i 

0+
70

0 
1,

00
 

0,
75

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

61
59

 
Ti

êu
 D

S 
2 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
C

ao
 

K
ên

h 
N

2C
 T

ha
nh

 C
ao

 
Ph

ải 
0+

70
0 

0,
80

 
0,

60
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
Nh

iệm
 

vụ
 

C
ấp

 h
uy

ện
 

C
ấp

 x
ã 

L
oạ

i 
c.

tr
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

61
60

 
T

N
 T

b 
ca

o 
m

ật 
hạ

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

C
ao

 
K

ên
h 

N
2C

 T
ha

nh
 C

ao
 

 
0+

83
0 

0,
80

 
1,

20
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

61
61

 
T

ại 
vị

 tr
í K

2+
25

0 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

C
ao

 
K

ên
h 

C
ầu

 n
ẩy

 
Ph

ải 
2+

25
0 

  
  

0,
40

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

61
62

 
Đt

 cầ
u 

nả
y 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
C

ao
 

K
ên

h 
N

há
nh

 2
 C

ầu
 N

ẩy
 

Th
an

h 
M

ai
 

 
2+

95
0 

1,
30

 
1,

50
 

  
1 

V
2 

T
C

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

61
63

 
T

ha
nh

 M
ai

 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

ch
ín

h 
La

 K
hê

 
Ph

ải 
12

+5
94

 
8,

00
 

  
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ầu
 

 
 

61
64

 
Đố

ng
 M

iễu
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
M

ai
 

K
ên

h 
ch

ín
h 

La
 K

hê
 

 
14

+1
15

 
6,

00
 

  
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ầu
 

 
 

61
65

 
Đt

 2
 cử

a 
Th

an
h 

M
ai

 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

Ph
ượ

ng
 M

ỹ 
 

5+
49

0 
1,

10
 

1,
50

 
  

2 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

61
66

 
M

y 
tr

ại
 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
M

ai
 

K
ên

h 
ch

ín
h 

La
 K

hê
 

T
rá

i 
12

+4
00

 
  

  
0,

40
 

1 
V

1 
T

C
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

61
67

 
N

2C
 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
M

ai
 

K
ên

h 
ch

ín
h 

La
 K

hê
 

Ph
ải 

12
+4

20
 

  
  

0,
40

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

61
68

 
Đt

 T
ha

nh
 M

ai 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

ch
ín

h 
La

 K
hê

 
Ph

ải 
  

1,
30

 
1,

70
 

  
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

61
69

 
Vă

n 
ph

òn
g 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
M

ai
 

K
ên

h 
ch

ín
h 

La
 K

hê
 

Ph
ải 

12
+5

93
 

  
  

0,
30

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

61
70

 
Sa

u 
cầ

u 
Th

an
h 

m
ai

 1
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
M

ai
 

K
ên

h 
ch

ín
h 

La
 K

hê
 

Ph
ải 

12
+7

20
 

  
  

0,
40

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

61
71

 
Sa

u 
cầ

u 
Th

an
h 

m
ai

 2
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
M

ai
 

K
ên

h 
ch

ín
h 

La
 K

hê
 

T
rá

i 
12

+7
20

 
  

  
0,

40
 

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

61
72

 
N

7B
 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
M

ai
 

K
ên

h 
ch

ín
h 

La
 K

hê
 

T
rá

i 
12

+9
62

 
  

  
0,

60
 

1 
V

1 
T

C
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

61
73

 
M

y 
tr

un
g 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
M

ai
 

K
ên

h 
ch

ín
h 

La
 K

hê
 

Ph
ải 

13
+2

42
 

  
  

0,
30

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

61
74

 
D

ân
 L

àm
 1

 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

ch
ín

h 
La

 K
hê

 
Ph

ải 
13

+5
72

 
  

  
0,

40
 

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

61
75

 
D

ân
 L

àm
 2

 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

ch
ín

h 
La

 K
hê

 
T

rá
i 

13
+5

72
 

  
  

0,
30

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

61
76

 
M

y 
hạ

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

ch
ín

h 
La

 K
hê

 
Ph

ải 
13

+6
45

 
  

  
0,

40
 

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
Nh

iệm
 

vụ
 

C
ấp

 h
uy

ện
 

C
ấp

 x
ã 

L
oạ

i 
c.

tr
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

61
77

 
N7

cũ
 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
M

ai
 

K
ên

h 
ch

ín
h 

La
 K

hê
 

T
rá

i 
13

+7
45

 
  

  
0,

40
 

1 
V

1 
T

C
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

61
78

 
Đố

ng
 M

iễu
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
M

ai
 

K
ên

h 
ch

ín
h 

La
 K

hê
 

Ph
ải 

14
+1

20
 

  
  

0,
40

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

61
79

 
Xi

 p
hô

ng
 Đ

ốn
g 

M
iễu

 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

ch
ín

h 
La

 K
hê

 
 

14
+1

20
 

1,
00

 
1,

00
 

  
1 

V
1 

T
C

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

61
80

 
N

7 
m

ới
 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
M

ai
 

K
ên

h 
ch

ín
h 

La
 K

hê
 

Tr
ái

 
14

+1
60

 
  

  
0,

40
 

1 
V

1 
T

C
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

61
81

 
G

iá
p 

th
an

h 
m

ai
 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
M

ai
 

K
ên

h 
ch

ín
h 

La
 K

hê
 

Ph
ải 

14
+1

90
 

  
  

0,
40

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

61
82

 
Đt

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

N
2C

 T
ha

nh
 M

ai
 

 
0+

42
5 

  
  

0,
60

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

61
83

 
N

2 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

N
2C

 T
ha

nh
 M

ai
 

Ph
ải 

0+
52

0 
  

  
0,

30
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

61
84

 
N

1 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

N
2C

 T
ha

nh
 M

ai
 

T
rá

i 
0+

53
0 

  
  

0,
40

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

61
85

 
N

3 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

N
2C

 T
ha

nh
 M

ai
 

T
rá

i 
0+

70
0 

  
  

0,
40

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

61
86

 
Đt

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

N
2C

 T
ha

nh
 M

ai
 

 
0+

70
5 

0,
45

 
0,

90
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

61
87

 
N

4 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

N
2C

 T
ha

nh
 M

ai
 

Ph
ải 

0+
72

0 
  

  
0,

30
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

61
88

 
Đt

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

N
2C

 T
ha

nh
 M

ai
 

 
0+

80
0 

  
  

0,
30

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

61
89

 
N

5 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

N
2C

 T
ha

nh
 M

ai
 

T
rá

i 
0+

90
0 

0,
55

 
0,

60
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

61
90

 
N

6 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

N
2C

 T
ha

nh
 M

ai
 

Ph
ải 

0+
90

0 
0,

60
 

0,
70

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

61
91

 
Th

ôn
g 

nư
ớc

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

N
2C

 T
ha

nh
 M

ai
 

 
1+

10
0 

0,
40

 
0,

45
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

61
92

 
Đt

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

Vă
n 

Ph
òn

g 
 

0+
05

0 
0,

50
 

0,
80

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

61
93

 
N

1 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

Vă
n 

Ph
òn

g 
Tr

ái
 

0+
49

0 
  

  
0,

90
 

1 
V

1 
T

C
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
Nh

iệm
 

vụ
 

C
ấp

 h
uy

ện
 

C
ấp

 x
ã 

L
oạ

i 
c.

tr
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

61
94

 
N

3 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

Vă
n 

Ph
òn

g 
Tr

ái
 

0+
95

0 
0,

40
 

0,
70

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

61
95

 
N

2 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

Vă
n 

Ph
òn

g 
Ph

ải 
0+

98
5 

0,
40

 
0,

50
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

61
96

 
Th

ôn
g 

nư
ớc

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

Vă
n 

Ph
òn

g 
 

1+
00

0 
0,

60
 

1,
25

 
  

1 
V

1 
T

C
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

61
97

 
N

4 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

Vă
n 

Ph
òn

g 
Ph

ải 
1+

15
5 

0,
40

 
0,

70
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

61
98

 
N

5 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

Vă
n 

Ph
òn

g 
Tr

ái
 

1+
17

0 
  

  
0,

50
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

61
99

 
Ti

êu
 D

S 
1 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
M

ai
 

K
ên

h 
Vă

n 
Ph

òn
g 

Tr
ái

 
1+

99
5 

  
  

1,
20

 
1 

V
1 

T
C

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

62
00

 
Th

ôn
g 

nư
ớc

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

Vă
n 

Ph
òn

g 
 

1+
20

0 
  

  
0,

60
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

62
01

 
C

uố
i k

ên
h 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
M

ai
 

K
ên

h 
Vă

n 
Ph

òn
g 

 
1+

40
0 

  
  

0,
60

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

62
02

 
C

uố
i k

ên
h 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
M

ai
 

K
ên

h 
M

y 
tr

ại 
 

0+
27

0 
0,

35
 

0,
60

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

62
03

 
Qu

a đ
ườ

ng
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
M

ai
 

K
ên

h 
N

7B
 

 
0+

50
 

1,
00

 
1,

10
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

62
04

 
N

2 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

N
7B

 
Ph

ải 
0+

12
0 

  
  

0,
50

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

62
05

 
N

1 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

N
7B

 
T

rá
i 

0+
12

0 
  

  
0,

30
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

62
06

 
Đt

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

N
7B

 
 

0+
12

2 
0,

60
 

0,
80

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

62
07

 
N

4 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

N
7B

 
Ph

ải 
0+

25
0 

  
  

0,
60

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

62
08

 
N

3 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

N
7B

 
T

rá
i 

0+
25

0 
0,

40
 

0,
90

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

62
09

 
Đt

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

N
7B

 
 

0+
26

0 
0,

85
 

1,
10

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

62
10

 
N

5 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

N
7B

 
T

rá
i 

0+
75

0 
  

  
0,

60
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
Nh

iệm
 

vụ
 

C
ấp

 h
uy

ện
 

C
ấp

 x
ã 

L
oạ

i 
c.

tr
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

62
11

 
N

6 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

N
7B

 
Ph

ải 
0+

75
0 

  
  

0,
60

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

62
12

 
N

8 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

N
7B

 
Ph

ải 
0+

95
0 

0,
45

 
1,

20
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

62
13

 
Ti

êu
 D

ân
 S

in
h 

1 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

N
7B

 
Ph

ải 
0+

83
5 

  
  

0,
50

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

62
14

 
Ti

êu
 D

ân
 S

in
h 

2 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

N
7B

 
T

rá
i 

0+
83

5 
  

  
0,

50
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

62
15

 
Đt

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

N
7B

 
 

0+
95

5 
  

  
1,

00
 

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

62
16

 
N

10
 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
M

ai
 

K
ên

h 
N

7B
 

Ph
ải 

0+
98

0 
  

  
0,

60
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

62
17

 
N

1 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

M
y 

Tr
un

g 
T

rá
i 

0+
05

0 
  

  
0,

40
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

62
18

 
Đt

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

M
y 

Tr
un

g 
 

0+
07

0 
0,

40
 

0,
70

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

62
19

 
C

uố
i k

ên
h 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
M

ai
 

K
ên

h 
M

y 
Tr

un
g 

 
0+

10
0 

0,
90

 
1,

00
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

62
20

 
N

1 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

Đố
ng

 M
iễu

 
Ph

ải 
0+

02
0 

1,
00

 
1,

00
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

62
21

 
Đt

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

Đố
ng

 M
iễu

 
 

0+
08

0 
1,

00
 

1,
00

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

62
22

 
N

3 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

Đố
ng

 M
iễu

 
T

rá
i 

0+
08

1 
  

  
0,

50
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

62
23

 
N

2 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

Đố
ng

 M
iễu

 
Ph

ải 
0+

11
0 

1,
00

 
1,

00
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

62
24

 
Đt

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

Đố
ng

 M
iễu

 
 

0+
15

0 
1,

00
 

1,
00

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

62
25

 
N

5 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

Đố
ng

 M
iễu

 
T

rá
i 

0+
15

1 
  

  
0,

50
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

62
26

 
N

7 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

Đố
ng

 M
iễu

 
T

rá
i 

0+
20

0 
1,

00
 

1,
00

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

62
27

 
N

4 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

Đố
ng

 M
iễu

 
Ph

ải 
0+

21
0 

  
  

0,
30

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
Nh

iệm
 

vụ
 

C
ấp

 h
uy

ện
 

C
ấp

 x
ã 

L
oạ

i 
c.

tr
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

62
28

 
Đt

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

Đố
ng

 M
iễu

 
 

0+
26

0 
1,

00
 

1,
00

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

62
29

 
Đt

. 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

Đố
ng

 M
iễu

 
 

0+
31

0 
1,

00
 

1,
00

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

62
30

 
N

6 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

Đố
ng

 M
iễu

 
Ph

ải 
0+

32
0 

1,
00

 
1,

00
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

62
31

 
N

9 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

Đố
ng

 M
iễu

 
T

rá
i 

0+
32

0 
  

  
0,

80
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

62
32

 
C

uố
i k

ên
h 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
M

ai
 

K
ên

h 
Đố

ng
 M

iễu
 

 
0+

45
0 

1,
00

 
1,

00
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

62
33

 
N

1 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

N
7C

 m
ới

 
T

rá
i 

0+
5 

  
  

0,
40

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

62
34

 
N

3 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

N
7C

 m
ới

 
T

rá
i 

0+
31

0 
0,

45
 

0,
85

 
  

1 
V

1 
T

C
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

62
35

 
Đt

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

N
7C

 m
ới

 
 

0+
31

5 
0,

63
 

1,
20

 
  

1 
V

1 
T

C
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

62
36

 
Đt

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

G
iá

p 
Th

an
h 

M
ai

 
 

0+
18

0 
0,

50
 

0,
90

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

62
37

 
N

2 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

G
iá

p 
Th

an
h 

M
ai

 
Ph

ải 
0+

36
0 

  
  

0,
20

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

62
38

 
N

4 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

G
iá

p 
Th

an
h 

M
ai

 
Ph

ải 
0+

60
0 

  
  

0,
20

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

62
39

 
C

uố
i k

ên
h 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
M

ai
 

K
ên

h 
G

iá
p 

Th
an

h 
M

ai
 

 
0+

60
0 

  
  

0,
60

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

62
40

 
Si

 P
hô

ng
 q

ua
 k

ên
h 

cầ
u 

nả
y 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
M

ai
 

K
ên

h 
Ph

ượ
ng

 M
ỹ 

 
  

  
  

1,
00

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

62
41

 
Đt

 v
ai

 b
ò 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
M

ai
 

K
ên

h 
Ph

ượ
ng

 M
ỹ 

 
5+

01
0 

  
  

0,
60

 
2 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

62
42

 
G

ót
 tr

ằm
 tr

on
g 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
M

ai
 

K
ên

h 
Ph

ượ
ng

 M
ỹ 

Ph
ải 

5+
34

5 
0,

55
 

0,
65

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

62
43

 
G

ót
 tr

ằm
 n

go
ài

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

Ph
ượ

ng
 M

ỹ 
T

rá
i 

5+
35

0 
0,

45
 

0,
60

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

62
44

 
D

S 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

M
ai

 
K

ên
h 

Ph
ượ

ng
 M

ỹ 
 

5+
48

8 
0,

55
 

0,
60

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
Nh

iệm
 

vụ
 

C
ấp

 h
uy

ện
 

C
ấp

 x
ã 

L
oạ

i 
c.

tr
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

62
45

 
Sa

 M
y 

hạ
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
M

ai
 

K
ên

h 
C

ầu
 n

ẩy
 

Ph
ải 

0+
87

0 
  

  
0,

40
 

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

62
46

 
C

hé
o 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
M

ai
 

K
ên

h 
C

ầu
 n

ẩy
 

Ph
ải 

0+
92

0 
0,

60
 

0,
90

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

62
47

 
Sa

 M
y 

Th
ượ

ng
 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
M

ai
 

K
ên

h 
C

ầu
 n

ẩy
 

Ph
ải 

1+
40

0 
  

  
0,

40
 

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

62
48

 
N

ảy
 tr

ên
 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
M

ai
 

K
ên

h 
N

há
nh

 2
 C

ầu
 N

ẩy
 

Th
an

h 
M

ai
 

Ph
ải 

2+
95

2 
0,

60
 

0,
80

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

62
49

 
R

ùa
 H

ạ 1
 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
Th

ùy
 

K
ên

h 
Ti

êu
 T

ha
nh

 T
hù

y 
T

rá
i 

0+
21

3 
  

  
1,

50
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Ti

êu
 

62
50

 
R

ùa
 H

ạ 2
 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
Th

ùy
 

K
ên

h 
Ti

êu
 T

ha
nh

 T
hù

y 
Ph

ải 
0+

21
3 

  
  

1,
50

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 

62
51

 
C

hu
ôm

 D
ãy

 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

Th
ùy

 
K

ên
h 

Ti
êu

 T
ha

nh
 T

hù
y 

T
rá

i 
0+

65
0 

1,
00

 
1,

20
 

  
2 

V
1 

T
C

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Ti

êu
 

62
52

 
Đt

 G
ia

 v
ĩn

h 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

Th
ùy

 
K

ên
h 

I1
-1

0 
 

0+
26

2 
1,

20
 

1,
50

 
  

2 
V

2 
T

C
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 

62
53

 
Qu

a đ
ườ

ng
 tr

ục
 P

T 
PN

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

Th
ùy

 
K

ên
h 

I1
-1

0 
 

0+
50

0 
3,

00
 

3,
00

 
  

2 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

62
54

 
Đầ

u 
K

ên
h 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
Th

ùy
 

K
ên

h 
Sô

ng
 

cụ
t 

Th
an

h 
th

ùy
 

 
0+

20
0 

1,
80

 
3,

00
 

  
2 

V
3 

T
C

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Tư

ới
 

62
55

 
I1

-1
0A

 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

Th
ùy

 
K

ên
h 

Sô
ng

 
cụ

t 
Th

an
h 

th
ùy

 
Ph

ải 
1+

40
0 

2,
00

 
2,

00
 

  
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 

62
56

 
I1

-1
0 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
Th

ùy
 

K
ên

h 
Sô

ng
 

cụ
t 

Th
an

h 
th

ùy
 

Ph
ải 

1+
80

0 
2,

00
 

2,
00

 
  

2 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

62
57

 
X

ả T
b 

Th
an

h 
Th

ùy
 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
Th

ùy
 

K
ên

h 
Sô

ng
 

cụ
t 

Th
an

h 
th

ùy
 

Ph
ải 

1+
90

0 
1,

20
 

1,
90

 
  

2 
V

3 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

62
58

 
C

ầu
 T

ây
 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
Th

ùy
 

K
ên

h 
Sô

ng
 

cụ
t 

Th
an

h 
th

ùy
 

 
2+

00
0 

1,
40

 
2,

10
 

  
3 

V
3 

T
C

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
Nh

iệm
 

vụ
 

C
ấp

 h
uy

ện
 

C
ấp

 x
ã 

L
oạ

i 
c.

tr
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

62
59

 
4 

cử
a 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
Th

ùy
 

K
ên

h 
Sô

ng
 

cụ
t 

Th
an

h 
th

ùy
 

 
2+

20
0 

1,
60

 
1,

35
 

  
2 

V
3 

T
C

 
0,

80
 

1,
25

 
  

2 
V

2 
TC

 
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

62
60

 
T

ai
 V

oi
 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
Th

ùy
 

K
ên

h 
Ti

êu
 T

ha
nh

 T
hù

y 
Ph

ải 
0+

60
0 

0,
90

 
1,

00
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

62
61

 
Sá

t L
án

g 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

Th
ùy

 
K

ên
h 

Ti
êu

 T
ha

nh
 T

hù
y 

Ph
ải 

1+
00

0 
0,

45
 

0,
55

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

62
62

 
T

rạ
m

 x
á 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
Th

ùy
 

K
ên

h 
I1

-1
0 

Tr
ái

 
0+

01
0 

  
  

0,
80

 
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

62
63

 
M

ả m
ồ 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
Th

ùy
 

K
ên

h 
I1

-1
0 

Ph
ải 

0+
18

0 
0,

60
 

0,
75

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

62
64

 
D

ạo
 1

 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

Th
ùy

 
K

ên
h 

I1
-1

0 
T

rá
i 

0+
26

0 
  

  
0,

80
 

1 
V

2 
T

C
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

62
65

 
D

ạo
 2

 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

Th
ùy

 
K

ên
h 

I1
-1

0 
T

rá
i 

0+
26

1 
  

  
0,

80
 

1 
V

2 
T

C
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

62
66

 
Ti

êu
 1

 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

Th
ùy

 
K

ên
h 

I1
-1

0 
 

0+
45

0 
  

  
0,

60
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

62
67

 
Ti

êu
 2

 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

Th
ùy

 
K

ên
h 

I1
-1

0 
 

0+
30

0 
  

  
1,

00
 

1 
V

2 
T

C
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

62
68

 
B

ãi
 lá

ng
 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
Th

ùy
 

K
ên

h 
I1

-1
0A

 
Ph

ải 
0+

33
2 

0,
60

 
0,

85
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

62
69

 
D

ạo
 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
Th

ùy
 

K
ên

h 
I1

-1
0A

 
T

rá
i 

0+
33

2 
1,

20
 

1,
20

 
  

1 
V

2 
T

C
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

62
70

 
B

ể X
ả 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
Th

ùy
 

K
ên

h 
Sô

ng
 

cụ
t 

Th
an

h 
th

ùy
 

 
  

1,
00

 
1,

25
 

  
1 

V
2 

T
C

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

62
71

 
Ti

êu
 T

b 
Dư

 D
ụ 2

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

Th
ùy

 
K

ên
h 

Sô
ng

 
cụ

t 
Th

an
h 

th
ùy

 
 

0+
80

0 
1,

00
 

1,
00

 
  

1 
V

2 
T

C
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

62
72

 
Tư

ới
 T

b 
Th

an
h 

Th
ùy

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

Th
ùy

 
K

ên
h 

Sô
ng

 
cụ

t 
Th

an
h 

th
ùy

 
Ph

ải 
2+

50
 

1,
00

 
1,

20
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

62
73

 
Qu

a đ
ườ

ng
 tr

ục
 P

N
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
Vă

n 
K

ên
h 

Ti
êu

 th
an

h 
vă

n 
3 

 
1+

70
2 

2,
00

 
2,

00
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
Nh

iệm
 

vụ
 

C
ấp

 h
uy

ện
 

C
ấp

 x
ã 

L
oạ

i 
c.

tr
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

62
74

 
T

N
 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
Vă

n 
K

ên
h 

I1
-1

0 
 

1+
01

5 
2,

00
 

1,
50

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

62
75

 
T

N
 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
Vă

n 
K

ên
h 

I1
-1

0 
 

2+
12

5 
3,

00
 

1,
70

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

62
76

 
C

hu
ôm

 T
uy

 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

Vă
n 

K
ên

h 
tiê

u 
Th

an
h 

Vă
n 

2 
Ph

ải 
0+

55
0 

1,
50

 
1,

50
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 

62
77

 
T

N
 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
Vă

n 
K

ên
h 

I1
-1

0A
 

 
0+

05
0 

2,
00

 
2,

00
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 

62
78

 
Đt

 T
b V

ăn
 C

hỉ
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
Vă

n 
K

ên
h 

I1
-1

0A
 

 
1+

31
8 

1,
60

 
1,

40
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 

62
79

 
B

ầu
 d

ìu
 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
Vă

n 
K

ên
h 

I1
-1

0A
 

T
rá

i 
1+

67
5 

1,
80

 
1,

50
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 

62
80

 
Th

ôn
g 

Nư
ớc

  
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

V
ăn

 
K

ên
h 

I1
-1

0A
 

 
2+

26
0 

1,
60

 
1,

30
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 

62
81

 
T

N
 m

ả h
uy

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

Vă
n 

K
ên

h 
I1

-1
0A

 
 

2+
53

0 
1,

60
 

1,
20

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

62
82

 
Đồ

ng
 m

en
 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
Vă

n 
K

ên
h 

Ti
êu

 th
an

h 
vă

n 
3 

Ph
ải 

0+
70

0 
1,

10
 

1,
40

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

62
83

 
Đu

ôi
 v

oi
 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
Vă

n 
K

ên
h 

Ti
êu

 th
an

h 
vă

n 
3 

Ph
ải 

1+
50

0 
  

  
0,

50
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

62
84

 
Đồ

ng
 c

hả
y 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
Vă

n 
K

ên
h 

Ti
êu

 th
an

h 
vă

n 
3 

Ph
ải 

1+
70

0 
  

  
0,

40
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

62
85

 
TN

 Đ
ồn

g 
bộ

i 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

Vă
n 

K
ên

h 
Ti

êu
 th

an
h 

vă
n 

3 
 

2+
98

 
1,

00
 

1,
10

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

62
86

 
Ch

uô
m

 lư
ờn

g 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

Vă
n 

K
ên

h 
Ti

êu
 th

an
h 

vă
n 

3 
 

2+
10

0 
1,

05
 

1,
30

 
  

1 
V

1 
T

C
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

62
87

 
I1

-1
0-

2 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

Vă
n 

K
ên

h 
I1

-1
0 

Ph
ải 

0+
66

7 
0,

60
 

1,
20

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

62
88

 
Đồ

ng
 Q

ua
n 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
Vă

n 
K

ên
h 

I1
-1

0 
Ph

ải 
0+

96
5 

0,
70

 
0,

85
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

62
89

 
Ta

m
 đ

a 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

Vă
n 

K
ên

h 
I1

-1
0 

T
rá

i 
1+

01
3 

0,
50

 
0,

60
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

62
90

 
Đồ

ng
 D

iễ
n 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
Vă

n 
K

ên
h 

I1
-1

0 
Ph

ải 
1+

02
0 

0,
60

 
0,

80
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
Nh

iệm
 

vụ
 

C
ấp

 h
uy

ện
 

C
ấp

 x
ã 

L
oạ

i 
c.

tr
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

62
91

 
Đì

nh
 G

ăn
g 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
Vă

n 
K

ên
h 

I1
-1

0 
Ph

ải 
1+

30
0 

0,
60

 
0,

80
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

62
92

 
I1

-1
0-

4 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

Vă
n 

K
ên

h 
I1

-1
0 

Ph
ải 

1+
55

9 
  

  
0,

80
 

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

62
93

 
Đt

 Đ
ầu

 đ
ầm

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

Vă
n 

K
ên

h 
I1

-1
0 

 
1+

60
0 

  
  

1,
00

 
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

62
94

 
Ch

ươ
ng

 n
go

ài 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

Vă
n 

K
ên

h 
I1

-1
0 

T
rá

i 
1+

61
0 

  
  

0,
60

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

62
95

 
B

ầu
 đ

ìu
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
Vă

n 
K

ên
h 

I1
-1

0 
T

rá
i 

1+
88

3 
1,

03
 

1,
40

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

62
96

 
T

rằ
m

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

Vă
n 

K
ên

h 
I1

-1
0 

Ph
ải 

2+
10

5 
  

  
0,

50
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

62
97

 
B

ãi
 v

ậy
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
Vă

n 
K

ên
h 

I1
-1

0 
T

rá
i 

2+
10

6 
0,

40
 

0,
50

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

62
98

 
C

.T
iê

uD
ân

 S
in

h 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

Vă
n 

K
ên

h 
I1

-1
0 

T
rá

i 
2+

12
8 

0,
40

 
0,

50
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

62
99

 
Đ

ườ
ng

 d
âu

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

Vă
n 

K
ên

h 
I1

-1
0 

Ph
ải 

2+
13

0 
1,

27
 

1,
27

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

63
00

 
Đì

a m
ía 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
Vă

n 
K

ên
h 

I1
-1

0 
Ph

ải 
2+

24
7 

0,
90

 
1,

00
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

63
01

 
N

hâ
n 

gi
ốn

g1
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
Vă

n 
K

ên
h 

I1
-1

0 
T

rá
i 

2+
32

9 
1,

05
 

1,
08

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

63
02

 
N

hâ
n 

gi
ốn

g2
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
Vă

n 
K

ên
h 

I1
-1

0 
T

rá
i 

2+
33

2 
  

  
0,

60
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

63
03

 
Đt

 n
hâ

n 
gi

ốn
g 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
Vă

n 
K

ên
h 

I1
-1

0 
 

2+
34

0 
  

  
0,

60
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

63
04

 
Th

ôn
g 

nư
ớc

 Đ
 m

en
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
Vă

n 
K

ên
h 

I1
-1

0 
 

3+
14

4 
1,

00
 

1,
20

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

63
05

 
T

N
 C

ửa
 q

uá
n 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
Vă

n 
K

ên
h 

I1
-1

0 
 

3+
70

0 
0,

80
 

1,
00

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

63
06

 
Đồ

ng
 Đ

an
g 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
Vă

n 
K

ên
h 

I1
-1

0-
2 

T
rá

i 
0+

20
0 

0,
40

 
0,

60
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

63
07

 
Q

Đ 
Qu

an
 n

hâ
n 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
Vă

n 
K

ên
h 

I1
-1

0-
2 

 
0+

25
0 

  
  

0,
80

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
Nh

iệm
 

vụ
 

C
ấp

 h
uy

ện
 

C
ấp

 x
ã 

L
oạ

i 
c.

tr
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

63
08

 
Đồ

ng
 D

iễ
n 

1 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

Vă
n 

K
ên

h 
I1

-1
0-

4 
Ph

ải 
0+

05
0 

  
  

0,
30

 
1 

 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

63
09

 
Đồ

ng
 D

iễ
n 

1 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

Vă
n 

K
ên

h 
I1

-1
0-

4 
 

0+
10

0 
  

  
0,

30
 

1 
 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

63
10

 
V

ào
 m

ả c
hẻ

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

Vă
n 

K
ên

h 
I1

-1
0-

4 
Ph

ải 
0+

20
0 

0,
30

 
0,

70
 

  
1 

 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

63
11

 
M

ới
 1

 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

Vă
n 

K
ên

h 
I1

-1
0-

4 
Ph

ải 
0+

20
0 

0,
30

 
0,

90
 

  
1 

 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

63
12

 
M

ới
 2

 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

Vă
n 

K
ên

h 
I1

-1
0-

4 
Ph

ải 
0+

55
0 

0,
30

 
0,

90
 

  
1 

 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

63
13

 
C

ây
 b

àn
g 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
Vă

n 
K

ên
h 

I1
-1

0-
4 

T
rá

i 
0+

61
0 

0,
80

 
1,

20
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

63
14

 
Q

Đ 
Qu

an
 n

hâ
n 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
Vă

n 
K

ên
h 

I1
-1

0-
4 

 
0+

75
0 

0,
70

 
1,

00
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

63
15

 
Ti

êu
 D

S 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

Vă
n 

K
ên

h 
I1

-1
0-

4 
 

0+
87

3 
  

  
0,

30
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

63
16

 
C

ửa
 c

hù
a 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
Vă

n 
K

ên
h 

I1
-1

0-
4 

T
rá

i 
0+

87
5 

1,
35

 
1,

35
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

63
17

 
Th

ôn
g 

nư
ớc

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

Vă
n 

K
ên

h 
I1

-1
0-

4 
 

0+
90

3 
0,

50
 

0,
90

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

63
18

 
Ti

êu
 1

 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

Vă
n 

K
ên

h 
I1

-1
0-

4 
T

rá
i 

1+
00

0 
0,

60
 

0,
60

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

63
19

 
Ti

êu
 2

 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

Vă
n 

K
ên

h 
I1

-1
0-

4 
Ph

ải 
1+

00
0 

0,
55

 
0,

55
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

63
20

 
T

ra
ng

 T
rạ

i 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

Vă
n 

K
ên

h 
tiê

u 
Th

an
h 

Vă
n 

2 
Ph

ải 
0+

03
0 

1,
00

 
1,

00
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

63
21

 
T

N
D

ân
 L

àm
 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
Vă

n 
K

ên
h 

tiê
u 

Th
an

h 
Vă

n 
2 

 
0+

12
0 

1,
00

 
1,

40
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

63
22

 
Đỗ

 Đ
ộn

g 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

Vă
n 

K
ên

h 
tiê

u 
Th

an
h 

Vă
n 

2 
Ph

ải 
0+

35
0 

1,
00

 
1,

00
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

63
23

 
TN

 Đ
ìa 

M
ía

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

Vă
n 

K
ên

h 
tiê

u 
Th

an
h 

Vă
n 

2 
 

0+
75

0 
  

  
0,

60
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

63
24

 
Đì

a M
ía 

1 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

Vă
n 

K
ên

h 
tiê

u 
Th

an
h 

Vă
n 

2 
T

rá
i 

0+
75

1 
  

  
0,

40
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
Nh

iệm
 

vụ
 

C
ấp

 h
uy

ện
 

C
ấp

 x
ã 

L
oạ

i 
c.

tr
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

63
25

 
Đì

a M
ía 

2 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

Vă
n 

K
ên

h 
tiê

u 
Th

an
h 

Vă
n 

2 
T

rá
i 

0+
77

5 
  

  
0,

30
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

63
26

 
Đì

a M
ía 

3 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

Vă
n 

K
ên

h 
tiê

u 
Th

an
h 

Vă
n 

2 
T

rá
i 

0+
79

0 
  

  
0,

30
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

63
27

 
Đồ

ng
 B

ội
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
Vă

n 
K

ên
h 

tiê
u 

Th
an

h 
Vă

n 
2 

Ph
ải 

1+
00

0 
1,

00
 

1,
00

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

63
28

 
M

án
g 

nổ
i T

am
 Đ

a 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

Vă
n 

K
ên

h 
I1

-1
0A

 
T

rá
i 

0+
70

0 
1,

20
 

1,
20

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

63
29

 
Sầ

y 
trê

n 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

Vă
n 

K
ên

h 
I1

-1
0A

 
Ph

ải 
0+

85
9 

0,
40

 
0,

60
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

63
30

 
M

ả l
ợ 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
Vă

n 
K

ên
h 

I1
-1

0A
 

T
rá

i 
0+

93
5 

  
  

0,
80

 
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

63
31

 
Đồ

ng
 S

àn
g1

 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

Vă
n 

K
ên

h 
I1

-1
0A

 
Ph

ải 
1+

28
0 

0,
40

 
0,

50
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

63
32

 
Ti

êu
 D

S 
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

Vă
n 

K
ên

h 
I1

-1
0A

 
T

rá
i 

1+
28

0 
1,

00
 

1,
00

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

63
33

 
Đồ

ng
 S

àn
g 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
Vă

n 
K

ên
h 

I1
-1

0A
 

Ph
ải 

1+
30

3 
0,

80
 

0,
80

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

63
34

 
Đồ

ng
 lạ

i 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

Vă
n 

K
ên

h 
I1

-1
0A

 
Ph

ải 
1+

30
5 

0,
65

 
0,

90
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

63
35

 
Th

ôn
g 

nư
ớc

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

Vă
n 

K
ên

h 
I1

-1
0A

 
 

1+
30

6 
1,

10
 

1,
20

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

63
36

 
Dâ

n 
sin

h 
tam

 đ
a 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
Vă

n 
K

ên
h 

I1
-1

0A
 

T
rá

i 
1+

31
0 

  
  

0,
50

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

63
37

 
X

ả T
b 

Vă
n 

Ch
ỉ 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
Vă

n 
K

ên
h 

I1
-1

0A
 

Ph
ải 

1+
31

5 
1,

10
 

1,
55

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

63
38

 
Đt

 T
b H

ai 
Nh

òn
g 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
Vă

n 
K

ên
h 

I1
-1

0A
 

 
1+

65
0 

1,
35

 
1,

40
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

63
39

 
Th

ôn
g 

Nư
ớc

  
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

V
ăn

 
K

ên
h 

I1
-1

0A
 

 
1+

67
0 

1,
40

 
2,

00
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

63
40

 
H

ợp
 n

go
ài

 1
 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
Vă

n 
K

ên
h 

I1
-1

0A
 

Ph
ải 

1+
82

2 
0,

90
 

1,
10

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

63
41

 
H

ợp
 n

go
ài

 2
 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
Vă

n 
K

ên
h 

I1
-1

0A
 

Ph
ải 

1+
97

8 
0,

70
 

0,
90

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
Nh

iệm
 

vụ
 

C
ấp

 h
uy

ện
 

C
ấp

 x
ã 

L
oạ

i 
c.

tr
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

63
42

 
Th

ôn
g 

Nư
ớc

  
Th

an
h 

O
ai

 
Th

an
h 

Vă
n 

K
ên

h 
I1

-1
0A

 
 

1+
98

5 
  

  
0,

60
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

63
43

 
D

ân
 s

in
h 

bạ
ch

 n
ao

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

Vă
n 

K
ên

h 
I1

-1
0A

 
T

rá
i 

1+
98

7 
1,

30
 

1,
40

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

63
44

 
M

ả t
o 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
Vă

n 
K

ên
h 

I1
-1

0A
 

Ph
ải 

2+
26

9 
  

  
0,

50
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

63
45

 
C

ửa
 tr

on
g 

1 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

Vă
n 

K
ên

h 
I1

-1
0A

 
T

rá
i 

2+
43

4 
  

  
0,

60
 

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

63
46

 
M

ả h
uy

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

Vă
n 

K
ên

h 
I1

-1
0A

 
Ph

ải 
2+

73
0 

  
  

0,
50

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

63
47

 
C

ửa
 tr

on
g 

2 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

Vă
n 

K
ên

h 
I1

-1
0A

 
T

rá
i 

2+
73

0 
  

  
0,

50
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

63
48

 
Đ 

T 
cử

a 
tro

ng
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
Vă

n 
K

ên
h 

I1
-1

0A
 

 
2+

73
2 

0,
60

 
0,

80
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

63
49

 
T

N
 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
Vă

n 
K

ên
h 

I1
-1

0A
 

 
2+

75
0 

  
  

0,
80

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

63
50

 
Đồ

ng
 g

ia
i 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
Vă

n 
K

ên
h 

I1
-1

0A
 

Ph
ải 

2+
80

0 
  

  
0,

60
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

63
51

 
Đồ

ng
 n

ọ 
T

ha
nh

 O
ai

 
Th

an
h 

Vă
n 

K
ên

h 
I1

-1
0A

 
T

rá
i 

2+
80

0 
  

  
0,

60
 

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

63
52

 
Đt

 Đ
ồn

g 
G

ia
i 

T
ha

nh
 O

ai
 

Th
an

h 
Vă

n 
K

ên
h 

I1
-1

0A
 

 
2+

90
2 

0,
80

 
1,

00
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

63
53

 
Đồ

ng
 c

hả
y 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
Vă

n 
K

ên
h 

I1
-1

0A
 

 
3+

17
9 

0,
50

 
0,

60
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

63
54

 
TN

 Đ
ồn

g 
ch

ảy
 

Th
an

h 
O

ai
 

Th
an

h 
Vă

n 
K

ên
h 

I1
-1

0A
 

 
3+

18
0 

1,
00

 
1,

00
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

63
55

 
Đt

 C
XD

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Xu

ân
 D

ươ
ng

 
K

ên
h 

ch
ín

h 
La

 K
hê

 
 

22
+1

05
 

1,
27

 
1,

77
 

  
2 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Tư
ới

 

63
56

 
TN

 T
rư

ờn
g 

xu
ân

 1
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Xu
ân

 D
ươ

ng
 

K
ên

h 
ch

ín
h 

La
 K

hê
 

 
22

+5
35

 
0,

85
 

0,
85

 
1,

00
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Tư

ới
 

63
57

 
TN

 T
rư

ờn
g 

xu
ân

 2
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Xu
ân

 D
ươ

ng
 

K
ên

h 
ch

ín
h 

La
 K

hê
 

 
22

+7
35

 
0,

85
 

0,
85

 
1,

00
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Tư

ới
 

63
58

 
Th

ôn
g 

Nư
ớc

 2
 

Th
an

h 
O

ai
 

Xu
ân

 D
ươ

ng
 

K
ên

h 
N

15
B

 
 

0+
66

0 
1,

50
 

1,
50

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Tư

ới
 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
Nh

iệm
 

vụ
 

C
ấp

 h
uy

ện
 

C
ấp

 x
ã 

L
oạ

i 
c.

tr
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

63
59

 
Th

ôn
g 

Nư
ớc

 3
 

Th
an

h 
O

ai
 

Xu
ân

 D
ươ

ng
 

K
ên

h 
N

15
B

 
 

0+
83

0 
1,

50
 

1,
50

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Tư

ới
 

63
60

 
Đt

 1
5A

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Xu

ân
 D

ươ
ng

 
K

ên
h 

Ti
êu

 
C

ao
 

X
uâ

n 
D

ươ
ng

 
 

1+
25

 
1,

00
 

1,
50

 
  

2 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Ti

êu
 

63
61

 
Th

ôn
g 

nư
ớc

 C
ây

 x
an

h 
T

ha
nh

 O
ai

 
Xu

ân
 D

ươ
ng

 
K

ên
h 

Ti
êu

 
C

ao
 

X
uâ

n 
D

ươ
ng

 
 

1+
52

0 
5,

00
 

  
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Ti

êu
 

63
62

 
T

N
 c

ầu
 v

ăn
 p

hò
ng

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Xu

ân
 D

ươ
ng

 
K

ên
h 

Ti
êu

 
C

ao
 

X
uâ

n 
D

ươ
ng

 
 

1+
74

5 
5,

00
 

2,
50

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Ti

êu
 

63
63

 
Th

ôn
g 

Nư
ớc

 2
 c

ửa
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Xu
ân

 D
ươ

ng
 

K
ên

h 
Ti

êu
 

C
ao

 
X

uâ
n 

D
ươ

ng
 

 
2+

40
5 

  
  

1,
00

 
2 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 

63
64

 
Th

ôn
g 

nư
ớc

 C
uố

i k
ên

h 
Th

an
h 

O
ai

 
Xu

ân
 D

ươ
ng

 
K

ên
h 

Ti
êu

 
C

ao
 

X
uâ

n 
D

ươ
ng

 
 

2+
82

5 
1,

00
 

1,
00

 
  

2 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Ti

êu
 

63
65

 
C

ửa
 X

ả C
X

D
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Xu
ân

 D
ươ

ng
 

K
ên

h 
ch

ín
h 

La
 K

hê
 

 
22

+1
50

 
1,

20
 

1,
30

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

63
66

 
N

15
A

 
Th

an
h 

O
ai

 
Xu

ân
 D

ươ
ng

 
K

ên
h 

ch
ín

h 
La

 K
hê

 
T

rá
i 

22
+5

40
 

  
  

0,
40

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

63
67

 
C

ửa
 c

ầu
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Xu
ân

 D
ươ

ng
 

K
ên

h 
ch

ín
h 

La
 K

hê
 

Ph
ải 

22
+7

40
 

  
  

0,
40

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

63
68

 
C

ửa
 c

hù
a 

T
ha

nh
 O

ai
 

Xu
ân

 D
ươ

ng
 

K
ên

h 
ch

ín
h 

La
 K

hê
 

 
22

+9
50

 
  

  
0,

40
 

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

63
69

 
C

ây
 x

an
h 

Th
an

h 
O

ai
 

Xu
ân

 D
ươ

ng
 

K
ên

h 
ch

ín
h 

La
 K

hê
 

 
23

+4
0 

  
  

0,
40

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

63
70

 
TN

 V
ân

 Đ
ồn

g 
T

ha
nh

 O
ai

 
Xu

ân
 D

ươ
ng

 
K

ên
h 

ch
ín

h 
La

 K
hê

 
 

23
+0

38
 

0,
85

 
0,

85
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

63
71

 
TN

 V
ăn

 ph
òn

g 
T

ha
nh

 O
ai

 
Xu

ân
 D

ươ
ng

 
K

ên
h 

ch
ín

h 
La

 K
hê

 
 

23
+2

65
 

  
  

0,
40

 
2 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

63
72

 
D

ân
 s

in
h 

Th
an

h 
O

ai
 

Xu
ân

 D
ươ

ng
 

K
ên

h 
ch

ín
h 

La
 K

hê
 

 
23

+4
60

 
  

  
0,

30
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
Nh

iệm
 

vụ
 

C
ấp

 h
uy

ện
 

C
ấp

 x
ã 

L
oạ

i 
c.

tr
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

63
73

 
N

15
B

 
Th

an
h 

O
ai

 
Xu

ân
 D

ươ
ng

 
K

ên
h 

ch
ín

h 
La

 K
hê

 
T

rá
i 

23
+6

42
 

  
  

0,
60

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

63
74

 
M

ả H
ọ 

T
ha

nh
 O

ai
 

Xu
ân

 D
ươ

ng
 

K
ên

h 
ch

ín
h 

La
 K

hê
 

Ph
ải 

23
+6

43
 

  
  

0,
40

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

63
75

 
C

on
 c

á 
Th

an
h 

O
ai

 
Xu

ân
 D

ươ
ng

 
K

ên
h 

ch
ín

h 
La

 K
hê

 
T

rá
i 

24
+3

8 
  

  
0,

40
 

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

63
76

 
Đậ

p 
C

uố
i k

ên
h 

T
ha

nh
 O

ai
 

Xu
ân

 D
ươ

ng
 

K
ên

h 
ch

ín
h 

La
 K

hê
 

 
  

0,
70

 
0,

90
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

63
77

 
N

15
A

-1
 

Th
an

h 
O

ai
 

Xu
ân

 D
ươ

ng
 

K
ên

h 
N

15
A

 
T

rá
i 

0+
12

0 
0,

30
 

0,
33

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

63
78

 
N

15
A

-2
 

Th
an

h 
O

ai
 

Xu
ân

 D
ươ

ng
 

K
ên

h 
N

15
A

 
Ph

ải 
0+

12
0 

0,
55

 
0,

50
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

63
79

 
Đt

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Xu

ân
 D

ươ
ng

 
K

ên
h 

N
15

A
 

 
0+

12
1 

0,
70

 
0,

75
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

63
80

 
N

15
A

-3
 

Th
an

h 
O

ai
 

Xu
ân

 D
ươ

ng
 

K
ên

h 
N

15
A

 
T

rá
i 

0+
41

0 
0,

35
 

0,
45

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

63
81

 
N

15
A

-4
 

Th
an

h 
O

ai
 

Xu
ân

 D
ươ

ng
 

K
ên

h 
N

15
A

 
Ph

ải 
0+

41
0 

0,
50

 
0,

60
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

63
82

 
Đt

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Xu

ân
 D

ươ
ng

 
K

ên
h 

N
15

A
 

 
0+

41
3 

1,
00

 
0,

80
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

63
83

 
N

15
A

-5
 

Th
an

h 
O

ai
 

Xu
ân

 D
ươ

ng
 

K
ên

h 
N

15
A

 
T

rá
i 

0+
54

0 
0,

47
 

0,
47

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

63
84

 
Đt

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Xu

ân
 D

ươ
ng

 
K

ên
h 

N
15

A
 

 
0+

54
1 

0,
50

 
0,

70
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

63
85

 
N

15
A

-6
 

Th
an

h 
O

ai
 

Xu
ân

 D
ươ

ng
 

K
ên

h 
N

15
A

 
Ph

ải 
0+

85
0 

  
  

0,
30

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

63
86

 
Đt

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Xu

ân
 D

ươ
ng

 
K

ên
h 

N
15

A
 

 
0+

85
1 

0,
60

 
0,

50
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

63
87

 
Đt

 C
uố

i k
ên

h 
T

ha
nh

 O
ai

 
Xu

ân
 D

ươ
ng

 
K

ên
h 

N
15

A
 

 
1+

10
0 

  
  

0,
40

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

63
88

 
C

ây
 x

an
h 

2 
Th

an
h 

O
ai

 
X

uâ
n 

Dư
ơn

g 
K

ên
h 

C
ây

 X
an

h 
Ph

ải 
0+

04
0 

  
  

0,
40

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

63
89

 
C

ây
 x

an
h 

4 
Th

an
h 

O
ai

 
Xu

ân
 D

ươ
ng

 
K

ên
h 

C
ây

 X
an

h 
Ph

ải 
0+

16
0 

0,
45

 
0,

55
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
Nh

iệm
 

vụ
 

C
ấp

 h
uy

ện
 

C
ấp

 x
ã 

L
oạ

i 
c.

tr
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

63
90

 
C

ây
 x

an
h 

1 
Th

an
h 

O
ai

 
Xu

ân
 D

ươ
ng

 
K

ên
h 

C
ây

 X
an

h 
T

rá
i 

0+
16

0 
  

  
0,

30
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

63
91

 
Đt

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Xu

ân
 D

ươ
ng

 
K

ên
h 

C
ây

 X
an

h 
 

0+
16

1 
0,

50
 

0,
50

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

63
92

 
C

ây
 x

an
h 

6 
Th

an
h 

O
ai

 
Xu

ân
 D

ươ
ng

 
K

ên
h 

C
ây

 X
an

h 
Ph

ải 
0+

48
0 

  
  

0,
20

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

63
93

 
Đt

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Xu

ân
 D

ươ
ng

 
K

ên
h 

C
ây

 X
an

h 
 

0+
48

1 
0,

40
 

0,
45

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

63
94

 
Th

ôn
g 

nư
ớc

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Xu

ân
 D

ươ
ng

 
K

ên
h 

C
ây

 X
an

h 
 

0+
74

1 
0,

40
 

0,
65

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

63
95

 
C

ây
 x

an
h 

8 
m

ới
 

Th
an

h 
O

ai
 

Xu
ân

 D
ươ

ng
 

K
ên

h 
C

ây
 X

an
h 

 
0+

94
5 

  
  

0,
30

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

63
96

 
Đt

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Xu

ân
 D

ươ
ng

 
K

ên
h 

C
ây

 X
an

h 
 

0+
95

0 
0,

70
 

0,
85

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

63
97

 
C

ây
 x

an
h 

10
 m

ới
 

Th
an

h 
O

ai
 

Xu
ân

 D
ươ

ng
 

K
ên

h 
C

ây
 X

an
h 

 
  

0,
40

 
0,

55
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

63
98

 
C

ây
 x

an
h 

10
 

Th
an

h 
O

ai
 

Xu
ân

 D
ươ

ng
 

K
ên

h 
C

ây
 X

an
h 

Ph
ải 

0+
95

2 
  

  
0,

40
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

63
99

 
Đt

 cu
ối

 k
ên

h 
Th

an
h 

O
ai

 
Xu

ân
 D

ươ
ng

 
K

ên
h 

C
ây

 X
an

h 
 

1+
31

0 
0,

70
 

0,
90

 
  

2 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

64
00

 
Th

ôn
g 

nư
ớc

 1
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Xu
ân

 D
ươ

ng
 

K
ên

h 
N

15
B

 
 

0+
15

 
0,

70
 

0,
60

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

64
01

 
N

15
B

-2
 

Th
an

h 
O

ai
 

Xu
ân

 D
ươ

ng
 

K
ên

h 
N

15
B

 
Ph

ải 
0+

15
0 

0,
55

 
0,

35
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

64
02

 
Đt

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Xu

ân
 D

ươ
ng

 
K

ên
h 

N
15

B
 

 
0+

15
1 

  
  

0,
40

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

64
03

 
N

15
B

-1
 

Th
an

h 
O

ai
 

Xu
ân

 D
ươ

ng
 

K
ên

h 
N

15
B

 
T

rá
i 

0+
24

0 
0,

30
 

0,
45

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

64
04

 
N

15
B

-4
 

Th
an

h 
O

ai
 

Xu
ân

 D
ươ

ng
 

K
ên

h 
N

15
B

 
Ph

ải 
0+

24
0 

0,
50

 
0,

55
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

64
05

 
Đt

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Xu

ân
 D

ươ
ng

 
K

ên
h 

N
15

B
 

 
0+

24
2 

0,
60

 
0,

40
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

64
06

 
Đi

ều
 ti

ết 
T

ha
nh

 O
ai

 
Xu

ân
 D

ươ
ng

 
K

ên
h 

N
15

B
 

 
0+

45
0 

0,
80

 
0,

65
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
Nh

iệm
 

vụ
 

C
ấp

 h
uy

ện
 

C
ấp

 x
ã 

L
oạ

i 
c.

tr
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

64
07

 
N

15
B

-6
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Xu
ân

 D
ươ

ng
 

K
ên

h 
N

15
B

 
Ph

ải 
0+

52
0 

  
  

0,
50

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

64
08

 
N

15
B

-7
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Xu
ân

 D
ươ

ng
 

K
ên

h 
N

15
B

 
T

rá
i 

0+
66

8 
  

  
0,

60
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

64
09

 
N

15
B

-9
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Xu
ân

 D
ươ

ng
 

K
ên

h 
N

15
B

 
T

rá
i 

0+
99

5 
  

  
0,

40
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

64
10

 
C

uố
i k

ên
h 

T
ha

nh
 O

ai
 

Xu
ân

 D
ươ

ng
 

K
ên

h 
N

15
B

 
 

1+
00

0 
1,

05
 

1,
05

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

64
11

 
Số

 1
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Xu
ân

 D
ươ

ng
 

K
ên

h 
M

ả H
ọ 

T
rá

i 
0+

01
0 

1,
00

 
1,

10
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

64
12

 
Số

 2
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Xu
ân

 D
ươ

ng
 

K
ên

h 
M

ả H
ọ 

Ph
ải 

0+
02

0 
0,

55
 

0,
45

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

64
13

 
Th

ôn
g 

nư
ớc

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Xu

ân
 D

ươ
ng

 
K

ên
h 

M
ả H

ọ 
 

0+
10

5 
0,

80
 

0,
90

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

64
14

 
M

ả h
ọ 

2 
Th

an
h 

O
ai

 
Xu

ân
 D

ươ
ng

 
K

ên
h 

M
ả H

ọ 
Ph

ải 
0+

18
0 

0,
80

 
0,

95
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

64
15

 
Đậ

p 
C

uố
i k

ên
h 

T
ha

nh
 O

ai
 

Xu
ân

 D
ươ

ng
 

K
ên

h 
M

ả H
ọ 

 
0+

27
0 

0,
50

 
0,

60
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

64
16

 
C

on
 c

á 
1 

T
ha

nh
 O

ai
 

X
uâ

n 
D

ươ
ng

 
K

ên
h 

C
on

 C
á 

T
rá

i 
0+

10
0 

0,
50

 
0,

60
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

64
17

 
C

on
 c

á 
3 

T
ha

nh
 O

ai
 

Xu
ân

 D
ươ

ng
 

K
ên

h 
C

on
 C

á 
T

rá
i 

0+
20

0 
0,

50
 

0,
60

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

64
18

 
Th

ôn
g 

nư
ớc

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Xu

ân
 D

ươ
ng

 
K

ên
h 

C
on

 C
á 

 
0+

40
0 

0,
50

 
0,

60
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

64
19

 
Ti

êu
 ca

o d
ươ

ng
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Xu
ân

 D
ươ

ng
 

K
ên

h 
Ti

êu
 C

ao
 X

uâ
n D

ươ
ng

 
Ph

ải 
0+

07
0 

  
  

0,
60

 
1 

V
1 

T
C

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

64
20

 
ng

hĩ
a t

ra
ng

 
Th

an
h 

O
ai

 
Xu

ân
 D

ươ
ng

 
K

ên
h 

Ti
êu

 C
ao

 X
uâ

n D
ươ

ng
 

Ph
ải 

0+
85

0 
  

  
0,

60
 

1 
V

1 
T

C
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

64
21

 
Đồ

ng
 lò

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Xu

ân
 D

ươ
ng

 
K

ên
h 

Ti
êu

 C
ao

 X
uâ

n D
ươ

ng
 

Ph
ải 

0+
95

0 
  

  
0,

30
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

64
22

 
C

ửa
 C

ầu
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Xu
ân

 D
ươ

ng
 

K
ên

h 
Ti

êu
 C

ao
 X

uâ
n D

ươ
ng

 
Ph

ải 
1+

75
 

  
  

0,
60

 
1 

V
1 

T
C

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

64
23

 
Th

ôn
g 

nư
ớc

 C
ửa

 c
ầu

 
Th

an
h 

O
ai

 
Xu

ân
 D

ươ
ng

 
K

ên
h 

Ti
êu

 C
ao

 X
uâ

n D
ươ

ng
 

 
1+

22
0 

1,
00

 
1,

50
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
Nh

iệm
 

vụ
 

C
ấp

 h
uy

ện
 

C
ấp

 x
ã 

L
oạ

i 
c.

tr
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

64
24

 
Ti

êu
 k

hu
 m

ạ 
Th

an
h 

O
ai

 
Xu

ân
 D

ươ
ng

 
K

ên
h 

Ti
êu

 C
ao

 X
uâ

n D
ươ

ng
 

 
1+

55
0 

  
  

0,
30

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

64
25

 
Ti

êu
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Xu
ân

 D
ươ

ng
 

K
ên

h 
Ti

êu
 C

ao
 X

uâ
n D

ươ
ng

 
 

1+
75

5 
  

  
0,

60
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

64
26

 
Xu

ân
 d

ươ
ng

 2
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Xu
ân

 D
ươ

ng
 

K
ên

h 
Ti

êu
 C

ao
 X

uâ
n D

ươ
ng

 
T

rá
i 

1+
74

7 
  

  
0,

40
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

64
27

 
Đt

 C
ừ 

T
ha

nh
 O

ai
 

Xu
ân

 D
ươ

ng
 

K
ên

h 
Ti

êu
 C

ao
 X

uâ
n D

ươ
ng

 
 

1+
98

6 
1,

10
 

1,
30

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

64
28

 
G

ò 
D

iề
u 

Th
an

h 
O

ai
 

Xu
ân

 D
ươ

ng
 

K
ên

h 
Ti

êu
 C

ao
 X

uâ
n D

ươ
ng

 
T

rá
i 

1+
98

5 
  

  
0,

40
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

64
29

 
Ti

êu
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Xu
ân

 D
ươ

ng
 

K
ên

h 
Ti

êu
 C

ao
 X

uâ
n D

ươ
ng

 
Ph

ải 
1+

98
5 

  
  

0,
60

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

64
30

 
Th

ôn
g 

nư
ớc

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Xu

ân
 D

ươ
ng

 
K

ên
h 

Ti
êu

 C
ao

 X
uâ

n D
ươ

ng
 

 
2+

26
5 

1,
10

 
1,

00
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

64
31

 
C

ầu
 Đ

ợi
 

T
ha

nh
 O

ai
 

Xu
ân

 D
ươ

ng
 

K
ên

h 
Ti

êu
 C

ao
 X

uâ
n D

ươ
ng

 
Ph

ải 
2+

25
5 

  
  

0,
40

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

64
32

 
Ch

um
 Đ

ồn
g 

D
S1

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Xu

ân
 D

ươ
ng

 
K

ên
h 

Ti
êu

 C
ao

 X
uâ

n D
ươ

ng
 

T
rá

i 
2+

50
0 

  
  

0,
40

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

64
33

 
Ch

um
 Đ

ồn
g 

D
S2

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Xu

ân
 D

ươ
ng

 
K

ên
h 

Ti
êu

 C
ao

 X
uâ

n D
ươ

ng
 

Ph
ải 

2+
50

0 
  

  
0,

70
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

64
34

 
Ch

um
 Đ

ồn
g 

1 
T

ha
nh

 O
ai

 
Xu

ân
 D

ươ
ng

 
K

ên
h 

Ti
êu

 C
ao

 X
uâ

n D
ươ

ng
 

Ph
ải 

2+
74

0 
  

  
0,

40
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

64
35

 
Th

ôn
g 

nư
ớc

 
T

ha
nh

 O
ai

 
Xu

ân
 D

ươ
ng

 
K

ên
h 

Ti
êu

 C
ao

 X
uâ

n D
ươ

ng
 

 
2+

75
0 

  
  

1,
00

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

64
36

 
Ch

um
 Đ

ồn
g 

T
ha

nh
 O

ai
 

Xu
ân

 D
ươ

ng
 

K
ên

h 
Ti

êu
 C

ao
 X

uâ
n D

ươ
ng

 
Ph

ải 
2+

82
0 

  
  

0,
40

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

64
37

 
Đt

 đ
ầu

 K
ên

h 
T

ha
nh

 O
ai

 
Xu

ân
 D

ươ
ng

 
K

ên
h 

ra
 b

ắc
 Q

uả
ng

 H
oa

 
 

0+
00

0 
1,

20
 

1,
40

 
  

1 
V

1 
T

C
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

64
38

 
Đt

 cu
ối

 k
ên

h 
T

ha
nh

 O
ai

 
Xu

ân
 D

ươ
ng

 
K

ên
h 

ra
 b

ắc
 Q

uả
ng

 H
oa

 
 

0+
41

0 
1,

00
 

1,
20

 
  

1 
V

2 
T

C
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

64
39

 
Ti

êu
 tự

 ch
ảy

 T
b 

N
hâ

n 
H

iền
 

Th
ườ

ng
 T

ín
 

H
iền

 G
ia

ng
 

K
ên

h 
N

hu
ệ 

Ph
ải 

  
1,

60
 

2,
70

 
  

2 
VĐ

10
 

Đi
ện

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

64
40

 
X

ả T
b 

N
hâ

n 
H

iề
n 

Th
ườ

ng
 T

ín
 

H
iền

 G
ia

ng
 

K
ên

h 
N

hu
ệ 

Ph
ải 

  
1,

70
 

2,
30

 
  

4 
VĐ

10
 

Đi
ện

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

64
41

 
X

ả T
ướ

i 
Th

ườ
ng

 T
ín

 
H

iền
 G

ia
ng

 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
Ph

ải 
  

1,
00

 
1,

25
 

  
1 

V
3 

T
C

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

G
hi

 c
hú

: 
- 

C
ác

 t
ừ 

vi
ết

 tắ
t t

ro
ng

 b
ản

g:
 T

P
 (

th
àn

h 
ph

ố)
, T

C
 (

th
ủ 

cô
ng

),
 K

H
 (

kế
t h

ợp
), 

M
áy

 đ
m

 (m
áy

 đ
ón

g 
m

ở)
, B

 (
ch

iề
u 

rộ
ng

),
 H

 (
ch

iề
u 

ca
o)

, ∅
 (đ

ườ
ng

 k
ín

h)
. 

- 
D

an
h 

m
ục

 tr
ên

 k
hô

ng
 b

ao
 g

ồm
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 
nộ

i đ
ồn

g,
 th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i N

gh
ị q

uy
ết

 s
ố 

21
/2

02
2/

N
Q

-H
Đ

N
D

 th
uộ

c 
ph

ân
 c

ấp
 q

uả
n 

lý
 c

ho
 U

B
N

D
 c

ấp
 h

uy
ện

./.
 



 

3.
 C

ôn
g 

ty
 T

N
H

H
 M

TV
 Đ

ầu
 tư

 p
há

t t
ri

ển
 t

hủ
y 

lợ
i S

ôn
g 

N
hu

ệ 
qu

ản
 lý

 

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 
L

ý 
tr

ìn
h 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

1 
Đi

ệp
 S

ơn
 

D
uy

 T
iê

n 
Y

ên
 N

am
 

K
ên

h 
D

uy
 T

iê
n 

  
21

+0
00

 
2,

50
 

3,
70

 
  

3 
VĐ

20
 

Đi
ện

 
6,

00
 

4,
30

 
  

1 
T

ời
 c

áp
 

Đi
ện

 
C

ốn
g 

Lớ
n 

K
H

 

2 
N

hậ
t T

ựu
 

K
im

 B
ản

g 
N

hậ
t T

ựu
 

K
ên

h 
N

hu
ệ 

  
63

+4
05

 
2,

50
 

5,
55

 
  

8 
VĐ

20
 

Đi
ện

 
6,

00
 

5,
80

 
  

1 
V

5 
T

C
 

C
ốn

g 
Lớ

n 
K

H
 

3 
Lư

ơn
g 

Cổ
 

Ph
ủ 

Lý
 

Q
ua

ng
 T

ru
ng

 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
  

72
+5

06
 

6,
00

 
4,

00
 

  
5 

Tờ
i 

TC
 

6,
50

 
9,

46
 

  
1 

Tờ
i 

TC
 

C
ốn

g 
Lớ

n 
K

H
 

4 
N

gầ
m

 
Q

ua
 

Đư
ờn

g 
Đh

 M
ỏ 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Đ

ức
 T

hắ
ng

 
K

ên
h 

Tư
ới

 
Th

ụy
 

Ph
ươ

ng
 

  
2+

60
0 

1,
50

 
1,

50
 

  
2 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Tư
ới

 

5 
Và

o 
Kh

u 
Đô

 T
hị

 
R

es
co

 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Đ
ức

 T
hắ

ng
 

K
ên

h 
Tư

ới
 

Th
ụy

 
Ph

ươ
ng

 
  

2+
98

1 
1,

20
 

2,
00

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

6 
H

ộp
 Q

ua
 K

ên
h 

2 
N

4 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Li
ên

 M
ạc

 
K

ên
h 

Tư
ới

 N
4 

  
1+

16
6 

1,
50

 
0,

85
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Tư
ới

 

7 
N

gầ
m

 Q
ua

 K
ên

h 
Tư

ới
 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Li

ên
 M

ạc
 

K
ên

h 
Ti

êu
 L

iê
n 

M
ạc

 -
 

Th
ụy

 P
hư

ơn
g 

Tr
ái

 
1+

26
3 

1,
80

 
1,

35
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 

8 
V

ào
 V

iện
 C

n 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Li
ên

 M
ạc

 
K

ên
h 

Ti
êu

 L
iê

n 
M

ạc
 -

 
Th

ụy
 P

hư
ơn

g 
Tr

ái
 

1+
70

3 
1,

80
 

2,
00

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Ti

êu
 

9 
N

gầ
m

 
R

a 
Sô

ng
 

N
hu

ệ 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Li
ên

 M
ạc

 
K

ên
h 

Ti
êu

 L
iê

n 
M

ạc
 -

 
Th

ụy
 P

hư
ơn

g 
Tr

ái
 

2+
01

5 
3,

00
 

3,
80

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Ti

êu
 

10
 

Đồ
ng

 S
àn

h 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Li
ên

 M
ạc

 
K

ên
h 

C
hí

nh
 L

iê
n 

M
ạc

 
Tr

ái
 

2+
01

8 
  

  
0,

60
 

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

11
 

N
4 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Li

ên
 M

ạc
 

K
ên

h 
C

hí
nh

 L
iê

n 
M

ạc
 

Ph
ải 

2+
21

2 
  

  
0,

60
 

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

12
 

Đồ
ng

 N
oi

 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Li
ên

 M
ạc

 
K

ên
h 

C
hí

nh
 L

iê
n 

M
ạc

 
Tr

ái
 

2+
95

0 
  

  
0,

40
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

13
 

H
oà

ng
 L

iê
n 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Li

ên
 M

ạc
 

K
ên

h 
Tư

ới
 N

4 
Ph

ải 
0+

32
3 

  
  

0,
60

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

14
 

B
ờ 

Tr
ái 

(V
ăn

 
Ch

ươ
ng

) 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Li
ên

 M
ạc

 
K

ên
h 

Tư
ới

 N
4 

Tr
ái

 
0+

85
8 

  
  

0,
40

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 
L

ý 
tr

ìn
h 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

15
 

C
ửa

 Đ
ìn

h 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Li
ên

 M
ạc

 
K

ên
h 

Tư
ới

 N
4 

Ph
ải 

0+
94

0 
  

  
0,

30
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

16
 

G
ốc

 G
ạo

 N
4 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Li

ên
 M

ạc
 

K
ên

h 
Tư

ới
 N

4 
Tr

ái
 

0+
94

7 
  

  
0,

30
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

17
 

C
ải 

Tạ
o 

N
4 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Li

ên
 M

ạc
 

K
ên

h 
Tư

ới
 N

4 
Ph

ải 
1+

40
6 

  
  

0,
30

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

18
 

Ph
úc

 L
ý 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Li

ên
 M

ạc
 

K
ên

h 
Tư

ới
 N

4 
Tr

ái
 

0+
32

3 
  

  
0,

20
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

19
 

Q
ua

 K
ên

h 
1 

N
4 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Li

ên
 M

ạc
 

K
ên

h 
Tư

ới
 N

4 
  

0+
35

7 
  

  
0,

90
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

20
 

N
gầ

m
 

Q
ua

 
Đư

ờn
g 

N
4 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Li

ên
 M

ạc
 

K
ên

h 
Tư

ới
 N

4 
  

0+
94

8 
  

  
0,

75
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

21
 

B
ờ 

Ph
ải 

N
4 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Li

ên
 M

ạc
 

K
ên

h 
Tư

ới
 N

4 
Ph

ải 
1+

06
2 

  
  

0,
30

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

22
 

B
ờ 

Tr
ái

 N
4 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Li

ên
 M

ạc
 

K
ên

h 
Tư

ới
 N

4 
Tr

ái
 

1+
08

8 
  

  
0,

40
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

23
 

Qu
a 

Đư
ờn

g 
1 

K
ên

h 
Ti

êu
 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Li

ên
 M

ạc
 

K
ên

h 
B

ộ 
Độ

i 
C

ửa
 

Đì
nh

 
  

0+
12

6 
  

  
1,

00
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

24
 

N
gầ

m
 

Dư
ới

 
Đư

ờn
g 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Li

ên
 M

ạc
 

K
ên

h 
B

ộ 
Độ

i 
C

ửa
 

Đì
nh

 
  

0+
67

0 
1,

10
 

1,
10

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

25
 

Dư
ới

 K
ên

h 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Li
ên

 M
ạc

 
K

ên
h 

B
ộ 

Độ
i 

C
ửa

 
Đì

nh
 

  
1+

10
1 

  
  

1,
00

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

26
 

Qu
a 

Đư
ờn

g 
2 

K
ên

h 
Ti

êu
 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Li

ên
 M

ạc
 

K
ên

h 
B

ộ 
Độ

i 
C

ửa
 

Đì
nh

 
  

1+
38

0 
  

  
1,

00
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

27
 

Đt
 (L

m
) 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
M

in
h 

K
ha

i 
K

ên
h 

C
hí

nh
 L

iê
n 

M
ạc

 
  

3+
06

7 
1,

50
 

1,
20

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Tư

ới
 

28
 

N
gầ

m
 

Q
ua

 
Đư

ờn
g 

3 
K

ên
h 

C
hí

nh
 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
M

in
h 

K
ha

i 
K

ên
h 

C
hí

nh
 L

iê
n 

M
ạc

 
  

3+
12

0 
1,

95
 

1,
30

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Tư

ới
 

29
 

M
án

g 
Q

ua
 S

ôn
g 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
M

in
h 

K
ha

i 
K

ên
h 

C
hí

nh
 L

iê
n 

M
ạc

 
  

3+
44

0 
1,

60
 

1,
40

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Tư

ới
 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 
L

ý 
tr

ìn
h 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

30
 

Tc
 2

 C
ửa

 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

M
in

h 
K

ha
i 

K
ên

h 
Ph

eo
 

Ph
ải 

3+
60

0 
1,

70
 

1,
80

 
  

2 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Ti

êu
 

31
 

N
6 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
M

in
h 

K
ha

i 
K

ên
h 

C
hí

nh
 L

iê
n 

M
ạc

 
Ph

ải 
2+

85
3 

  
  

1,
00

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

32
 

Độ
i 

10
A

 
K

ên
h 

C
hí

nh
 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
M

in
h 

K
ha

i 
K

ên
h 

C
hí

nh
 L

iê
n 

M
ạc

 
Tr

ái
 

3+
25

0 
  

  
0,

30
 

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

33
 

M
ị 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
M

in
h 

K
ha

i 
K

ên
h 

C
hí

nh
 L

iê
n 

M
ạc

 
Ph

ải 
3+

46
0 

  
  

0,
30

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

34
 

Đồ
ng

 B
un

 (
Th

ửa
 

4,
5)

 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

M
in

h 
K

ha
i 

K
ên

h 
C

hí
nh

 L
iê

n 
M

ạc
 

Tr
ái

 
3+

50
8 

  
  

0,
30

 
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

35
 

Đồ
ng

 B
un

 (
Th

ửa
 

3,
4)

 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

M
in

h 
K

ha
i 

K
ên

h 
C

hí
nh

 L
iê

n 
M

ạc
 

Tr
ái

 
3+

74
8 

  
  

0,
30

 
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

36
 

Đồ
ng

 B
un

 (
Th

ửa
 

1,
 2

) 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

M
in

h 
K

ha
i 

K
ên

h 
C

hí
nh

 L
iê

n 
M

ạc
 

Tr
ái

 
4+

21
7 

  
  

0,
40

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

37
 

Q
uả

n 
Lý

 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

M
in

h 
K

ha
i 

K
ên

h 
C

hí
nh

 L
iê

n 
M

ạc
 

Ph
ải 

4+
27

5 
  

  
0,

30
 

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

38
 

V
ân

 T
rì

 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

M
in

h 
K

ha
i 

K
ên

h 
C

hí
nh

 L
iê

n 
M

ạc
 

Tr
ái

 
4+

28
2 

  
  

0,
30

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

39
 

Độ
i 

10
 B

 K
ên

h 
C

hí
nh

 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

M
in

h 
K

ha
i 

K
ên

h 
C

hí
nh

 L
iê

n 
M

ạc
 

Tr
ái

 
3+

41
0 

0,
15

 
0,

55
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

40
 

N
gầ

m
 

Q
ua

 
Đư

ờn
g 

4 
K

ên
h 

C
hí

nh
 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
M

in
h 

K
ha

i 
K

ên
h 

C
hí

nh
 L

iê
n 

M
ạc

 
  

4+
27

6 
1,

30
 

1,
20

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

41
 

N
gầ

m
 

Th
ượ

ng
 

Lư
u 

Cá
ch

 
Cầ

u 
M

án
g 

5M
 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
M

in
h 

K
ha

i 
K

ên
h 

C
hí

nh
 L

iê
n 

M
ạc

 
  

3+
37

5 
0,

15
 

0,
55

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 
L

ý 
tr

ìn
h 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

42
 

N
gầ

m
 H

ạ 
Lư

u 
Cá

ch
 

C
ầu

 
M

án
g 

26
M

 
(N

gầ
m

 D
ài

 2
1M

) 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

M
in

h 
K

ha
i 

K
ên

h 
C

hí
nh

 L
iê

n 
M

ạc
 

  
3+

40
5 

0,
80

 
0,

80
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

43
 

B
ờ 

Ph
ải 

2 
N

5 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

M
in

h 
K

ha
i 

K
ên

h 
N

5 
  

0+
26

7 
  

  
0,

20
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

44
 

B
ờ 

Tr
ái

 N
5 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
M

in
h 

K
ha

i 
K

ên
h 

N
5 

  
0+

28
9 

  
  

0,
15

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

45
 

B
ờ 

Ph
ải 

1 
N

6 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

M
in

h 
K

ha
i 

K
ên

h 
Tư

ới
 N

6 
Ph

ải
 

0+
26

4 
  

  
0,

40
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

46
 

B
ờ 

Tr
ái

 1
 N

6 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

M
in

h 
K

ha
i 

K
ên

h 
Tư

ới
 N

6 
Tr

ái
 

0+
26

7 
  

  
0,

30
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

47
 

G
ốc

 G
ạo

 N
6 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
M

in
h 

K
ha

i 
K

ên
h 

Tư
ới

 N
6 

Tr
ái

 
0+

29
9 

  
  

0,
40

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

48
 

B
ờ 

Tr
ái

 2
 N

6 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

M
in

h 
K

ha
i 

K
ên

h 
Tư

ới
 N

6 
Tr

ái
 

0+
32

7 
  

  
0,

30
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

49
 

B
ờ 

Tr
ái

 3
 N

6 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

M
in

h 
K

ha
i 

K
ên

h 
Tư

ới
 N

6 
Tr

ái
 

0+
42

2 
  

  
0,

30
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

50
 

B
ờ 

N
gầ

m
 N

6 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

M
in

h 
K

ha
i 

K
ên

h 
Tư

ới
 N

6 
Tr

ái
 

0+
55

3 
  

  
0,

40
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

51
 

B
ờ 

Tr
ái

 (S
ậy

) 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

M
in

h 
K

ha
i 

K
ên

h 
Tư

ới
 N

6 
Ph

ải
 

0+
65

3 
  

  
0,

30
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

52
 

B
ờ 

Ph
ải 

2 
N

6 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

M
in

h 
K

ha
i 

K
ên

h 
Tư

ới
 N

6 
Ph

ải
 

0+
88

4 
  

  
0,

30
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

53
 

Qu
a Đ

ườ
ng

 N
6 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
M

in
h 

K
ha

i 
K

ên
h 

Tư
ới

 N
6 

Tr
ái

 
0+

88
5 

  
  

0,
80

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

54
 

Số
 2

 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

M
in

h 
K

ha
i 

K
ên

h 
Tư

ới
 N

6 
Tr

ái
 

1+
01

0 
  

  
0,

30
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

55
 

B
ể X

ả Đ
ầu

 K
ên

h 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Ph
ú 

D
iễn

 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
Ph

ải
 

6+
48

0 
  

  
1,

00
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

56
 

Sa
u 

N
gâ

n 
H

àn
g 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Ph

ú 
D

iễn
 

K
ên

h 
Tư

ới 
Cầ

u 
D

iễn
 

  
0+

01
0 

1,
00

 
1,

00
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

57
 

Đt
 K

ên
h 

Ch
ín

h 
Đi

 
Xu

ân
 P

hư
ơn

g 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Ph
ú 

D
iễn

 
K

ên
h 

Tư
ới

 C
ầu

 D
iễn

 
  

0+
16

8 
  

  
0,

80
 

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

58
 

Qu
a Đ

ườ
ng

 (C
d)

 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Ph
ú 

D
iễn

 
K

ên
h 

Tư
ới

 C
ầu

 D
iễn

 
  

0+
68

1 
0,

70
 

1,
20

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 
L

ý 
tr

ìn
h 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

59
 

Đt
 Đ

ầu
 K

ên
h 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Ph

ú 
D

iễn
 

K
ên

h 
Tư

ới
 

N
2 

C
ầu

 
D

iễn
 

  
0+

16
8 

1,
00

 
1,

00
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

60
 

B
ờ 

Tr
ái

 1
 (N

2 
C

d)
 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Ph

ú 
D

iễn
 

K
ên

h 
Tư

ới
 

N
2 

C
ầu

 
D

iễn
 

Tr
ái

 
0+

47
7 

  
  

0,
40

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

61
 

Qu
a Đ

ườ
ng

 T
àu

 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Ph
ú 

D
iễn

 
K

ên
h 

Tư
ới

 
N

2 
C

ầu
 

D
iễn

 
  

0+
45

8 
  

  
0,

60
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

62
 

Qu
a Đ

ườ
ng

 3
2 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Ph

ú 
D

iễn
 

K
ên

h 
Tư

ới
 

N
2 

C
ầu

 
D

iễn
 

  
0+

58
7 

  
  

0,
60

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

63
 

B
ờ 

Ph
ải 

1 
(N

2 
C

d)
 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Ph

ú 
D

iễn
 

K
ên

h 
Tư

ới
 

N
2 

C
ầu

 
D

iễn
 

Ph
ải

 
1+

23
1 

1,
00

 
1,

00
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

64
 

B
ờ 

Tr
ái

 2
 (N

2 
C

d)
 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Ph

ú 
D

iễn
 

K
ên

h 
Tư

ới
 

N
2 

C
ầu

 
D

iễn
 

Tr
ái

 
1+

26
6 

  
  

0,
40

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

65
 

G
iữ

a 
K

ên
h 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Ph

ú 
D

iễn
 

K
ên

h 
Tư

ới
 

N
2 

C
ầu

 
D

iễn
 

  
1+

26
6 

  
  

0,
40

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

66
 

B
ờ 

Ph
ải 

2 
(N

2 
C

d)
 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Ph

ú 
D

iễn
 

K
ên

h 
Tư

ới
 

N
2 

C
ầu

 
D

iễn
 

Ph
ải

 
1+

40
6 

  
  

0,
40

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

67
 

36
1 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Tâ

y 
Tự

u 
K

ên
h 

Ti
êu

 T
ây

 T
ựu

 1
 

  
0+

54
0 

  
  

1,
50

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 

68
 

Tc
 T

b 
Tâ

y 
T

ựu
 1

 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Tâ
y 

Tự
u 

K
ên

h 
Ph

eo
 

Ph
ải

 
1+

50
0 

1,
55

 
2,

50
 

  
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 

69
 

Tc
 T

b 
Tâ

y 
T

ựu
 2

 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Tâ
y 

Tự
u 

K
ên

h 
Ph

eo
 

Tr
ái

 
1+

30
0 

1,
85

 
1,

70
 

  
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 

70
 

Q
ua

 Đ
ườ

ng
 7

0 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Tâ
y 

Tự
u 

K
ên

h 
Ti

êu
 

N
2-

2 
Tâ

y 
Tự

u 
  

0+
90

0 
  

  
1,

50
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Ti

êu
 

71
 

H
ộp

 T
rê

n 
K

ên
h 

D
ài

 
30

M
 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Tâ

y 
Tự

u 
K

ên
h 

Ti
êu

 
N

2-
2 

Tâ
y 

Tự
u 

  
1+

63
0 

1,
50

 
1,

50
 

  
2 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 
L

ý 
tr

ìn
h 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

72
 

N
gầ

m
 

Th
ượ

ng
 

Lư
u 

Qu
a Đ

ườ
ng

 C
uố

i K
ên

h 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Tâ
y 

Tự
u 

K
ên

h 
Ti

êu
 N

2-
2 

Tâ
y 

Tự
u 

  
1+

78
1 

1,
50

 
1,

50
 

  
2 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 

73
 

N
gầ

m
 

H
ạ 

Lư
u 

Qu
a 

Đư
ờn

g 
C

uố
i K

ên
h 

(Đ
ầu

 
K

ên
h 

T
ây

 T
ựu

 2
) 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Tâ

y 
Tự

u 
K

ên
h 

Ti
êu

 N
2-

2 
Tâ

y 
Tự

u 
  

1+
85

0 
1,

50
 

1,
50

 
  

2 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Ti

êu
 

74
 

Q
ua

 K
ên

h 
2 

(C
g)

 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Tâ
y 

Tự
u 

K
ên

h 
Ti

êu
 C

ầu
 G

ạc
h 

  
1+

35
0 

1,
60

 
1,

60
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 

75
 

Đt
 2

 (C
g)

 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Tâ
y 

Tự
u 

K
ên

h 
Ti

êu
 C

ầu
 G

ạc
h 

  
1+

65
0 

2,
00

 
2,

00
 

  
2 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 

76
 

Đt
 3

 (C
g)

 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Tâ
y 

Tự
u 

K
ên

h 
Ti

êu
 C

ầu
 G

ạc
h 

  
1+

91
8 

1,
50

 
1,

50
 

  
3 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 

77
 

Số
 5

 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Tâ
y 

Tự
u 

K
ên

h 
Ph

eo
 

Ph
ải 

2+
74

4 
2,

00
 

2,
00

 
  

1 
V

5 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Ti

êu
 

78
 

Số
 1

0 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Tâ
y 

Tự
u 

K
ên

h 
Ph

eo
 

T
rá

i 
2+

80
6 

2,
00

 
2,

00
 

  
1 

V
5 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 

79
 

Số
 1

4 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Tâ
y 

Tự
u 

K
ên

h 
Ph

eo
 

T
rá

i 
3+

08
4 

2,
00

 
2,

00
 

  
1 

V
5 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 

80
 

Số
 1

2 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Tâ
y 

Tự
u 

K
ên

h 
Ph

eo
 

Ph
ải 

2+
91

9 
2,

00
 

2,
00

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Ti

êu
 

81
 

Q
ua

 C
hợ

 H
oa

 T
ây

 T
ựu

 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Tâ
y 

Tự
u 

K
ên

h 
Ti

êu
 T

ây
 T

ựu
 1

 
  

0+
81

5 
1,

20
 

1,
60

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

82
 

N
gầ

m
 1

 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Tâ
y 

Tự
u 

K
ên

h 
C

hí
nh

 L
iê

n 
M

ạc
 

T
rá

i 
4+

60
5 

  
  

0,
30

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

83
 

Đi
ền

 T
ô 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Tâ

y 
Tự

u 
K

ên
h 

C
hí

nh
 L

iê
n 

M
ạc

 
T

rá
i 

4+
80

0 
  

  
0,

30
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

84
 

N
12

 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Tâ
y 

Tự
u 

K
ên

h 
C

hí
nh

 L
iê

n 
M

ạc
 

Ph
ải 

5+
06

7 
  

  
0,

30
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

85
 

Đt
 1

 N
12

 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Tâ
y 

Tự
u 

K
ên

h 
N

12
 

  
0+

42
7,

5 
0,

60
 

0,
60

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

86
 

Đt
 2

 N
12

 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Tâ
y 

Tự
u 

K
ên

h 
N

12
 

  
0+

54
6,

5 
0,

60
 

0,
60

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

87
 

Đt
 3

 N
12

 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Tâ
y 

Tự
u 

K
ên

h 
N

12
 

  
0+

87
6 

0,
60

 
0,

60
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

88
 

Đt
 4

 N
12

 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

T
ây

 T
ựu

 
K

ên
h 

N
12

 
  

0+
87

8 
0,

60
 

0,
60

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

89
 

Qu
a Đ

ườ
ng

 1
 N

12
 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
T

ây
 T

ựu
 

K
ên

h 
N

12
 

  
0+

64
6,

5 
0,

40
 

0,
60

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

90
 

N
gầ

m
 

Qu
a 

Đư
ờn

g 
N

12
 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
T

ây
 T

ựu
 

K
ên

h 
N

12
 

  
0+

72
6,

5 
  

  
0,

30
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

91
 

Qu
a Đ

ườ
ng

 2
 N

12
 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
T

ây
 T

ựu
 

K
ên

h 
N

12
 

  
0+

85
0 

0,
60

 
0,

60
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

92
 

B
ờ 

Tr
ái

 N
12

 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

T
ây

 T
ựu

 
K

ên
h 

N
12

 
  

0+
18

5 
0,

40
 

0,
60

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

93
 

B
ờ 

Ph
ải 

N
12

 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

T
ây

 T
ựu

 
K

ên
h 

N
12

 
  

0+
18

5,
5 

0,
40

 
0,

60
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

94
 

Qu
a Đ

ườ
ng

 3
 N

12
 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
T

ây
 T

ựu
 

K
ên

h 
N

12
 

  
0+

33
8,

5 
0,

40
 

0,
40

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

95
 

Đầ
u 

K
ên

h 
Tâ

y 
T

ựu
 1

 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

T
ây

 T
ựu

 
K

ên
h 

Ti
êu

 
Tâ

y 
Tự

u 
1 

  
0+

00
0 

  
  

0,
80

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

96
 

X
ả R

a 
Sô

ng
 P

he
o 

Tt
 1

 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

T
ây

 T
ựu

 
K

ên
h 

Ph
eo

 
Ph

ải 
1+

50
0 

  
  

1,
00

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

97
 

X
ả R

a 
Sô

ng
 P

he
o 

Tt
 2

 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

T
ây

 T
ựu

 
K

ên
h 

Ph
eo

 
Tr

ái
 

1+
30

0 
  

  
0,

50
 

2 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

98
 

Số
 1

 (
K

t7
-K

t8
 N

gầ
m

 
Qu

a 
Đ

ườ
ng

 
Li

ên
 

Ph
ườ

ng
 

T
ây

 
T

ựu
 

M
in

h 
K

ha
i)

 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
T

ây
 T

ựu
 

K
ên

h 
H

t 
Ti

êu
 

M
in

h 
K

ha
i 

  
1+

00
2 

  
  

1,
00

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

99
 

Số
 2

 (
K

t9
-K

t1
0 

N
gầ

m
 

Qu
a 

Đ
ườ

ng
 

Li
ên

 
Ph

ườ
ng

 
T

ây
 

T
ựu

 
M

in
h 

K
ha

i)
 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
T

ây
 T

ựu
 

K
ên

h 
H

t 
Ti

êu
 

M
in

h 
K

ha
i 

  
2+

01
2 

  
  

1,
00

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

10
0 

Số
 3

 (
K

t8
-K

t1
0 

N
gầ

m
 

Qu
a 

Kê
nh

 T
ướ

i 
Ch

ín
h 

Tb
 L

iê
n 

M
ạc

) 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

T
ây

 T
ựu

 
K

ên
h 

H
t 

Ti
êu

 
M

in
h 

K
ha

i 
  

2+
01

2 
  

  
1,

00
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

10
1 

Số
 4

 (Đ
ề P

ô-
K

t5
) 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Tâ

y 
T

ựu
 

K
ên

h 
H

t T
iê

u 
M

in
h 

K
ha

i 
  

0+
48

3 
0,

80
 

0,
80

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

10
2 

Đt
 1

 (C
g)

 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Tâ
y 

T
ựu

 
K

ên
h 

Ti
êu

 
C

ầu
 

G
ạc

h 
  

0+
84

0 
1,

30
 

1,
30

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

10
3 

Q
ua

 K
ên

h 
1 

(C
g)

 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Tâ
y 

T
ựu

 
K

ên
h 

Ti
êu

 
C

ầu
 

G
ạc

h 
  

1+
20

0 
  

  
0,

80
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

10
4 

B
ờ 

Tr
ái 

(Đ
ườ

ng
 S

ụt
) 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Tâ

y 
T

ựu
 

K
ên

h 
Ti

êu
 Đ

ại 
C

át
 

- T
ây

 T
ựu

 
Tr

ái
 

0+
33

0 
  

  
0,

60
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

10
5 

Qu
a 

Đư
ờn

g 
(N

ối
 H

ồ 
Đi

ều
 H

òa
 Đ

ại 
C

át
) 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Tâ

y 
T

ựu
 

K
ên

h 
Ti

êu
 Đ

ại 
C

át
 

- T
ây

 T
ựu

 
  

0+
35

0 
  

  
0,

80
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

10
6 

Qu
a K

ên
h 

Đc
-T

t 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Tâ
y 

T
ựu

 
K

ên
h 

Ti
êu

 Đ
ại 

C
át

 
- T

ây
 T

ựu
 

  
0+

60
0 

  
  

0,
80

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

10
7 

Qu
a 

Đư
ờn

g 
(Q

ua
 

Đư
ờn

g 
Sù

ng
 K

ha
ng

) 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Tâ
y 

T
ựu

 
K

ên
h 

Ti
êu

 Đ
ại 

C
át

 
- T

ây
 T

ựu
 

  
0+

79
0 

  
  

1,
20

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

10
8 

B
ờ 

Tr
ái

 (
G

iá
p 

H
àn

g 
Rà

o 
Đì

nh
, 

Đư
ờn

g 
V

ào
 H

ồ M
in

h Đ
ườ

ng
) 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Tâ

y 
T

ựu
 

K
ên

h 
Ti

êu
 Đ

ại 
C

át
 

- T
ây

 T
ựu

 
  

0+
80

0 
  

  
0,

30
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

10
9 

Đt
 Đ

c-
Tt

 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Tâ
y 

T
ựu

 
K

ên
h 

Ti
êu

 Đ
ại 

C
át

 
- T

ây
 T

ựu
 

  
0+

97
0 

1,
20

 
1,

40
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

11
0 

Li
ên

 M
ạc

 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Th
ụy

 
Ph

ươ
ng

 
Sô

ng
 

H
ồn

g 
Ph

ải 
53

+7
00

 
3,

00
 

3,
35

 
  

4 
Ră

ng
, k

éo
 

Đi
ện

 
6,

00
 

6,
00

 
  

1 
Ră

ng
, 

ké
o 

Đi
ện

 
C

ốn
g 

Lớ
n 

Tư
ới

 

11
1 

Đt
 H

ạ L
ưu

 L
iên

 M
ạc

 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Th
ụy

 
Ph

ươ
ng

 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
  

1+
08

5 
6,

00
 

4,
00

 
  

2 
VĐ

30
 

Đi
ện

 
6,

00
 

7,
00

 
  

1 
Tờ

i 
cá

p 
Đi

ện
 

C
ốn

g 
Lớ

n 
K

H
 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

11
2 

X
ả 

X
uố

ng
 

K
ên

h 
Ti

êu
 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Th

ụy
 P

hư
ơn

g 
K

ên
h 

C
hí

nh
 

Li
ên

 
M

ạc
 

Tr
ái

 
0+

30
0 

1,
90

 
1,

40
 

  
1 

V
3 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Tư
ới

 

11
3 

N
gầ

m
 Q

ua
 Đ

ườ
ng

 2
 

K
ên

h 
C

hí
nh

 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Th
ụy

 P
hư

ơn
g 

K
ên

h 
C

hí
nh

 
Li

ên
 

M
ạc

 
  

0+
76

5 
1,

80
 

1,
30

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Tư

ới
 

11
4 

H
ộp

 T
rê

n 
K

ên
h 

(K
hu

 
C

ôn
g 

N
gh

iệ
p 

Th
ăn

g 
Lo

ng
) 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Th

ụy
 P

hư
ơn

g 
K

ên
h 

C
hí

nh
 

Li
ên

 
M

ạc
 

  
1+

13
0 

2,
30

 
1,

00
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Tư
ới

 

11
5 

C
ửa

 Đ
ìn

h 
Kê

nh
 T

iêu
 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Th

ụy
 P

hư
ơn

g 
K

ên
h 

Ti
êu

 
Li

ên
 

M
ạc

 -
 T

hụ
y 

Ph
ươ

ng
 

  
0+

00
0 

1,
72

 
1,

00
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 

11
6 

So
i N

ga
ng

 1
 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Th

ụy
 P

hư
ơn

g 
K

ên
h 

Ti
êu

 
Li

ên
 

M
ạc

 -
 T

hụ
y 

Ph
ươ

ng
 

  
0+

64
1 

1,
50

 
1,

75
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 

11
7 

So
i N

ga
ng

 2
 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Th

ụy
 P

hư
ơn

g 
K

ên
h 

Ti
êu

 
Li

ên
 

M
ạc

 -
 T

hụ
y 

Ph
ươ

ng
 

  
0+

76
5 

1,
50

 
1,

75
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 

11
8 

Qu
a Đ

ườ
ng

 6
9 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Th

ụy
 P

hư
ơn

g 
K

ên
h 

Tư
ới

 
Th

ụy
 

Ph
ươ

ng
 

  
0+

67
5 

2,
00

 
1,

50
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Tư
ới

 

11
9 

Đt
 Q

uá
n 

Tô
n 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Th

ụy
 P

hư
ơn

g 
K

ên
h 

Tư
ới

 
Th

ụy
 

Ph
ươ

ng
 

  
1+

04
0 

2,
10

 
1,

50
 

  
1 

V
3 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Tư
ới

 

12
0 

Đt
 C

hù
a B

é 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Th
ụy

 P
hư

ơn
g 

K
ên

h 
Tư

ới
 

Th
ụy

 
Ph

ươ
ng

 
  

2+
37

4 
1,

50
 

1,
70

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Tư

ới
 

12
1 

M
ê 

Ta
n 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Th

ụy
 P

hư
ơn

g 
K

ên
h 

C
hí

nh
 

Li
ên

 
M

ạc
 

Tr
ái

 
0+

05
0 

  
  

0,
20

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 



   

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

12
2 

H
oà

ng
 X

á 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Th
ụy

 P
hư

ơn
g 

K
ên

h 
C

hí
nh

 
Li

ên
 

M
ạc

 
Ph

ải 
0+

20
0 

  
  

0,
20

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

12
3 

Th
ụy

 
Ph

ươ
ng

 
(M

ỏ 
V

an
g)

 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Th
ụy

 P
hư

ơn
g 

K
ên

h 
C

hí
nh

 
Li

ên
 

M
ạc

 
Ph

ải 
0+

40
0 

  
  

0,
30

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

12
4 

Ấp
 1

 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Th
ụy

 P
hư

ơn
g 

K
ên

h 
C

hí
nh

 
Li

ên
 

M
ạc

 
Tr

ái
 

0+
58

0 
  

  
0,

30
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

12
5 

Ấp
 2

 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Th
ụy

 P
hư

ơn
g 

K
ên

h 
C

hí
nh

 
Li

ên
 

M
ạc

 
Ph

ải 
1+

28
0 

  
  

0,
30

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

12
6 

Đô
ng

 
Ba

 
K

ên
h 

C
hí

nh
 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Th

ụy
 P

hư
ơn

g 
K

ên
h 

C
hí

nh
 

Li
ên

 
M

ạc
 

Ph
ải 

1+
52

0 
  

  
0,

30
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

12
7 

N
3 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Th

ụy
 P

hư
ơn

g 
K

ên
h 

C
hí

nh
 

Li
ên

 
M

ạc
 

Tr
ái

 
1+

57
2 

  
  

0,
50

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

12
8 

N
gầ

m
 1

 Q
ua

 K
ên

h 
Ti

êu
 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Th

ụy
 P

hư
ơn

g 
K

ên
h 

C
hí

nh
 

Li
ên

 
M

ạc
 

  
0+

25
0 

1,
45

 
1,

00
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

12
9 

Đô
ng

 B
a N

3 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Th
ụy

 P
hư

ơn
g 

K
ên

h 
Tư

ới
 N

3 
Tr

ái
 

0+
75

1 
  

  
0,

20
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

13
0 

B
ờ 

Ph
ải 

1 
N

5 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Th
ụy

 P
hư

ơn
g 

K
ên

h 
N

5 
  

0+
09

7 
  

  
0,

15
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

13
1 

G
ốc

 G
ạo

 K
ên

h 
T

iê
u 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Th

ụy
 P

hư
ơn

g 
K

ên
h 

Ti
êu

 
Li

ên
 

M
ạc

 -
 T

hụ
y 

Ph
ươ

ng
 

  
0+

33
0 

  
  

1,
00

 
1 

V
1 

TC
 

 
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

13
2 

M
ả V

an
g 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Th

ụy
 P

hư
ơn

g 
K

ên
h 

Ti
êu

 
Li

ên
 

M
ạc

 -
 T

hụ
y 

Ph
ươ

ng
 

Tr
ái

 
0+

32
9 

  
  

1,
00

 
1 

V
1 

TC
 

 
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 



   

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

13
3 

B
ờ 

Ph
ải 

(T
p)

 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Th
ụy

 P
hư

ơn
g 

K
ên

h 
Tư

ới
 

Th
ụy

 
Ph

ươ
ng

 
Ph

ải 
0+

47
2 

  
  

0,
20

 
1 

 
 

 
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

13
4 

B
ờ 

Tr
ái

 1
 (T

p)
 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Th

ụy
 P

hư
ơn

g 
K

ên
h 

Tư
ới

 
Th

ụy
 

Ph
ươ

ng
 

Tr
ái

 
1+

10
6 

  
  

0,
40

 
1 

 
 

 
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

13
5 

B
ờ 

Ph
ải 

1 
(T

p)
 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Th

ụy
 P

hư
ơn

g 
K

ên
h 

Tư
ới

 
Th

ụy
 

Ph
ươ

ng
 

Ph
ải 

1+
14

0 
  

  
0,

40
 

1 
 

 
 

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

13
6 

B
ờ 

Tr
ái

 (T
p)

 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Th
ụy

 P
hư

ơn
g 

K
ên

h 
Tư

ới
 

Th
ụy

 
Ph

ươ
ng

 
Tr

ái
 

1+
30

0 
  

  
0,

40
 

1 
 

 
 

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

13
7 

B
ờ 

Ph
ải 

1A
 (T

p)
 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Th

ụy
 P

hư
ơn

g 
K

ên
h 

Tư
ới

 
Th

ụy
 

Ph
ươ

ng
 

Ph
ải 

1+
48

0 
  

  
0,

40
 

1 
 

 
 

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

13
8 

B
ờ 

Ph
ải 

2 
(T

p)
 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Th

ụy
 P

hư
ơn

g 
K

ên
h 

Tư
ới

 
Th

ụy
 

Ph
ươ

ng
 

Ph
ải 

1+
70

0 
  

  
0,

40
 

1 
 

 
 

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

13
9 

B
ờ 

Tr
ái

 2
 (T

p)
 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Th

ụy
 P

hư
ơn

g 
K

ên
h 

Tư
ới

 
Th

ụy
 

Ph
ươ

ng
 

Tr
ái

 
1+

86
0 

  
  

0,
30

 
1 

 
 

 
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

14
0 

B
ờ 

Tr
ái

 3
 (T

p)
 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Th

ụy
 P

hư
ơn

g 
K

ên
h 

Tư
ới

 
Th

ụy
 

Ph
ươ

ng
 

Tr
ái

 
2+

06
5 

  
  

0,
80

 
1 

 
 

 
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

14
1 

Đt
 (N

1 
Tp

) 
B

ắc
 T

ừ 
Li

êm
 

Th
ụy

 P
hư

ơn
g 

K
ên

h 
Tư

ới
 

N
1 

Th
ụy

 P
hư

ơn
g 

  
0+

14
0 

  
  

1,
00

 
1 

V
1 

TC
 

 
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

14
2 

Qu
a Đ

ườ
ng

 (N
1 

Tp
) 

B
ắc

 T
ừ 

Li
êm

 
Th

ụy
 P

hư
ơn

g 
K

ên
h 

Tư
ới

 
N

1 
Th

ụy
 P

hư
ơn

g 
  

0+
33

5 
  

  
1,

00
 

1 
 

 
 

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

14
3 

Hà
 Đ

ôn
g 

Hà
 Đ

ôn
g 

Ph
úc

 L
a 

K
ên

h 
N

hu
ệ 

  
18

+1
00

 
16

,0
0 

4,
95

 
  

1 
VĐ

20
 

Đi
ện

 
6,

0 0 
5,

2 8 
  

1 
  

Đi
ện

 
C

ốn
g 

Lớ
n 

K
H

 



   

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

14
4 

X
ả 

Q
ua

 Đ
ê 

Tb
 Y

ên
 

Ng
hĩ

a 
Ho

ài 
Đứ

c 
Đô

ng
 L

a 
Sô

ng
 

Đá
y 

Tr
ái

 
38

+0
00

 
4,

00
 

3,
50

 
  

5 
V

Đ2
0 

Đi
ện

 
 

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

Lớ
n 

Ti
êu

 

14
5 

La
 

K
hê

 
(T

iê
u 

T
c 

Y
ên

 N
gh

ĩa)
 

Ho
ài 

Đứ
c 

Đô
ng

 L
a 

Sô
ng

 
Đá

y 
Tr

ái
 

38
+0

00
 

4,
50

 
3,

50
 

  
2 

 
 

 
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 

14
6 

N
1 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
Đạ

i M
ỗ 

K
ên

h 
Tư

ới
 

Đạ
i 

M
ỗ 

Tr
ái

 
0+

17
4 

1,
10

 
1,

10
 

  
1 

V
1 

TC
 

 
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

14
7 

Đt
 (Đ

m
) 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
Đạ

i M
ỗ 

K
ên

h 
Tư

ới
 

Đạ
i 

M
ỗ 

 
0+

22
3 

1,
40

 
1,

40
 

  
1 

V
1 

TC
 

 
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

14
8 

B
ờ 

Ph
ải 

(Đ
m

) 
N

am
 T

ừ L
iê

m
 

Đạ
i M

ỗ 
K

ên
h 

Tư
ới

 
Đạ

i 
M

ỗ 
Ph

ải 
0+

24
2 

  
  

0,
30

 
1 

 
 

 
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

14
9 

Qu
a Đ

ườ
ng

 7
0 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
Đạ

i M
ỗ 

K
ên

h 
Tư

ới
 

Đạ
i 

M
ỗ 

  
0+

39
9 

  
  

0,
80

 
1 

 
 

 
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

15
0 

N
4 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
Đạ

i M
ỗ 

K
ên

h 
Tư

ới
 

Đạ
i 

M
ỗ 

Ph
ải 

0+
79

8 
0,

95
 

1,
20

 
  

1 
V

2 
TC

 
 

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

15
1 

N
7 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
Đạ

i M
ỗ 

K
ên

h 
Tư

ới
 

Đạ
i 

M
ỗ 

Tr
ái

 
0+

82
2 

0,
90

 
1,

00
 

  
1 

 
 

 
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

15
2 

B
ờ 

Tr
ái 

(N
4 

Đm
) 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
Đạ

i M
ỗ 

K
ên

h 
Tư

ới
 

N
4 

Đạ
i M

ỗ 
Tr

ái
 

0+
05

5 
  

  
0,

70
 

1 
 

 
 

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

15
3 

B
ờ 

Ph
ải 

(N
4 

Đ
m

) 
N

am
 T

ừ L
iê

m
 

Đạ
i M

ỗ 
K

ên
h 

Tư
ới

 
N

4 
Đạ

i M
ỗ 

Ph
ải 

0+
08

5 
  

  
0,

30
 

1 
 

 
 

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

15
4 

Qu
a 

Đư
ờn

g 
(S

au
 

N
hà

 T
rẻ

 T
rư

ớc
 N

hà
 

Vă
n 

Hó
a)

 
N

am
 T

ừ L
iê

m
 

Đạ
i M

ỗ 
K

ên
h 

Tư
ới

 
N

4 
Đạ

i M
ỗ 

  
0+

18
4 

1,
00

 
1,

00
 

  
1 

 
 

 
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

15
5 

C
uố

i 
K

ên
h 

(N
4 

Đm
) 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
Đạ

i M
ỗ 

K
ên

h 
Tư

ới
 

N
4 

Đạ
i M

ỗ 
  

0+
51

2 
  

  
0,

50
 

1 
 

 
 

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

15
6 

B
ờ 

Tr
ái

 2
 (T

v1
) 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
M

ễ T
rì

 
K

ên
h 

Tư
ới

 T
ru

ng
 

Vă
n 

1 
Tr

ái
 

0+
62

5 
  

  
0,

30
 

1 
 

 
 

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

15
7 

B
ờ 

Ph
ải 

5 
(T

v1
) 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
M

ễ T
rì

 
K

ên
h 

Tư
ới

 T
ru

ng
 

Vă
n 

1 
Ph

ải 
0+

64
0 

  
  

0,
30

 
1 

 
 

 
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

15
8 

B
ờ 

Ph
ải 

6 
(T

v1
) 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
M

ễ T
rì

 
K

ên
h 

Tư
ới

 T
ru

ng
 

Vă
n 

1 
Ph

ải 
0+

69
2 

  
  

0,
30

 
1 

 
 

 
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

15
9 

B
ờ 

Ph
ải 

7 
(T

v1
) 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
M

ễ T
rì

 
K

ên
h 

Tư
ới

 T
ru

ng
 

Vă
n 

1 
Ph

ải 
0+

79
5 

  
  

0,
30

 
1 

 
 

 
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

16
0 

B
ờ 

Ph
ải 

3 
(T

v1
) 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
M

ễ T
rì

 
K

ên
h 

Tư
ới

 T
ru

ng
 

Vă
n 

1 
Ph

ải 
0+

93
0 

  
  

0,
30

 
1 

 
 

 
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

16
1 

Qu
a Đ

ườ
ng

 2
 (T

v1
) 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
M

ễ T
rì

 
K

ên
h 

Tư
ới

 T
ru

ng
 

Vă
n 

1 
  

0+
93

4 
  

  
0,

80
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

16
2 

B
ờ 

Tr
ái

 3
 (T

v1
) 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
M

ễ T
rì

 
K

ên
h 

Tư
ới

 T
ru

ng
 

Vă
n 

1 
Tr

ái
 

0+
93

6 
  

  
0,

30
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

16
3 

B
ờ 

Ph
ải 

8 
(T

v1
) 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
M

ễ T
rì

 
K

ên
h 

Tư
ới

 T
ru

ng
 

Vă
n 

1 
Ph

ải 
1+

04
0 

  
  

0,
30

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

16
4 

B
ờ 

Ph
ải 

9 
(T

v1
) 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
M

ễ T
rì

 
K

ên
h 

Tư
ới

 T
ru

ng
 

Vă
n 

1 
Ph

ải 
1+

17
8 

  
  

0,
30

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

16
5 

Đt
 Đ

ầu
 K

ên
h 

(T
v 

2)
 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
M

ễ T
rì

 
K

ên
h 

Tư
ới

 T
ru

ng
 

Vă
n 

2 
  

0+
00

0 
1,

00
 

1,
00

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

16
6 

B
ờ 

Ph
ải 

(T
v 

2)
 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
M

ễ T
rì

 
K

ên
h 

Tư
ới

 T
ru

ng
 

Vă
n 

2 
Ph

ải 
0+

28
0 

  
  

0,
30

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

16
7 

Dư
ới

 Đ
ườ

ng
 X

49
 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
Ph

ú 
Đô

 
K

ên
h 

Tư
ới

 
C

ầu
 

Đô
i 

  
0+

00
6 

  
  

0,
60

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

16
8 

Dư
ới

 Đ
ườ

ng
 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
Ph

ú 
Đô

 
K

ên
h 

Tư
ới

 
C

ầu
 

Đô
i 

  
0+

25
0 

  
  

0,
60

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

16
9 

B
ờ 

Tr
ái 

1 
(C

đ)
 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
Ph

ú 
Đô

 
K

ên
h 

Tư
ới

 
C

ầu
 

Đô
i 

Tr
ái

 
0+

30
0 

  
  

0,
40

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

17
0 

B
ờ 

Ph
ải 

1 
(C

đ)
 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
Ph

ú 
Đô

 
K

ên
h 

Tư
ới

 
C

ầu
 

Đô
i 

Ph
ải 

0+
41

2 
  

  
0,

40
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

17
1 

B
ờ 

Tr
ái 

2 
(C

đ)
 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
Ph

ú 
Đô

 
K

ên
h 

Tư
ới

 
C

ầu
 

Đô
i 

Tr
ái

 
0+

44
8 

  
  

0,
40

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

17
2 

B
ờ 

Ph
ải 

2 
(C

đ)
 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
Ph

ú 
Đô

 
K

ên
h 

Tư
ới

 
C

ầu
 

Đô
i 

Ph
ải 

0+
78

4 
  

  
0,

40
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

17
3 

B
ờ 

Ph
ải 

1 
(N

3 
C

d)
 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
Ph

ươ
ng

 C
an

h 
K

ên
h 

Tư
ới

 
N

3 
C

ầu
 D

iễ
n 

Ph
ải 

0+
00

0 
  

  
0,

30
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

17
4 

Đt
 (N

3 
Cd

) 
N

am
 T

ừ L
iê

m
 

Ph
ươ

ng
 C

an
h 

K
ên

h 
Tư

ới
 

N
3 

C
ầu

 D
iễ

n 
  

0+
07

5 
1,

10
 

1,
20

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

17
5 

Qu
a 

Đư
ờn

g 
1 

(N
3 

C
d)

 
N

am
 T

ừ L
iê

m
 

Ph
ươ

ng
 C

an
h 

K
ên

h 
Tư

ới
 

N
3 

C
ầu

 D
iễ

n 
  

0+
09

5 
  

  
0,

60
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

17
6 

Tc
 R

a 
Sô

ng
 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
Tâ

y 
M

ỗ 
K

ên
h 

C
ầu

 N
gà

 
Ph

ải 
2+

30
4 

  
  

2,
00

 
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 

17
7 

Ti
êu

 
C

uố
i 

K
ên

h 
V

ào
 B

ể H
út

 
N

am
 T

ừ L
iê

m
 

Tâ
y 

M
ỗ 

K
ên

h 
C

ầu
 N

gà
 

Ph
ải 

2+
30

4 
2,

20
 

2,
10

 
  

1 
V

3 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Ti

êu
 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

17
8 

V
ào

 B
ể H

út
 C

n 
2 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
Tâ

y 
M

ỗ 
K

ên
h 

C
ầu

 N
gà

 
Ph

ải 
2+

17
4 

1,
70

 
1,

90
 

  
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 

17
9 

Từ
 

K
 

C
ầu

 
N

gà
 

Sa
ng

 
B

ể 
H

út
 

Tb
 

C
ầu

 N
gà

 1
 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
Tâ

y 
M

ỗ 
K

ên
h 

Ti
êu

 
C

ầu
 

N
gà

 
  

0+
07

5 
1,

50
 

1,
50

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Ti

êu
 

18
0 

Từ
 K

ên
h 

C
ầu

 N
gà

 
2 

Sa
ng

 B
ể 

H
út

 T
b 

C
ầu

 N
gà

 1
 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
Tâ

y 
M

ỗ 
K

ên
h 

C
ầu

 N
gà

 
Ph

ải 
2+

30
4 

1,
95

 
2,

30
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 

18
1 

B
ể X

ả C
n 

2 
N

am
 T

ừ L
iê

m
 

Tâ
y 

M
ỗ 

K
ên

h 
C

ầu
 N

gà
 2

 
Ph

ải 
0+

00
0 

  
  

0,
80

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

18
2 

Ti
êu

 
C

ầu
 

N
gà

 
1 

(Đ
ầu

 K
ên

h)
 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
Tâ

y 
M

ỗ 
K

ên
h 

Ti
êu

 
C

ầu
 

N
gà

 1
 

  
0+

00
9 

0,
90

 
1,

00
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

18
3 

Ti
êu

 R
a 

Sô
ng

 C
ầu

 
N

gà
 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
Tâ

y 
M

ỗ 
K

ên
h 

Ti
êu

 
C

ầu
 

N
gà

 2
 

Ph
ải 

0+
08

4 
1,

00
 

1,
20

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

18
4 

V
an

 
Ti

êu
 

T
ại 

B
ể 

X
ả 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
Tâ

y 
M

ỗ 
K

ên
h 

C
ầu

 N
gà

 
Ph

ải 
2+

17
4 

1,
00

 
1,

00
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

18
5 

Đư
ờn

g 
Sắ

t 
N

am
 T

ừ L
iê

m
 

Tâ
y 

M
ỗ 

K
ên

h 
Ti

êu
 

C
ầu

 
N

gà
 3

 
  

0+
31

0 
  

  
1,

40
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

18
6 

B
ờ 

Ph
ải 

(L
àn

g 
M

iê
u 

N
ha

 
C

hả
y 

R
a)

 
N

am
 T

ừ L
iê

m
 

Tâ
y 

M
ỗ 

K
ên

h 
Ti

êu
 

C
ầu

 
N

gà
 3

 
Ph

ải 
0+

68
5 

  
  

0,
80

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

18
7 

B
ờ 

Tr
ái

 (C
om

a 
6)

 
N

am
 T

ừ L
iê

m
 

Tâ
y 

M
ỗ 

K
ên

h 
Ti

êu
 

C
ầu

 
N

gà
 3

 
Tr

ái
 

0+
69

6 
  

  
0,

30
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

18
8 

B
ờ 

Ph
ải 

(T
rư

ờn
g 

Lá
i C

hả
y 

R
a)

 
N

am
 T

ừ L
iê

m
 

Tâ
y 

M
ỗ 

K
ên

h 
Ti

êu
 

C
ầu

 
N

gà
 3

 
Ph

ải 
0+

75
0 

  
  

0,
80

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

18
9 

B
ờ 

T
rá

i 
(T

ừ 
Tr

ạm
 

B
ê 

Tô
ng

) 
N

am
 T

ừ L
iê

m
 

Tâ
y 

M
ỗ 

K
ên

h 
Ti

êu
 

C
ầu

 
N

gà
 3

 
Tr

ái
 

0+
85

7 
0,

60
 

0,
60

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

19
0 

B
ờ 

Ph
ải 

C
n3

 
N

am
 T

ừ L
iê

m
 

Tâ
y 

M
ỗ 

K
ên

h 
Ti

êu
 

C
ầu

 
N

gà
 3

 
Ph

ải 
0+

93
2 

  
  

0,
80

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

19
1 

B
ờ 

Tr
ái

 
C

hả
y 

T
ừ 

Đồ
ng

 
Â

m
 

R
a 

B
ể 

H
út

 C
ầu

 N
gà

 3
 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
Tâ

y 
M

ỗ 
K

ên
h 

Ti
êu

 
C

ầu
 

N
gà

 3
 

Tr
ái

 
0+

95
0 

  
  

0,
80

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

19
2 

Ti
êu

 C
ầu

 N
gà

 3
 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
Tâ

y 
M

ỗ 
K

ên
h 

Ti
êu

 
C

ầu
 

N
gà

 3
 

Tr
ái

 
2+

17
4 

  
  

1,
00

 
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

19
3 

C
ửa

 X
a 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
Tâ

y 
M

ỗ 
K

ên
h 

C
ầu

 N
gà

 
Ph

ải 
3+

00
0 

1,
30

 
1,

30
 

  
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

19
4 

B
ờ 

Tr
ái

 (K
0+

58
0)

 
N

am
 T

ừ L
iê

m
 

Tâ
y 

M
ỗ 

K
ên

h 
C

ầu
 N

gà
 

Tr
ái

 
0+

58
0 

  
  

0,
40

 
1 

V
0 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

19
5 

B
ờ 

Ph
ải 

(K
1+

54
2)

 
N

am
 T

ừ L
iê

m
 

Tâ
y 

M
ỗ 

K
ên

h 
C

ầu
 N

gà
 

Ph
ải 

1+
54

2 
  

  
0,

40
 

1 
V

0 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

19
6 

B
ờ 

Tr
ái

 (K
2+

50
9)

 
N

am
 T

ừ L
iê

m
 

Tâ
y 

M
ỗ 

K
ên

h 
C

ầu
 N

gà
 

Tr
ái

 
2+

50
9 

  
  

1,
00

 
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

19
7 

Qu
a Đ

ườ
ng

 1
 (T

v1
) 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
Tr

un
g 

Vă
n 

K
ên

h 
Tư

ới
 T

ru
ng

 
Vă

n 
1 

  
0+

37
0 

1,
50

 
1,

50
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Tư
ới

 

19
8 

Qu
a 

Đư
ờn

g 
Tr

un
g 

Vă
n 

(T
ru

ng
 T

hư
) 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
Tr

un
g 

Vă
n 

K
ên

h 
Tư

ới
 T

ru
ng

 
Vă

n 
  

0+
18

4 
  

  
1,

00
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

19
9 

B
ờ 

Ph
ải 

(T
v)

 
N

am
 T

ừ L
iê

m
 

Tr
un

g 
Vă

n 
K

ên
h 

Tư
ới

 T
ru

ng
 

Vă
n 

Ph
ải 

0+
21

5 
0,

50
 

0,
60

 
  

1 
V

0 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

20
0 

Đt
 3

 V
an

 
N

am
 T

ừ L
iê

m
 

Tr
un

g 
Vă

n 
K

ên
h 

Tư
ới

 T
ru

ng
 

Vă
n 

  
0+

66
7 

  
  

1,
00

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

20
1 

Đt
 Đ

ầu
 K

ên
h 

(T
v1

) 
N

am
 T

ừ L
iê

m
 

Tr
un

g 
Vă

n 
K

ên
h 

Tư
ới

 T
ru

ng
 

Vă
n 

1 
  

0+
00

0 
0,

80
 

1,
20

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

20
2 

B
ờ 

Ph
ải 

1 
(T

v1
) 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
Tr

un
g 

Vă
n 

K
ên

h 
Tư

ới
 T

ru
ng

 
Vă

n 
1 

Ph
ải 

0+
17

4 
  

  
0,

30
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

20
3 

B
ờ 

Tr
ái

 1
 (T

v1
) 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
Tr

un
g 

Vă
n 

K
ên

h 
Tư

ới
 T

ru
ng

 
Vă

n 
1 

Tr
ái

 
0+

21
4 

0,
40

 
0,

40
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

20
4 

B
ờ 

Ph
ải 

2 
(T

v1
) 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
Tr

un
g 

Vă
n 

K
ên

h 
Tư

ới
 T

ru
ng

 
Vă

n 
1 

Ph
ải 

0+
26

5 
  

  
0,

30
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

20
5 

B
ờ 

Ph
ải 

4 
(T

v1
) 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
Tr

un
g 

Vă
n 

K
ên

h 
Tư

ới
 T

ru
ng

 
Vă

n 
1 

Ph
ải 

0+
30

8 
  

  
0,

30
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

20
6 

Qu
a Đ

ườ
ng

 S
ắt

 
N

am
 T

ừ L
iê

m
 

Xu
ân

 P
hư

ơn
g 

K
ên

h 
Ti

êu
 

T1
 

H
òe

 T
hị

 
  

1+
10

0 
  

  
1,

20
 

2 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Ti

êu
 

20
7 

V
ào

 T
ổn

g 
K

ho
 X

i 
M

ăn
g 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
Xu

ân
 P

hư
ơn

g 
K

ên
h 

Ti
êu

 
T1

 
H

òe
 T

hị
 

  
1+

12
3 

1,
50

 
1,

20
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 

20
8 

Đị
a 

C
hấ

t 
N

am
 T

ừ L
iê

m
 

Xu
ân

 P
hư

ơn
g 

K
ên

h 
Ti

êu
 

T1
 

H
òe

 T
hị

 
  

1+
41

7 
1,

55
 

1,
60

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Ti

êu
 

20
9 

Tc
 (C

ầu
 G

iá
t)

 
N

am
 T

ừ L
iê

m
 

Xu
ân

 P
hư

ơn
g 

K
ên

h 
N

hu
ệ 

Ph
ải 

8+
92

0 
  

  
1,

00
 

2 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Ti

êu
 

21
0 

B
ờ 

Tr
ái

 1
 (N

3 
C

d)
 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
Xu

ân
 P

hư
ơn

g 
K

ên
h 

Tư
ới

 
N

3 
C

ầu
 D

iễ
n 

Tr
ái

 
0+

10
2 

  
  

0,
40

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

21
1 

B
ờ 

Ph
ải 

(N
3 

C
d)

 
N

am
 T

ừ L
iê

m
 

Xu
ân

 P
hư

ơn
g 

K
ên

h 
Tư

ới
 

N
3 

C
ầu

 D
iễ

n 
Ph

ải 
0+

12
7 

  
  

0,
40

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

21
2 

B
ờ 

Tr
ái

 2
 (N

3 
C

d)
 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
Xu

ân
 P

hư
ơn

g 
K

ên
h 

Tư
ới

 
N

3 
C

ầu
 D

iễ
n 

Tr
ái

 
0+

23
6 

  
  

0,
40

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

21
3 

B
ờ 

Tr
ái

 3
 (N

3 
C

d)
 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
X

uâ
n 

Ph
ươ

ng
 

K
ên

h 
Tư

ới
 

N
3 

C
ầu

 D
iễ

n 
Tr

ái
 

1+
49

1 
  

  
0,

20
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 



 
 

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

21
4 

Qu
a Đ

ườ
ng

 2
 (N

3 
C

d)
 N

am
 T

ừ L
iê

m
 

Xu
ân

 P
hư

ơn
g 

K
ên

h 
Tư

ới
 

N
3 

C
ầu

 D
iễ

n 
  

1+
57

1 
  

  
0,

60
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

21
5 

B
ờ 

Ph
ải 

2 
(N

3 
C

d)
 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
Xu

ân
 P

hư
ơn

g 
K

ên
h 

Tư
ới

 
N

3 
C

ầu
 D

iễ
n 

Ph
ải 

1+
57

9 
0,

20
 

0,
20

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

21
6 

B
ờ 

Tr
ái

 4
 (N

3 
C

d)
 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
Xu

ân
 P

hư
ơn

g 
K

ên
h 

Tư
ới

 
N

3 
C

ầu
 D

iễ
n 

Tr
ái

 
1+

57
9 

  
  

0,
20

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

21
7 

B
ờ 

Tr
ái

 5
 (N

3 
C

d)
 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
Xu

ân
 P

hư
ơn

g 
K

ên
h 

Tư
ới

 
N

3 
C

ầu
 D

iễ
n 

Tr
ái

 
1+

73
2 

  
  

0,
30

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

21
8 

B
ờ 

Ph
ải 

3 
(N

3 
C

d)
 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
Xu

ân
 P

hư
ơn

g 
K

ên
h 

Tư
ới

 
N

3 
C

ầu
 D

iễ
n 

Ph
ải 

1+
73

4 
  

  
0,

20
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

21
9 

B
ờ 

Tr
ái

 6
 (N

3 
C

d)
 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
Xu

ân
 P

hư
ơn

g 
K

ên
h 

Tư
ới

 
N

3 
C

ầu
 D

iễ
n 

Tr
ái

 
1+

76
4 

  
  

0,
20

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

22
0 

B
ờ 

Ph
ải 

4 
(N

3 
C

d)
 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
Xu

ân
 P

hư
ơn

g 
K

ên
h 

Tư
ới

 
N

3 
C

ầu
 D

iễ
n 

Ph
ải 

1+
84

0 
  

  
0,

20
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

22
1 

B
ể H

út
 H

òe
 T

hị
 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
Xu

ân
 P

hư
ơn

g 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
Ph

ải 
6+

86
0 

1,
40

 
1,

40
 

  
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

22
2 

N
há

nh
 T

2 
N

am
 T

ừ L
iê

m
 

Xu
ân

 P
hư

ơn
g 

K
ên

h 
N

hu
ệ 

Ph
ải 

6+
86

0 
0,

60
 

1,
00

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

22
3 

Qu
a 

Đư
ờn

g 
R

a 
Sô

ng
 N

hu
ệ 

N
am

 T
ừ L

iê
m

 
Xu

ân
 P

hư
ơn

g 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
Ph

ải 
6+

86
0 

1,
20

 
1,

40
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

22
4 

X
ả S

ôn
g 

N
hu

ệ 
N

am
 T

ừ L
iê

m
 

Xu
ân

 P
hư

ơn
g 

K
ên

h 
N

hu
ệ 

Ph
ải 

8+
92

0 
1,

10
 

1,
20

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

22
5 

Đậ
p 

A
n 

B
ìn

h 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
B

ạc
h 

H
ạ 

K
ên

h 
Lư

ơn
g 

  
3+

00
0 

1,
00

 
1,

50
 

  
2 

V
4 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Tư
ới

 

22
6 

X
ả T

iê
u 

Tb
 H

òa
 H

ạ 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
B

ạc
h 

H
ạ 

K
ên

h 
D

uy
 T

iê
n 

Tr
ái

 
8+

85
0 

1,
18

 
1,

85
 

  
2 

V
5 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 

22
7 

Tb
 H

òa
 H

ạ 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
B

ạc
h 

H
ạ 

K
ên

h 
D

uy
 T

iê
n 

Tr
ái

 
8+

85
3 

1,
50

 
1,

65
 

  
2 

V
5 

Đi
ện

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

22
8 

G
iá

p 
B

a 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
B

ạc
h 

H
ạ 

K
ên

h 
H

òa
 H

ạ 
  

2+
20

0 
0,

95
 

1,
20

 
  

2 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

22
9 

Ch
ùa

 
Đ

ại 
Th

ắn
g 

(H
oà

 K
hê

) 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
B

ạc
h 

H
ạ 

K
ên

h 
H

òa
 H

ạ 
  

1+
30

0 
1,

20
 

2,
10

 
  

2 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

23
0 

H
òa

 H
ạ 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

B
ạc

h 
H

ạ 
K

ên
h 

Lư
ơn

g 
Ph

ải 
6+

78
0 

1,
20

 
1,

50
 

  
2 

V
5 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 

23
1 

B
à 

Lâ
n 

A
n 

B
ìn

h 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
B

ạc
h 

H
ạ 

K
ên

h 
A

n 
B

ìn
h 

  
0+

16
0 

1,
65

 
2,

00
 

  
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 

23
2 

X
ả 

Tư
ới

 
Tb

 
An

 
Bì

nh
 (Ô

ng
 K

ỳ)
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

B
ạc

h 
H

ạ 
K

ên
h 

Lư
ơn

g 
Ph

ải 
3+

10
0 

0,
80

 
0,

85
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

23
3 

X
ả T

iê
u 

Tb
 A

n 
Bì

nh
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

B
ạc

h 
H

ạ 
K

ên
h 

Lư
ơn

g 
Ph

ải 
3+

10
0 

0,
80

 
1,

30
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

23
4 

Đt
 B

ể 
H

út
 

Tb
 

A
n 

B
ìn

h 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
B

ạc
h 

H
ạ 

K
ên

h 
Lư

ơn
g 

Ph
ải 

3+
10

0 
1,

10
 

1,
60

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

23
5 

H
ạ Đ

oạ
n 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

B
ạc

h 
H

ạ 
K

ên
h 

D
uy

 T
iê

n 
Tr

ái
 

9+
56

0 
  

  
0,

40
 

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

23
6 

Ti
êu

 T
c 

Tb
 A

n 
B

ìn
h 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

B
ạc

h 
H

ạ 
K

ên
h 

Lư
ơn

g 
Ph

ải 
3+

10
0 

1,
00

 
1,

30
 

  
1 

V
5 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

23
7 

Th
íc

h 
Th

ổ 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
B

ạc
h 

H
ạ 

K
ên

h 
Lư

ơn
g 

Ph
ải 

2+
04

5 
  

  
0,

60
 

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

23
8 

B
ến

 B
ùi

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
B

ạc
h 

H
ạ 

K
ên

h 
N

ác
h 

B
ạc

 
Ph

ải 
1+

10
0 

  
  

0,
60

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

23
9 

Đầ
m

 V
ối

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
B

ạc
h 

H
ạ 

K
ên

h 
N

ác
h 

B
ạc

 
Ph

ải 
1+

50
0 

  
  

0,
80

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

24
0 

K
ẹo

 Đ
ại 

Th
ắn

g 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
B

ạc
h 

H
ạ 

K
ên

h 
H

òa
 H

ạ 
  

0+
12

0 
1,

20
 

1,
50

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

24
1 

Đậ
p 

Ba
 Đ

ền
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

B
ạc

h 
H

ạ 
K

ên
h 

Lư
ơn

g 
Ph

ải 
1+

84
5 

1,
30

 
1,

50
 

  
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

24
2 

X
ả 

Ti
êu

 T
b 

Q
uá

n 
Th

ôn
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

C
hâ

u 
C

an
 

K
ên

h 
D

uy
 T

iê
n 

Ph
ải 

1+
09

5 
1,

50
 

1,
50

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

24
3 

Ti
êu

 
Tc

 
Tb

 
Q

uá
n 

Th
ôn

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
C

hâ
u 

C
an

 
K

ên
h 

D
uy

 T
iê

n 
Ph

ải 
1+

15
5 

1,
50

 
1,

50
 

  
1 

V
3 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 

24
4 

Ti
êu

 V
ực

 Q
uá

n 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
C

hâ
u 

C
an

 
K

ên
h 

D
uy

 T
iê

n 
Ph

ải 
1+

79
8 

1,
50

 
1,

50
 

  
1 

V
3 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 

24
5 

Ti
êu

 T
c 

Tb
 B

ài
 L

ễ 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
C

hâ
u 

C
an

 
K

ên
h 

D
uy

 T
iê

n 
Ph

ải 
3+

44
7 

1,
60

 
1,

60
 

  
1 

V
5 

Đi
ện

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

24
6 

X
ả T

iê
u 

Tb
 B

ài
 L

ễ 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
C

hâ
u 

C
an

 
K

ên
h 

D
uy

 T
iê

n 
Ph

ải 
3+

47
0 

1,
60

 
1,

60
 

  
1 

V
5 

Đi
ện

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

24
7 

Đt
 S

ố 
1 

B
ể 

H
út

 T
b 

B
ài

 L
ễ 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

C
hâ

u 
C

an
 

K
ên

h 
H

út
 T

b 
B

ài
 

L
ễ 

  
0+

89
0 

0,
80

 
1,

10
 

  
2 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 

24
8 

Đt
 S

ố 
3 

B
ể 

H
út

 T
b 

B
ài

 L
ễ 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

C
hâ

u 
C

an
 

K
ên

h 
D

uy
 T

iê
n 

Ph
ải 

3+
44

7 
1,

50
 

1,
50

 
  

2 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

24
9 

A
o 

V
à 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

C
hâ

u 
C

an
 

K
ên

h 
N

hu
ệ 

Tr
ái

 
58

+4
00

 
  

  
0,

60
 

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

25
0 

X
ả 

Tư
ới

 P
hí

a 
B

ắc
 

Tb
 T

ru
ng

 N
gh

ĩa
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

C
hâ

u 
C

an
 

K
ên

h 
N

hu
ệ 

Tr
ái

 
59

+2
70

 
0,

80
 

1,
00

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

25
1 

X
ả 

Tư
ới

 P
hí

a 
N

am
 

Tb
 T

ru
ng

 N
gh

ĩa
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

C
hâ

u 
C

an
 

K
ên

h 
N

hu
ệ 

Tr
ái

 
59

+2
70

 
0,

80
 

1,
00

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

25
2 

X
ả 

Tư
ới

 T
b 

Q
uá

n 
Th

ôn
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

C
hâ

u 
C

an
 

K
ên

h 
D

uy
 T

iê
n 

Ph
ải 

1+
12

0 
0,

85
 

1,
30

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

25
3 

X
ả 

Tư
ới

 
N

am
 

Tb
 

Th
ần

 5
0 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

C
hâ

u 
C

an
 

K
ên

h 
N

hu
ệ 

Ph
ải 

58
+0

56
 

0,
60

 
0,

90
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

25
4 

X
ả 

Tư
ới

 
B

ắc
 

Tb
 

Th
ần

 5
0 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

C
hâ

u 
C

an
 

K
ên

h 
N

hu
ệ 

Ph
ải 

58
+0

56
 

0,
60

 
0,

90
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

25
5 

X
ả T

ướ
i T

b 
B

ài
 L

ễ 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
C

hâ
u 

C
an

 
K

ên
h 

D
uy

 T
iê

n 
Ph

ải 
3+

46
0 

0,
80

 
1,

10
 

  
1 

V
3 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

25
6 

X
ả 

Tư
ới

 P
hí

a 
B

ắc
 

Tb
 C

ầu
 D

âu
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

C
hâ

u 
C

an
 

K
ên

h 
N

hu
ệ 

Tr
ái

 
58

+0
30

 
0,

60
 

0,
80

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

25
7 

X
ả 

Tư
ới

 P
hí

a 
N

am
 

Tb
 C

ầu
 D

âu
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

C
hâ

u 
C

an
 

K
ên

h 
N

hu
ệ 

Tr
ái

 
58

+0
20

 
0,

60
 

0,
80

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

25
8 

Ti
êu

 
Tc

 
Tb

 
C

ầu
 

D
âu

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
C

hâ
u 

C
an

 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
Tr

ái
 

57
+9

85
 

1,
20

 
1,

20
 

  
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

25
9 

X
ả 

Ti
êu

 
Tb

 
C

ầu
 

D
âu

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
C

hâ
u 

C
an

 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
Tr

ái
 

57
+9

80
 

  
  

0,
80

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

26
0 

X
ả 

Ti
êu

 
Tb

 
Th

ần
 

50
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

C
hâ

u 
C

an
 

K
ên

h 
N

hu
ệ 

Ph
ải 

58
+0

56
 

1,
20

 
1,

40
 

  
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

26
1 

Ti
êu

 
Tc

 
Tb

 
Th

ần
 

50
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

C
hâ

u 
C

an
 

K
ên

h 
N

hu
ệ 

Ph
ải 

58
+1

18
 

0,
80

 
1,

40
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

26
2 

X
ả 

Ti
êu

 T
b 

Tr
un

g 
Ng

hĩ
a 1

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
C

hâ
u 

C
an

 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
Tr

ái
 

59
+2

70
 

1,
35

 
1,

35
 

  
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

26
3 

Ti
êu

 T
c 

Tb
 T

ru
ng

 
Ng

hĩ
a 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

C
hâ

u 
C

an
 

K
ên

h 
N

hu
ệ 

Tr
ái

 
59

+2
04

 
1,

20
 

1,
60

 
  

1 
V

3 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

26
4 

Đt
 K

ên
h 

Hú
t 

Ph
ía 

Đô
ng

 
Tb

 
Qu

án
 

Th
ôn

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
C

hâ
u 

C
an

 
K

ên
h 

H
út

 
Tb

 
Q

uá
n 

Th
ôn

 
  

0+
00

0 
0,

85
 

1,
30

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

26
5 

Đt
 K

ên
h 

Hú
t 

Ph
ía 

N
am

 
Tb

 
Q

uá
n 

Th
ôn

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
C

hâ
u 

C
an

 
K

ên
h 

H
út

 
Tb

 
Q

uá
n 

Th
ôn

 
  

0+
05

0 
0,

85
 

1,
30

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

26
6 

Đt
 P

hí
a T

ây
 B

ể H
út

 
Tb

 Q
uá

n 
Th

ôn
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

C
hâ

u 
C

an
 

K
ên

h 
H

út
 

Tb
 

Q
uá

n 
Th

ôn
 

  
0+

40
0 

  
  

0,
80

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

26
7 

X
ả 

Ti
êu

 
Tb

 
L

ễ 
Th

ượ
ng

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
C

hâ
u 

C
an

 
K

ên
h 

D
uy

 T
iê

n 
Ph

ải 
5+

27
2 

0,
80

 
1,

25
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

26
8 

Ti
êu

 T
c T

b 
Lễ

 T
hư

ợn
g 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

C
hâ

u 
C

an
 

K
ên

h 
D

uy
 T

iê
n 

Ph
ải 

5+
25

0 
0,

75
 

1,
10

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

26
9 

X
ả 

Ti
êu

 T
b 

Tr
un

g 
Ng

hĩ
a 2

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
C

hâ
u 

C
an

 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
Ph

ải 
59

+2
65

 
1,

30
 

1,
40

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

27
0 

Đt
 

Kê
nh

 
Hú

t 
Tb

 
Tr

un
g 

Ng
hĩ

a 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
C

hâ
u 

C
an

 
K

ên
h 

H
út

 
T

b 
T

ru
ng

 
Ng

hĩ
a 

  
1+

10
0 

1,
35

 
1,

30
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

27
1 

G
ốc

 L
im

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
C

hâ
u 

C
an

 
K

ên
h 

L
àn

 
1 

Tớ
i 

C
ốn

g 
Đồ

ng
 

Tr
ỗ 

  
0+

65
0 

1,
00

 
1,

00
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

27
2 

G
iữ

a Đ
ồn

g 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
C

hâ
u 

C
an

 
K

ên
h 

L
àn

 
1 

Tớ
i 

C
ốn

g 
Đồ

ng
 

Tr
ỗ 

  
0+

00
0 

1,
00

 
1,

20
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

27
3 

X
ả 

Tư
ới

 C
ổn

g 
Tb

 
Q

uá
n 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

C
hâ

u 
C

an
 

K
ên

h 
D

uy
 T

iê
n 

  
0+

04
0 

0,
80

 
1,

00
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

27
4 

Ti
êu

 T
c 

H
ạ 

Lư
u 

Tb
 

C
ầu

 D
âu

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
C

hâ
u 

C
an

 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
Tr

ái
 

57
+9

85
 

1,
20

 
1,

20
 

  
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

27
5 

A
2-

8 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
C

hu
yê

n 
M

ỹ 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
Ph

ải 
54

+0
49

 
1,

30
 

2,
30

 
  

5 
V

5 
Đi

ện
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 

27
6 

X
ả T

iê
u 

B
ối

 K
hê

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
C

hu
yê

n 
M

ỹ 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
Ph

ải 
54

+0
80

 
1,

60
 

2,
05

 
  

2 
V

5 
Đi

ện
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 

27
7 

Ti
êu

 T
c 

Tb
 B

ối 
K

hê
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

C
hu

yê
n 

M
ỹ 

K
ên

h 
N

hu
ệ 

Ph
ải 

54
+0

80
 

2,
00

 
1,

40
 

  
2 

V
5 

Đi
ện

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Ti

êu
 

27
8 

B
ể 

H
út

 N
ội

 Đ
ồn

g 
Tb

 B
ối

 K
hê

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
C

hu
yê

n 
M

ỹ 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
Ph

ải 
54

+0
80

 
1,

00
 

1,
30

 
  

3 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Ti

êu
 

27
9 

Đt
 

Kê
nh

 
Hú

t 
Tb

 
Tr

un
g 

Th
ượ

ng
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

C
hu

yê
n 

M
ỹ 

K
ên

h 
H

út
 

T
b 

T
ru

ng
 

Th
ượ

ng
 

  
0+

25
0 

1,
70

 
1.

30
 

  
2 

V
3 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

28
0 

Đậ
p 

Đồ
ng

 V
in

h 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
C

hu
yê

n 
M

ỹ 
K

ên
h 

H
út

 
T

b 
Đồ

ng
 V

in
h 

  
0+

18
0 

2,
35

 
2,

10
 

  
1 

V
3 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 

28
1 

B
a 

C
ầu

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
C

hu
yê

n 
M

ỹ 
K

ên
h 

H
út

 
T

b 
Đồ

ng
 V

in
h 

  
0+

75
0 

2,
35

 
2,

10
 

  
1 

V
3 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 

28
2 

Đt
 S

ố 
1 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

C
hu

yê
n 

M
ỹ 

K
ên

h 
N

hu
ệ 

Ph
ải 

54
+0

80
 

1,
00

 
1,

80
 

  
2 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 

28
3 

Đt
 S

ố 
1 

Kê
nh

 T
ướ

i 
C

hợ
 C

hu
ôn

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
C

hu
yê

n 
M

ỹ 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
  

0+
20

0 
1,

20
 

1,
50

 
  

2 
V

2 
TC

 
0,

60
 

1,
00

 
  

1 
V

1 
TC

 
C

ốn
g 

V
ừa

 
Tư

ới
 

28
4 

Tư
ới

 T
hư

ợn
g 

(C
hợ

 
C

hu
ôn

) 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
C

hu
yê

n 
M

ỹ 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
Ph

ải 
50

+1
41

 
0,

60
 

1,
10

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

28
5 

X
ả T

ướ
i B

ối
 K

hê
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

C
hu

yê
n 

M
ỹ 

K
ên

h 
N

hu
ệ 

Ph
ải 

54
+0

80
 

1,
00

 
1,

30
 

  
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

28
6 

X
ả T

ướ
i T

b 
N

gọ
 H

ạ 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
C

hu
yê

n 
M

ỹ 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
Ph

ải 
53

+9
64

 
1,

00
 

1,
00

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

28
7 

X
ả 

Tư
ới

 
N

há
nh

 
B

ắc
 T

b 
Đồ

ng
 V

in
h 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

C
hu

yê
n 

M
ỹ 

K
ên

h 
N

hu
ệ 

Ph
ải 

49
+8

41
 

0,
80

 
1,

15
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

28
8 

X
ả 

Tư
ới

 
N

há
nh

 
Na

m
 T

b 
Đ

ồn
g 

V
in

h 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
C

hu
yê

n 
M

ỹ 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
Ph

ải 
49

+8
41

 
0,

80
 

1,
15

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

28
9 

X
ả 

Tư
ới

 T
b 

Tr
un

g 
Th

ượ
ng

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
C

hu
yê

n 
M

ỹ 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
Ph

ải 
51

+1
15

 
0,

80
 

1,
20

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

29
0 

X
ả 

Tư
ới

 1
 T

b 
Th

ủy
 

Sả
n 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

C
hu

yê
n 

M
ỹ 

K
ên

h 
A

2-
8 

Tr
ái

 
9+

46
0 

1,
40

 
1,

45
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

29
1 

X
ả 

Tư
ới

 2
 T

b 
Th

ủy
 

Sả
n 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

C
hu

yê
n 

M
ỹ 

K
ên

h 
A

2-
8 

Tr
ái

 
9+

46
0 

1,
34

 
1,

45
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

29
2 

Đầ
u 

Kê
nh

 T
ướ

i 
T

b 
Th

ủy
 S

ản
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

C
hu

yê
n 

M
ỹ 

K
ên

h 
Tư

ới
 

Tb
 

T
hu

ỷ 
Sả

n 
  

0+
00

0 
1,

10
 

1,
60

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

29
3 

X
ả 

Ti
êu

 T
b 

Đồ
ng

 
V

in
h 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

C
hu

yê
n 

M
ỹ 

K
ên

h 
N

hu
ệ 

Ph
ải 

49
+8

41
 

1,
30

 
1,

50
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

29
4 

Ti
êu

 T
c 

Tb
 Đ

ồn
g 

V
in

h 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
C

hu
yê

n 
M

ỹ 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
Ph

ải 
49

+8
81

 
1,

00
 

1,
50

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

29
5 

Ti
êu

 T
c 

Tb
 T

ru
ng

 
Th

ượ
ng

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
C

hu
yê

n 
M

ỹ 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
Ph

ải 
51

+0
64

 
0,

80
 

1,
60

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

29
6 

X
ả T

iê
u 

N
gọ

 H
ạ 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

C
hu

yê
n 

M
ỹ 

K
ên

h 
N

hu
ệ 

Ph
ải 

53
+9

64
 

1,
00

 
1,

20
 

  
1 

V
3 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

29
7 

Ti
êu

 T
c 

Tb
 N

gọ
 H

ạ 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
C

hu
yê

n 
M

ỹ 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
Ph

ải 
53

+9
99

 
1,

04
 

1,
50

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

29
8 

Đồ
ng

 Đ
ầm

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
C

hu
yê

n 
M

ỹ 
K

ên
h 

A
2-

8 
Ph

ải 
9+

39
9 

1,
20

 
1,

90
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

29
9 

Đt
 C

hu
ôn

 N
gọ

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
C

hu
yê

n 
M

ỹ 
K

ên
h 

H
út

 T
b 

B
ối

 
K

hê
 

  
1+

20
0 

1,
00

 
1,

10
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

30
0 

Đt
 N

gọ
 H

ạ 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
C

hu
yê

n 
M

ỹ 
K

ên
h 

H
út

 T
b 

N
gọ

 
H

ạ 
  

1+
20

0 
1,

02
 

1,
40

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

30
1 

X
ả 

Ti
êu

 T
b 

Tr
un

g 
Th

ượ
ng

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
C

hu
yê

n 
M

ỹ 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
Ph

ải 
51

+1
15

 
1,

20
 

1,
40

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

30
2 

X
ả 

Ti
êu

 
Tb

 T
hủ

y 
Sả

n 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
C

hu
yê

n 
M

ỹ 
K

ên
h 

A
2-

8 
Ph

ải 
9+

30
2 

1,
43

 
1,

48
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

30
3 

M
án

g 
N

ổi
 

(L
àn

g 
H

ạ)
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

C
hu

yê
n 

M
ỹ 

K
ên

h 
N

hu
ệ 

Ph
ải 

52
+6

54
 

0,
60

 
0,

60
 

  
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

30
4 

N
ổ 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

C
hu

yê
n 

M
ỹ 

K
ên

h 
A

2-
8 

Tr
ái

 
6+

56
9 

1,
00

 
1,

20
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

30
5 

Ô
ng

 T
ờ 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

C
hu

yê
n 

M
ỹ 

K
ên

h 
A

2-
8 

Tr
ái

 
7+

14
9 

1,
20

 
1,

25
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

30
6 

Th
ượ

ng
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

C
hu

yê
n 

M
ỹ 

K
ên

h 
A

2-
8 

Tr
ái

 
7+

54
9 

0,
80

 
1,

20
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

30
7 

Đồ
ng

 C
ơi

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
C

hu
yê

n 
M

ỹ 
K

ên
h 

A
2-

8 
Ph

ải 
7+

56
9 

0,
50

 
0,

90
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

30
8 

Đồ
ng

 C
hu

ôn
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

C
hu

yê
n 

M
ỹ 

K
ên

h 
A

2-
8 

Tr
ái

 
8+

64
9 

0,
73

 
1,

50
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

30
8 

Đt
 

Kê
nh

 
Hú

t 
Tb

 
Tr

un
g 

Th
ượ

ng
 

1 
(Đ

ập
 Đ

t) 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
C

hu
yê

n 
M

ỹ 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
Ph

ải 
51

+1
15

 
1,

20
 

1,
40

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

31
0 

Đt
 

Bể
 

H
út

 
Tb

 
Tr

un
g 

Th
ượ

ng
 

(V
ào

 B
ể H

út
) 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

C
hu

yê
n 

M
ỹ 

K
ên

h 
N

hu
ệ 

Ph
ải 

51
+1

15
 

1,
20

 
1,

40
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

31
1 

C
há

y 
N

go
ài

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
C

hu
yê

n 
M

ỹ 
K

ên
h 

A
2-

8 
Ph

ải 
7+

55
0 

1,
00

 
1,

10
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

31
2 

Th
ôn

 T
ru

ng
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

C
hu

yê
n 

M
ỹ 

K
ên

h 
A

2-
8 

Ph
ải 

8+
80

0 
0,

60
 

1,
10

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

31
3 

Th
ủy

 S
ản

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
C

hu
yê

n 
M

ỹ 
K

ên
h 

A
2-

8 
Ph

ải 
9+

30
0 

1,
30

 
1,

60
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

31
4 

Dâ
n 

Qu
ân

 Đ
t 1

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
C

hu
yê

n 
M

ỹ 
K

ên
h 

D
ân

 Q
uâ

n 
  

0+
00

0 
0,

75
 

1,
30

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

31
5 

Đồ
ng

 Đ
ầm

 Đ
t D

ân
 

Q
uâ

n 
1 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

C
hu

yê
n 

M
ỹ 

K
ên

h 
D

ân
 Q

uâ
n 

  
0+

00
0 

0,
90

 
1,

30
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

31
6 

Đt
 D

ân
 Q

uâ
n 

2 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
C

hu
yê

n 
M

ỹ 
K

ên
h 

D
ân

 Q
uâ

n 
  

0+
20

0 
0,

70
 

1,
10

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

31
7 

Đt
 D

ân
 Q

uâ
n 

3 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
C

hu
yê

n 
M

ỹ 
K

ên
h 

D
ân

 Q
uâ

n 
  

0+
60

0 
0,

70
 

1,
10

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

31
8 

Đt
 S

ố 
2 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

C
hu

yê
n 

M
ỹ 

K
ên

h 
N

hu
ệ 

Ph
ải 

54
+0

80
 

1,
40

 
1,

20
 

  
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

31
9 

Đt
 S

ố 
1 

Tư
ới

 N
gọ

 
H

ạ 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
C

hu
yê

n 
M

ỹ 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
Ph

ải 
53

+9
64

 
0,

90
 

1,
00

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

32
0 

Đt
 S

ố 
2 

Tư
ới

 N
gọ

 
H

ạ 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
C

hu
yê

n 
M

ỹ 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
Ph

ải 
53

+9
64

 
0,

90
 

1,
00

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

32
1 

Đt
 S

ố 
3 

Tư
ới

 N
gọ

 
H

ạ 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
C

hu
yê

n 
M

ỹ 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
Ph

ải 
53

+9
64

 
0,

90
 

1,
00

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

32
2 

Đt
 S

ố 
2 

Ti
êu

 N
gọ

 
H

ạ 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
C

hu
yê

n 
M

ỹ 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
Ph

ải 
53

+9
64

 
0,

80
 

1,
00

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

32
3 

Đt
 S

ố 
1 

Tr
ên

 K
ên

h 
A

2-
7 

(V
ăn

 H
ội

) 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Đạ

i T
hắ

ng
 

K
ên

h 
A

2-
7 

Ph
ải 

0+
00

0 
1,

90
 

1,
50

 
  

1 
V

3 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

32
4 

Đt
 V

ăn
 H

ội
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Đạ
i T

hắ
ng

 
K

ên
h 

Hú
t 

Tb
 Đ

ại 
T

hắ
ng

 
Ph

ải 
0+

79
0 

2,
06

 
2,

10
 

  
1 

V
5 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 

32
5 

Đt
 S

ố 
2 

Tr
ên

 K
ên

h 
A

2-
7 

(G
ần

 T
b 

Đạ
i 

Th
ắn

g)
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Đạ
i T

hắ
ng

 
K

ên
h 

A
2-

7 
Ph

ải 
0+

80
0 

2,
06

 
2,

10
 

  
1 

V
5 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 

32
6 

Đậ
p 

Đt
 T

b 
An

 M
ỹ 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Đạ
i T

hắ
ng

 
K

ên
h 

H
út

 T
b 

A
n 

M
ỹ 

  
0+

06
0 

0,
90

 
1,

40
 

  
2 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 

32
7 

Đt
 S

ố 
1 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Đạ
i T

hắ
ng

 
K

ên
h 

A
2-

7 
  

0+
83

0 
0,

90
 

1,
20

 
  

2 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

32
8 

Đt
 S

ố 
2 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Đạ
i T

hắ
ng

 
K

ên
h 

A
2-

7 
  

0+
83

0 
0,

90
 

1,
20

 
  

2 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

32
9 

Đt
 S

ố 
3 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Đạ
i T

hắ
ng

 
K

ên
h 

A
2-

7 
  

0+
83

0 
0,

90
 

1,
20

 
  

2 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

33
0 

X
ả T

ướ
i T

b 
A

n 
M

ỹ 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Đạ

i T
hắ

ng
 

K
ên

h 
A

2-
7 

Ph
ải 

1+
75

0 
1,

00
 

1,
20

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

33
1 

X
ả 

Tư
ới

 
Tb

 
Đạ

i 
Th

ắn
g 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Đạ
i T

hắ
ng

 
K

ên
h 

A
2-

7 
Ph

ải 
0+

83
0 

0,
83

 
0,

97
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

33
2 

X
ả T

iêu
 Đ

ại 
Th

ắn
g 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Đạ
i T

hắ
ng

 
K

ên
h 

A
2-

7 
Ph

ải 
0+

83
0 

1,
06

 
1,

05
 

  
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

33
3 

Ti
êu

 
Tc

 
Tb

 
Đạ

i 
Th

ắn
g 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Đạ
i T

hắ
ng

 
K

ên
h 

A
2-

7 
Ph

ải 
0+

83
0 

1,
20

 
1,

60
 

  
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

33
4 

X
ả T

iê
u 

Tb
 A

n 
M

ỹ 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Đạ

i T
hắ

ng
 

K
ên

h 
A

2-
7 

Ph
ải 

1+
75

0 
0,

98
 

1,
04

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

33
5 

Ti
êu

 T
c 

Tb
 A

n 
M

ỹ 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Đạ

i T
hắ

ng
 

K
ên

h 
A

2-
7 

Ph
ải 

1+
75

0 
0,

80
 

1,
40

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

33
6 

Ti
êu

 T
b 

A
n 

M
ỹ 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Đạ
i T

hắ
ng

 
K

ên
h 

A
2-

7 
Ph

ải 
1+

75
0 

1,
10

 
1,

45
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

33
7 

Tạ
 X

á 
1 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Đạ
i T

hắ
ng

 
K

ên
h 

A
2-

7 
Ph

ải 
0+

20
0 

0,
80

 
1,

20
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

33
8 

Tạ
 X

á 
(T

ạ X
á 

2)
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Đạ
i T

hắ
ng

 
K

ên
h 

A
2-

7 
Tr

ái
 

0+
60

0 
0,

70
 

0,
90

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

33
9 

Đi
ếu

 
Ti

ết 
B

ể 
H

út
 

Tb
 Đ

ại 
Th

ắn
g 

(T
iê

u 
Tb

 Đ
ại 

Th
ắn

g)
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Đạ
i T

hắ
ng

 
K

ên
h 

Hú
t 

Tb
 Đ

ại 
Th

ắN
g 

  
0+

01
5 

1,
00

 
1,

65
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

34
0 

Đt
 

K
ên

h 
H

út
 

Tb
 

Đạ
i T

hắ
ng

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Đạ

i T
hắ

ng
 

K
ên

h 
Hú

t 
Tb

 Đ
ại 

Th
ắN

g 
  

0+
03

5 
1,

20
 

1,
30

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

34
1 

Đồ
ng

 C
hâ

u 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Đạ

i T
hắ

ng
 

K
ên

h 
H

út
 T

b 
A

n 
M

ỹ 
  

1+
00

0 
1,

00
 

1,
10

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

34
2 

B
à 

H
ởi

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Đạ

i T
hắ

ng
 

K
ên

h 
H

út
 T

b 
A

n 
M

ỹ 
  

1+
60

0 
1,

00
 

1,
10

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

34
3 

Đt
 S

ố 
4 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Đạ
i T

hắ
ng

 
K

ên
h 

Đạ
i 

Th
ắn

g 
(Đ

ầu
 B

ia
) 

  
0+

60
0 

0,
70

 
0,

90
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

34
4 

Đt
 S

ố 
2 

Kê
nh

 Đ
ầu

 
B

ia
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Đạ
i T

hắ
ng

 
K

ên
h 

Ba
 Đ

ầu
 B

ia
 

  
0+

80
0 

0,
80

 
1,

20
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

34
5 

Đt
 Đ

ầu
 B

ia
 1

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Đạ

i T
hắ

ng
 

K
ên

h 
Ba

 Đ
ầu

 B
ia

 
  

0+
72

0 
  

  
0,

90
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

34
6 

Đầ
u 

B
ia

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Đạ

i T
hắ

ng
 

K
ên

h 
Ba

 Đ
ầu

 B
ia

 
  

0+
00

0 
0,

80
 

1,
20

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

34
7 

G
iữ

a 
Ph

ần
 T

ră
m

 T
ạ 

X
á 

2 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Đạ

i T
hắ

ng
 

K
ên

h 
C

õi
 A

o 
C

á 
  

0+
18

0 
0,

80
 

1,
20

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

34
8 

C
õi

 A
o 

C
á 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Đạ
i T

hắ
ng

 
K

ên
h 

C
õi

 A
o 

C
á 

  
0+

30
0 

1,
20

 
1,

50
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

34
9 

N
ác

h 
B

ạc
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Đạ
i X

uy
ên

 
K

ên
h 

D
uy

 T
iê

n 
  

8+
18

4 
1,

80
 

2,
60

 
  

2 
V

5 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Tư

ới
 

35
0 

X
ả T

iêu
 T

b T
há

i Đ
a 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Đạ
i X

uy
ên

 
K

ên
h 

D
uy

 T
iê

n 
Tr

ái
 

6+
78

0 
1,

35
 

1,
40

 
  

2 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Ti

êu
 

35
1 

Số
 

1 
K

ên
h 

H
út

 
Th

ái 
Đa

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Đạ

i X
uy

ên
 

K
ên

h 
H

út
 T

b 
Th

ái
 

Đa
 

  
0+

36
0 

1,
30

 
1,

20
 

  
2 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

35
2 

X
ả T

iê
u 

Tb
 C

ổ 
Tr

ai
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Đạ
i X

uy
ên

 
K

ên
h 

D
uy

 T
iê

n 
Tr

ái
 

2+
73

0 
1,

50
 

1,
50

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Ti

êu
 

35
3 

Ti
êu

 M
án

g 
4 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Đạ
i X

uy
ên

 
K

ên
h 

D
uy

 T
iê

n 
Tr

ái
 

2+
99

2 
1,

50
 

1,
50

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Ti

êu
 

35
4 

Ti
êu

 T
ự 

C
hả

y 
Tb

 
Th

ườ
ng

 X
uy

ên
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Đạ
i X

uy
ên

 
K

ên
h 

D
uy

 T
iê

n 
Tr

ái
 

3+
56

7 
1,

50
 

1,
50

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Ti

êu
 

35
5 

Số
 

4 
K

ên
h 

H
út

 
Th

ái 
Đa

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Đạ

i X
uy

ên
 

K
ên

h 
H

út
 T

b 
Th

ái
 

Đa
 

  
0+

97
0 

2,
13

 
1,

40
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 

35
6 

Số
 

3 
K

ên
h 

H
út

 
Th

ái 
Đa

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Đạ

i X
uy

ên
 

K
ên

h 
H

út
 T

b 
Th

ái
 

Đa
 

  
0+

77
5 

1,
20

 
1,

20
 

  
2 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 

35
7 

Số
 

2 
K

ên
h 

H
út

 
Th

ái 
Đa

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Đạ

i X
uy

ên
 

K
ên

h 
H

út
 T

b 
Th

ái
 

Đa
 

  
0+

61
5 

1,
70

 
1,

60
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 

35
8 

Đt
 B

ể 
H

út
 T

b 
Th

ái
 

Đa
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Đạ
i X

uy
ên

 
K

ên
h 

H
út

 T
b 

Th
ái

 
Đa

 
  

1+
75

0 
1,

10
 

1,
30

 
  

2 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Ti

êu
 

35
9 

Đt
 S

ố 
1 

K
ên

h 
H

út
 

Tb
 T

hư
ờn

g 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Đạ

i X
uy

ên
 

K
ên

h 
H

út
 

T
b 

Th
ườ

ng
 

X
uy

ên
 

  
0+

00
0 

2,
14

 
1,

50
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 

36
0 

Đt
 S

ố 
2 

K
ên

h 
H

út
 

Tb
 T

hư
ờn

g 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Đạ

i X
uy

ên
 

K
ên

h 
H

út
 

T
b 

Th
ườ

ng
 

X
uy

ên
 

  
0+

48
8 

0,
90

 
1,

30
 

  
2 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 

36
1 

Đt
 

Tb
 

Cổ
 

Tr
ai

 
(L

ủn
g)

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Đạ

i X
uy

ên
 

K
ên

h 
H

út
 

Tb
 

C
ổ 

T
ra

i 
Ph

ải 
0+

55
0 

1,
50

 
1,

40
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 

36
2 

Tư
ới

 T
c 

M
án

g 
4 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Đạ
i X

uy
ên

 
K

ên
h 

D
uy

 T
iê

n 
Tr

ái
 

3+
00

7 
1,

00
 

1,
00

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

36
3 

C
ửa

 L
àn

g 
Th

ườ
ng

 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Đạ

i X
uy

ên
 

K
ên

h 
D

uy
 T

iê
n 

Tr
ái

 
4+

11
7 

  
  

0,
60

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

36
4 

Tư
ới

 B
ãi

 C
át

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Đạ

i X
uy

ên
 

K
ên

h 
D

uy
 T

iê
n 

Tr
ái

 
4+

67
0 

0,
80

 
1,

00
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

36
5 

X
ả 

Tư
ới

 
Tb

 
N

gô
 

C
ôn

g 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Đạ

i X
uy

ên
 

K
ên

h 
D

uy
 T

iê
n 

Tr
ái

 
5+

55
0 

0,
50

 
0,

70
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

36
6 

Tư
ới

 T
b 

Ba
 Đ

ền
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Đạ
i X

uy
ên

 
K

ên
h 

Lư
ơn

g 
Ph

ải 
2+

14
0 

0,
45

 
0,

65
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

36
7 

C
ầu

 Đ
á K

iều
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Đạ
i X

uy
ên

 
K

ên
h 

Lư
ơn

g 
Tr

ái
 

0+
93

0 
1,

00
 

1,
20

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

36
8 

X
ả 

Tư
ới

 
Tb

 
Th

ái
 

Đa
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Đạ
i X

uy
ên

 
K

ên
h 

D
uy

 T
iê

n 
Tr

ái
 

6+
78

0 
0,

90
 

1,
20

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

36
9 

X
ả 

Tư
ới

 
Tb

 
Th

ườ
ng

 X
uy

ên
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Đạ
i X

uy
ên

 
K

ên
h 

D
uy

 T
iê

n 
Tr

ái
 

3+
56

7 
  

  
1,

00
 

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

37
0 

X
ả 

Tư
ới

 
Tb

 
C

ổ 
Tr

ai
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Đạ
i X

uy
ên

 
K

ên
h 

D
uy

 T
iê

n 
Tr

ái
 

2+
73

0 
0,

90
 

1,
30

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

37
1 

Số
 1

 T
ướ

i B
a Đ

ền
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Đạ
i X

uy
ên

 
K

ên
h 

Tư
ới

 
B

a 
Đề

n 
Ph

ải 
0+

20
0 

  
  

0,
60

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

37
2 

Số
 2

 T
ướ

i B
a Đ

ền
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Đạ
i X

uy
ên

 
K

ên
h 

Tư
ới

 
B

a 
Đề

n 
  

0+
20

0 
  

  
0,

60
 

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

37
3 

Số
 3

 T
ướ

i B
a Đ

ền
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Đạ
i X

uy
ên

 
K

ên
h 

Tư
ới

 
B

a 
Đề

n 
Tr

ái
 

0+
20

0 
  

  
0,

60
 

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

37
4 

Số
 4

 T
ướ

i B
a Đ

ền
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Đạ
i X

uy
ên

 
K

ên
h 

Tư
ới

 
B

a 
Đề

n 
  

0+
35

0 
  

  
0,

40
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

37
5 

Số
 5

 T
ướ

i B
a Đ

ền
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Đạ
i X

uy
ên

 
K

ên
h 

Tư
ới

 
B

a 
Đề

n 
  

0+
50

0 
  

  
0,

40
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

37
6 

Số
 6

 T
ướ

i B
a Đ

ền
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Đạ
i X

uy
ên

 
K

ên
h 

Tư
ới

 
B

a 
Đề

n 
  

0+
65

0 
  

  
0,

40
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

37
7 

Số
 7

 T
ướ

i B
a Đ

ền
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Đạ
i X

uy
ên

 
K

ên
h 

Tư
ới

 B
a Đ

ền
 

  
0+

79
0 

  
  

0,
60

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

37
8 

Số
 8

 T
ướ

i B
a Đ

ền
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Đạ
i X

uy
ên

 
K

ên
h 

Tư
ới

 B
a Đ

ền
 

  
0+

98
0 

1,
30

 
1,

60
 

  
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

37
9 

Ti
êu

 T
ự 

C
hả

y 
Tb

 
C

ổ 
Tr

ai
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Đạ
i X

uy
ên

 
K

ên
h 

D
uy

 T
iê

n 
Tr

ái
 

2+
73

0 
  

  
1,

00
 

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

38
0 

X
ả 

Ti
êu

 
T

b 
Th

ườ
ng

 X
uy

ên
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Đạ
i X

uy
ên

 
K

ên
h 

D
uy

 T
iê

n 
Tr

ái
 

3+
56

7 
1,

30
 

1,
30

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

38
1 

Ti
êu

 T
c T

b 
Th

ái 
Đa

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Đạ

i X
uy

ên
 

K
ên

h 
D

uy
 T

iê
n 

Tr
ái

 
6+

78
0 

1,
20

 
1,

60
 

  
1 

V
3 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

38
2 

Đt
 P

hí
a 

Tâ
y 

K
ên

h 
Hú

t T
b 

Th
ái 

Đa
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Đạ
i X

uy
ên

 
K

ên
h 

H
út

 T
b 

Th
ái

 
Đa

 
Ph

ải 
1+

92
0 

0,
80

 
1,

10
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

38
3 

Đt
 P

hí
a 

Bắ
c 

K
ên

h 
Hú

t 
Tb

 
Th

ườ
ng

 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Đạ

i X
uy

ên
 

K
ên

h 
H

út
 

T
b 

Th
ườ

ng
 

X
uy

ên
 

Ph
ải 

0+
68

0 
0,

90
 

1,
20

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

38
4 

Đt
 K

ên
h 

Hú
t 

Ph
ía 

Đô
ng

 T
b 

Cổ
 T

ra
i 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Đạ
i X

uy
ên

 
K

ên
h 

H
út

 
Tb

 
C

ổ 
T

ra
i 

  
0+

54
7 

0,
65

 
1,

10
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

38
5 

Đt
 K

ên
h 

Hú
t 

Ph
ía 

N
am

 T
b 

C
ổ 

Tr
ai

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Đạ

i X
uy

ên
 

K
ên

h 
H

út
 

Tb
 

C
ổ 

T
ra

i 
Ph

ải 
0+

59
0 

0,
85

 
1,

40
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

38
6 

Đt
 B

ể H
út

 P
hí

a 
Tâ

y 
Tb

 C
ổ 

Tr
ai

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Đạ

i X
uy

ên
 

K
ên

h 
D

uy
 T

iê
n 

Tr
ái

 
2+

73
0 

0,
67

 
1,

40
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

38
7 

Đt
 C

uố
i 

K
ên

h 
C

ầu
 

Đá
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Đạ
i X

uy
ên

 
K

ên
h 

C
ầu

 Đ
á 

Ph
ải 

0+
48

0 
0,

40
 

0,
60

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

38
8 

X
en

 L
ớn

 G
iá

p 
A

o 
C

á 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Đạ

i X
uy

ên
 

K
ên

h 
Ti

êu
 C

ổ T
ra

i 
  

0+
09

8 
  

  
0,

80
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

38
9 

X
en

 L
ớn

 G
iá

p 
C

ao
 

Tố
c 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Đạ
i X

uy
ên

 
K

ên
h 

Ti
êu

 
C

ổ 
T

ra
i 

  
0+

34
2 

  
  

0,
80

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
  

cô
ng

 tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

39
0 

A
o 

C
á 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Đạ
i X

uy
ên

 
K

ên
h 

Ti
êu

 
M

án
g 

4 
  

0+
22

1 
1,

00
 

1,
20

 
  

1 
V

1 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

39
1 

C
ửa

 A
o 

Đì
nh

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Đạ

i X
uy

ên
 

K
ên

h 
Lư

ơn
g 

Ph
ải 

0+
51

0 
0,

45
 

0,
70

 
  

1 
V

1 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

39
2 

C
ửa

 A
o 

X
óm

 T
rê

n 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Đạ

i X
uy

ên
 

K
ên

h 
Lư

ơn
g 

Ph
ải 

0+
20

5 
0,

45
 

0,
70

 
  

1 
V

1 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

39
3 

Đt
 B

ể 
H

út
 T

b 
Đà

o 
X

á 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

oà
ng

 L
on

g 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
Ph

ải 
47

+2
20

 
2,

50
 

2,
50

 
  

5 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

Lớ
n 

K
H

 

39
4 

Đầ
u 

K
ên

h 
Tb

 
Lò

 
V

ôi
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
oà

ng
 L

on
g 

K
ên

h 
N

hu
ệ 

Ph
ải 

48
+4

20
 

0,
80

 
1,

20
 

  
2 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Tư
ới

 

39
5 

Đt
 C

õi
 S

au
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
oà

ng
 L

on
g 

K
ên

h 
I2

-6
 

(T
ướ

i 
L

ò 
V

ôi
) 

  
0+

72
0 

1,
60

 
1,

60
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Tư
ới

 

39
6 

Đt
 T

hô
n 

Tr
un

g 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

oà
ng

 L
on

g 
K

ên
h 

I2
-6

 
(T

ướ
i 

L
ò 

V
ôi

) 
  

2+
35

7 
1,

50
 

1,
50

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Tư

ới
 

39
7 

Đe
n 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
oà

ng
 L

on
g 

K
ên

h 
Ti

êu
 

Đà
o 

X
á 

  
1+

06
0 

1,
20

 
1,

40
 

  
2 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 

39
8 

X
ả T

iêu
 T

b 
Đà

o 
Xá

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

oà
ng

 L
on

g 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
Ph

ải 
47

+2
20

 
2,

00
 

2,
00

 
  

1 
V

5 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Ti

êu
 

39
9 

X
ả 

Ti
êu

 
1 

T
b 

Ho
àn

g 
Đô

ng
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
oà

ng
 L

on
g 

K
ên

h 
N

hu
ệ 

Ph
ải 

49
+3

10
 

1,
60

 
1,

50
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 

40
0 

Đt
 B

ộ 
Độ

i 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

oà
ng

 L
on

g 
K

ên
h 

Ti
êu

 H
oà

ng
 

Đô
ng

 
  

1+
54

5 
1,

30
 

1,
80

 
  

2 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Ti

êu
 

40
1 

Tc
 T

b Đ
ào

 X
á 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
oà

ng
 L

on
g 

K
ên

h 
N

hu
ệ 

Ph
ải 

47
+2

20
 

2,
00

 
2,

00
 

  
2 

V
5 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 

40
2 

H
òa

 B
ìn

h 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

oà
ng

 L
on

g 
K

ên
h 

H
òa

 B
ìn

h 
  

0+
93

0 
2,

50
 

2,
00

 
  

1 
V

5 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

40
3 

Ná
ch

 B
ưở

i 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

oà
ng

 L
on

g 
K

ên
h 

N
ác

h 
B

ửo
i 

  
0+

58
0 

1,
60

 
2,

00
 

  
1 

V
5 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
  

cô
ng

 tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

40
4 

Đồ
ng

 T
u 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
oà

ng
 L

on
g 

K
ên

h 
Tư

ới
 N

ội
 S

a 
Ph

ải 
1+

03
5 

1,
50

 
1,

40
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 

40
5 

Đắ
ng

 
V

ỡ 
H

oà
ng

 
Đô

ng
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
oà

ng
 L

on
g 

K
ên

h 
Ti

êu
 H

oà
ng

 
Đô

ng
 

  
0+

92
0 

1,
60

 
2,

00
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 

40
6 

Tc
 T

b 
L

ò 
V

ôi
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
oà

ng
 L

on
g 

K
ên

h 
N

hu
ệ 

Ph
ải 

48
+4

20
 

0,
95

 
1,

15
 

  
2 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Tư
ới

 

40
7 

Bã
i H

oà
ng

 Đ
ôn

g 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

oà
ng

 L
on

g 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
Ph

ải 
48

+4
50

 
  

  
0,

60
 

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

40
8 

C
ây

 Đ
a 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
oà

ng
 L

on
g 

K
ên

h 
I2

-6
 

(T
ướ

i 
L

ò 
V

ôi
) 

Tr
ái

 
0+

42
2 

  
  

0,
60

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

40
9 

M
ô 

Ếc
h 

Đà
o 

Xá
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
oà

ng
 L

on
g 

K
ên

h 
I2

-6
 

(T
ướ

i 
L

ò 
V

ôi
) 

Ph
ải 

0+
71

7 
  

  
0,

60
 

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

41
0 

Đề
n 

Th
ượ

ng
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
oà

ng
 L

on
g 

K
ên

h 
I2

-6
 

(T
ướ

i 
L

ò 
V

ôi
) 

Tr
ái

 
0+

71
7 

0,
55

 
0,

95
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

41
1 

Ch
ân

 Đ
ườ

ng
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
oà

ng
 L

on
g 

K
ên

h 
I2

-6
 

(T
ướ

i 
L

ò 
V

ôi
) 

Ph
ải 

1+
01

7 
  

  
0,

80
 

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

41
2 

K
iến

 T
hi

ết 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

oà
ng

 L
on

g 
K

ên
h 

I2
-6

 
(T

ướ
i 

L
ò 

V
ôi

) 
Tr

ái
 

1+
01

7 
0,

90
 

1,
20

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

41
3 

Đồ
ng

 B
ến

h 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

oà
ng

 L
on

g 
K

ên
h 

I2
-6

 
(T

ướ
i 

L
ò 

V
ôi

) 
Tr

ái
 

1+
10

0 
0,

55
 

0,
70

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

41
4 

C
on

 H
ạc

 T
rê

n 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

oà
ng

 L
on

g 
K

ên
h 

I2
-6

 
(T

ướ
i 

L
ò 

V
ôi

) 
Tr

ái
 

1+
27

4 
0,

80
 

1,
20

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

41
5 

C
ầu

 
Ki

ên
g 

(Đ
ằn

g 
Lê

) 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

oà
ng

 L
on

g 
K

ên
h 

I2
-6

 
(T

ướ
i 

L
ò 

V
ôi

) 
Tr

ái
 

1+
50

0 
  

  
0,

60
 

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

41
6 

Lò
 R

èn
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
oà

ng
 L

on
g 

K
ên

h 
I2

-6
 

(T
ướ

i 
L

ò 
V

ôi
) 

Ph
ải 

1+
75

0 
  

  
0,

80
 

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
  

cô
ng

 tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

41
7 

Đầ
u 

Th
ôn

 N
ội

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

oà
ng

 L
on

g 
K

ên
h 

I2
-6

 
(T

ướ
i 

L
ò 

V
ôi

) 
Tr

ái
 

2+
10

3 
0,

60
 

1,
00

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

41
8 

Đầ
u 

Là
ng

 
Th

ôn
 

Tr
un

g 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

oà
ng

 L
on

g 
K

ên
h 

I2
-6

 
(T

ướ
i 

L
ò 

V
ôi

) 
Ph

ải 
2+

36
0 

  
  

0,
80

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

41
9 

Vư
ờn

 X
ôi

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

oà
ng

 L
on

g 
K

ên
h 

I2
-6

 
(T

ướ
i 

L
ò 

V
ôi

) 
Tr

ái
 

2+
36

0 
0,

80
 

1,
00

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

42
0 

Đầ
u 

Sô
ng

 B
a 

N
gh

ìn
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
oà

ng
 L

on
g 

K
ên

h 
I2

-6
 

(T
ướ

i 
L

ò 
V

ôi
) 

  
2+

71
0 

  
  

0,
80

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

42
1 

X
ả 

Tư
ới

 T
b 

Đà
o 

X
á 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
oà

ng
 L

on
g 

K
ên

h 
N

hu
ệ 

Ph
ải 

47
+2

20
 

1,
20

 
1,

20
 

  
1 

V
5 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

42
2 

X
ả 

Tư
ới

 T
b 

Th
an

h 
H

oà
ng

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

oà
ng

 L
on

g 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
Ph

ải 
45

+9
50

 
  

  
0,

40
 

2 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

42
3 

Đầ
u 

Kê
nh

 
Tư

ới
 

C
hù

a 
M

en
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
oà

ng
 L

on
g 

K
ên

h 
Tư

ới
 

C
hù

a 
M

en
 

  
0+

00
0 

  
  

0,
40

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

42
4 

C
uố

i 
Kê

nh
 

Tư
ới

 
N

há
nh

 2
 C

hù
a 

M
en

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

oà
ng

 L
on

g 
K

ên
h 

Tư
ới

 
C

hù
a 

M
en

 
  

0+
40

2 
0,

50
 

0,
90

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

42
5 

Đt
 C

uố
i K

ên
h 

Tư
ới

 
Tb

 Đ
ào

 X
á 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
oà

ng
 L

on
g 

K
ên

h 
Tư

ới 
Đà

o X
á 

  
0+

60
0 

1,
20

 
1,

40
 

  
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

42
6 

B
àn

 D
a 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
oà

ng
 L

on
g 

K
ên

h 
Ti

êu
 Đ

ào
 X

á 
Ph

ải 
2+

26
0 

0,
70

 
1,

20
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

42
7 

C
hù

a 
D

ò 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

oà
ng

 L
on

g 
K

ên
h 

Ti
êu

 Đ
ào

 X
á 

Ph
ải 

1+
56

0 
1,

00
 

1,
20

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

42
8 

Sa
u 

Là
ng

 
Th

an
h 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
oà

ng
 L

on
g 

K
ên

h 
Ti

êu
 Đ

ào
 X

á 
Ph

ải 
1+

26
0 

0,
80

 
1,

00
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
  

cô
ng

 tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

42
9 

X
ả 

Ti
êu

 
2 

T
b 

Ho
àn

g 
Đô

ng
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
oà

ng
 L

on
g 

K
ên

h 
N

hu
ệ 

Ph
ải 

49
+3

20
 

0,
95

 
2,

10
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

43
0 

Tc
 T

b H
oà

ng
 Đ

ôn
g 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
oà

ng
 L

on
g 

K
ên

h 
N

hu
ệ 

Ph
ải 

49
+3

10
 

1,
20

 
1,

60
 

  
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

43
1 

N
ội

 S
a 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
oà

ng
 L

on
g 

K
ên

h 
N

hu
ệ 

Ph
ải 

47
+8

20
 

1,
20

 
1,

60
 

  
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

43
2 

Tc
 T

b 
K

im
 N

hị
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
oà

ng
 L

on
g 

K
ên

h 
A

2-
8 

Tr
ái

 
3+

46
9 

1,
20

 
1,

60
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

43
3 

Đt
 Đ

ồn
g 

Th
ừa

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

oà
ng

 L
on

g 
K

ên
h 

Ti
êu

 H
oà

ng
 

Đô
ng

 
  

0+
00

0 
0,

60
 

0,
80

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

43
4 

Tr
ườ

ng
 H

ọc
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
oà

ng
 L

on
g 

K
ên

h 
Tư

ới
 N

ội
 S

a 
  

1+
65

0 
1,

10
 

0,
95

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

43
5 

Đồ
ng

 S
ẹo

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

oà
ng

 L
on

g 
K

ên
h 

Ti
êu

 
Đà

o 
X

á 
Tr

ái
 

0+
93

0 
1,

40
 

1,
80

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

43
6 

C
on

 
H

ạc
 

Dư
ới

 
Ho

àn
g 

Đô
ng

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

oà
ng

 L
on

g 
K

ên
h 

Ti
êu

 H
oà

ng
 

Đô
ng

 
Tr

ái
 

1+
54

3 
0,

90
 

1,
00

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

43
7 

Đt
 M

án
g 

Lấ
p 

K
im

 
N

hị
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
oà

ng
 L

on
g 

K
ên

h 
Ti

êu
 

K
im

 
N

hị
 

  
0+

46
5 

0,
80

 
1,

20
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

43
8 

Đồ
ng

 Đ
ậu

 K
im

 N
hị

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

oà
ng

 L
on

g 
K

ên
h 

Ti
êu

 
K

im
 

N
hị

 
Tr

ái
 

0+
47

0 
0,

70
 

1,
00

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

43
9 

C
ửa

 D
ộc

 K
im

 N
hị

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

oà
ng

 L
on

g 
K

ên
h 

Ti
êu

 
K

im
 

N
hị

 
  

0+
00

0 
0,

80
 

1,
20

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

44
0 

H
òa

 M
ỹ 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
ồn

g 
M

in
h 

K
ên

h 
Vâ

n 
Đì

nh
 

  
1+

46
0 

2,
50

 
4,

50
 

  
2 

V
Đ3

0 
Đi

ện
 

6,
00

 
4,

50
 

  
1 

V
Đ3

0 
Đi

ện
 

C
ốn

g 
Lớ

n 
K

H
 

44
1 

Đt
 

Kê
nh

 
Tư

ới
 

Đồ
ng

 S
âu

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

ồn
g 

M
in

h 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
Ph

ải 
44

+4
05

 
1,

60
 

1,
30

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Tư

ới
 

44
2 

Đt
 

Kê
nh

 
Hú

t 
1 

Đồ
ng

 S
âu

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

ồn
g 

M
in

h 
K

ên
h 

Ti
êu

 
Đồ

ng
 

Sâ
u 

  
0+

40
5 

1,
50

 
1,

05
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
  

cô
ng

 tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

44
3 

Ti
êu

 A
o 

Ph
ù 

B
ật

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

ồn
g 

M
in

h 
K

ên
h 

Vâ
n 

Đì
nh

 
  

1+
66

0 
1,

00
 

1,
20

 
  

2 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

44
4 

X
ả 

Tư
ới

 
N

há
nh

 
H

ồn
g 

M
in

h 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

ồn
g 

M
in

h 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
Ph

ải 
45

+4
15

 
0,

50
 

0,
60

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

44
5 

X
ả T

ướ
i T

b 
Tâ

n 
Độ

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

ồn
g 

M
in

h 
K

ên
h 

Vâ
n 

Đì
nh

 
Tr

ái
 

2+
57

0 
0,

60
 

0,
90

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

44
6 

X
ả T

ướ
i T

b 
A

n 
C

ốc
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
ồn

g 
M

in
h 

K
ên

h 
Vâ

n 
Đì

nh
 

Ph
ải 

1+
32

7 
0,

75
 

0,
90

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

44
7 

X
ả 

Tư
ới

 T
b 

Đồ
ng

 
Sâ

u 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

ồn
g 

M
in

h 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
Ph

ải 
44

+4
05

 
1,

20
 

1,
70

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

44
8 

Đt
 T

b 
Đồ

ng
 S

âu
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
ồn

g 
M

in
h 

K
ên

h 
N

hu
ệ 

Ph
ải 

44
+4

05
 

0,
75

 
1,

20
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

44
9 

G
ọo

c 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

ồn
g 

M
in

h 
K

ên
h 

Vâ
n 

Đì
nh

 
Ph

ải 
0+

15
0 

1,
00

 
1,

20
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

45
0 

Tư
ới

 X
óm

 B
ón

g 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

ồn
g 

M
in

h 
K

ên
h 

Vâ
n 

Đì
nh

 
Tr

ái
 

0+
30

0 
1,

00
 

1,
20

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

45
1 

X
ả T

iêu
 T

b 
Tâ

n 
Độ

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

ồn
g 

M
in

h 
K

ên
h 

Vâ
n 

Đì
nh

 
Tr

ái
 

2+
57

0 
  

  
1,

00
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

45
2 

X
ả T

iê
u 

Tb
 A

n 
C

ốc
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
ồn

g 
M

in
h 

K
ên

h 
Vâ

n 
Đì

nh
 

Ph
ải 

1+
32

7 
0,

92
 

1,
50

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

45
3 

X
ả 

Ti
êu

 T
b 

Đồ
ng

 
Sâ

u 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

ồn
g 

M
in

h 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
Ph

ải 
44

+4
05

 
1,

10
 

1,
00

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

45
4 

Ti
êu

 
K

ên
h 

M
iề

n 
Tâ

y 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

ồn
g 

M
in

h 
K

ên
h 

Ti
êu

 
G

ạo
 

H
ồ 

  
0+

00
0 

1,
00

 
1,

10
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

45
5 

Ô
ng

 N
gô

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

ồn
g 

M
in

h 
K

ên
h 

H
òa

 B
ìn

h 
Tr

ái
 

1+
00

0 
  

  
0,

60
 

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

45
6 

Th
an

h 
Lâ

n 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

ồn
g 

M
in

h 
K

ên
h 

H
òa

 B
ìn

h 
Tr

ái
 

0+
20

0 
  

  
0,

80
 

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

45
7 

Ti
êu

 T
c T

b 
Tâ

n 
Đ

ộ 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

ồn
g 

M
in

h 
K

ên
h 

Vâ
n 

Đì
nh

 
Tr

ái
 

2+
57

0 
  

  
1,

00
 

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

45
8 

Đt
 K

ên
h 

Ti
êu

 T
ân

 
Độ

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

ồn
g 

M
in

h 
K

ên
h 

tiê
u 

Tâ
n 

Đ
ộ 

  
2+

20
0 

0,
65

 
1,

30
 

  
2 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
  

cô
ng

 tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

45
9 

Đt
 T

b 
Tâ

n 
Độ

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

ồn
g 

M
in

h 
K

ên
h 

Vâ
n 

Đì
nh

 
  

2+
57

0 
1,

00
 

1,
50

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

46
0 

Đt
 Đ

ồn
g 

Tr
ằm

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

ồn
g 

M
in

h 
K

ên
h 

tiê
u 

Tâ
n 

Đ
ộ 

  
1+

10
0 

0,
80

 
1,

20
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

46
1 

Đt
 Â

u 
Bơ

m
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
ồn

g 
M

in
h 

K
ên

h 
tiê

u 
Tâ

n 
Đ

ộ 
  

1+
65

0 
1,

10
 

1,
10

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

46
2 

Tc
 T

b 
A

n 
C

ốc
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
ồn

g 
M

in
h 

K
ên

h 
Vâ

n 
Đì

nh
 

Ph
ải 

1+
35

7 
1,

35
 

1,
70

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

46
3 

Đt
 K

ên
h 

Ti
êu

 T
b 

A
n 

C
ốc

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

ồn
g 

M
in

h 
K

ên
h 

Vâ
n 

Đì
nh

 
Ph

ải 
1+

35
7 

1,
00

 
1,

10
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

46
4 

Đt
 K

ên
h 

Ti
êu

 1
 A

n 
C

ốc
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
ồn

g 
M

in
h 

K
ên

h 
tiê

u 
A

n 
C

ốc
 

  
2+

41
0 

0,
60

 
0,

90
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

46
5 

Đt
 K

ên
h 

Ti
êu

 2
 A

n 
C

ốc
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
ồn

g 
M

in
h 

K
ên

h 
tiê

u 
A

n 
C

ốc
 

  
2+

40
5 

0,
80

 
0,

80
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

46
6 

Đt
 K

ên
h 

Ti
êu

 3
 A

n 
C

ốc
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
ồn

g 
M

in
h 

K
ên

h 
tiê

u 
A

n 
C

ốc
 

  
2+

40
0 

0,
65

 
0,

65
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

46
7 

Đt
 K

ên
h 

Ti
êu

 4
 A

n 
C

ốc
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
ồn

g 
M

in
h 

K
ên

h 
tiê

u 
A

n 
C

ốc
 

  
2+

35
0 

0,
80

 
1,

15
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

46
8 

Đt
 K

ên
h 

Ti
êu

 5
 A

n 
C

ốc
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
ồn

g 
M

in
h 

K
ên

h 
tiê

u 
A

n 
C

ốc
 

  
0+

55
0 

1,
30

 
1,

60
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

46
9 

Đt
 K

ên
h 

Ti
êu

 6
 A

n 
C

ốc
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
ồn

g 
M

in
h 

K
ên

h 
tiê

u 
A

n 
C

ốc
 

  
0+

25
0 

1,
30

 
1,

10
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

47
0 

Đt
 K

ên
h 

Ti
êu

 7
 A

n 
C

ốc
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
ồn

g 
M

in
h 

K
ên

h 
tiê

u 
A

n 
C

ốc
 

  
0+

50
0 

1,
10

 
1,

10
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

47
1 

Ti
êu

 T
c T

b Đ
ồn

g 
Sâ

u 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

ồn
g 

M
in

h 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
Ph

ải 
44

+4
05

 
1,

30
 

1,
70

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

47
2 

Đt
 

Kê
nh

 
Hú

t 
2 

Đồ
ng

 S
âu

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

ồn
g 

M
in

h 
K

ên
h 

Ti
êu

 
Đồ

ng
 

Sâ
u 

  
0+

40
0 

0,
60

 
1,

00
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
  

cô
ng

 tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

47
3 

Đt
 

Kê
nh

 
Hú

t 
3 

Đồ
ng

 S
âu

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

ồn
g 

M
in

h 
K

ên
h 

Ti
êu

 
Đồ

ng
 

Sâ
u 

  
0+

05
0 

0,
60

 
1,

00
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

47
4 

Đt
 

Kê
nh

 
Hú

t 
4 

Đồ
ng

 S
âu

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

ồn
g 

M
in

h 
K

ên
h 

Ti
êu

 
Đồ

ng
 

Sâ
u 

  
0+

00
0 

0,
70

 
1,

00
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

47
5 

Tr
ườ

ng
 H

ọc
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
ồn

g 
M

in
h 

K
ên

h 
Vâ

n 
Đì

nh
 

  
1+

56
0 

0,
60

 
1,

00
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

47
6 

X
ả 

Ti
êu

 T
b 

H
ồn

g 
Th

ái
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
ồn

g 
Th

ái
 

K
ên

h 
B

ìm
 

Ph
ải 

5+
01

0 
1,

10
 

1,
50

 
  

2 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Ti

êu
 

47
7 

Đt
 S

ố 
1 

K
ên

h 
Ti

êu
 

Tb
 L

ạt 
D

ươ
ng

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

ồn
g 

Th
ái

 
K

ên
h 

Ti
êu

 
Lạ

t 
D

ươ
ng

 
  

0+
15

0 
1,

50
 

1,
50

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Ti

êu
 

47
8 

Đậ
p 

D
iền

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

ồn
g 

Th
ái

 
K

ên
h 

B
ìm

 
  

6+
42

4 
2,

00
 

2,
00

 
  

2 
V

5 
Đi

ện
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 

47
9 

Đt
 P

hí
a 

Đô
ng

 B
ể 

H
út

 T
b 

L
ạt 

D
ươ

ng
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
ồn

g 
Th

ái
 

K
ên

h 
Ti

êu
 

Lạ
t 

D
ươ

ng
 

  
0+

75
0 

1,
50

 
1,

30
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 

48
0 

Đt
 P

hí
a B

ắc
 B

ể H
út

 
Tb

 H
ồn

g 
Th

ái
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
ồn

g 
Th

ái
 

K
ên

h 
Ti

êu
 

H
ồn

g 
T

há
i 

Ph
ải 

5+
01

0 
1,

50
 

1,
70

 
  

2 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

48
1 

X
ả 

Tư
ới 

Tb
 

Lạ
t 

Dư
ơn

g 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

ồn
g 

Th
ái

 
K

ên
h 

B
ìm

 
Ph

ải 
4+

39
5 

0,
84

 
1,

00
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

48
2 

X
ả 

Tư
ới

 P
hí

a 
B

ắc
 

Tb
 H

ồn
g 

Th
ái

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

ồn
g 

Th
ái

 
K

ên
h 

B
ìm

 
Ph

ải 
5+

01
0 

0,
85

 
1,

20
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

48
3 

X
ả 

Tư
ới

 P
hí

a 
N

am
 

Tb
 H

ồn
g 

Th
ái

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

ồn
g 

Th
ái

 
K

ên
h 

B
ìm

 
Ph

ải 
5+

01
0 

0,
80

 
1,

15
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

48
4 

X
ả 

Tư
ới

 P
hí

a 
N

am
 

Tb
 D

iền
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
ồn

g 
Th

ái
 

K
ên

h 
B

ìm
 

Ph
ải 

6+
46

5 
0,

65
 

0,
65

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

48
5 

C
ửa

 
Ch

ia 
Nư

ớc
 

Đầ
u 

K
ên

h 
N

há
nh

 
H

ồn
g 

Th
ái

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

ồn
g 

Th
ái

 
K

ên
h 

Tư
ới

 
Tb

 
H

ồn
g 

Th
ái

 
  

0+
00

9 
0,

80
 

1,
10

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
  

cô
ng

 tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

48
6 

Ti
êu

 T
c 

Tb
 H

ồn
g 

Th
ái

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

ồn
g 

Th
ái

 
K

ên
h 

B
ìm

 
Ph

ải 
5+

01
0 

  
  

1,
25

 
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

48
7 

Ti
êu

 
Tc

 
Tb

 
Lạ

t 
Dư

ơn
g 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
ồn

g 
Th

ái
 

K
ên

h 
B

ìm
 

Ph
ải 

4+
39

5 
0,

80
 

1,
20

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

48
8 

X
ả 

T
iê

u 
Tb

 
Lạ

t 
Dư

ơn
g 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
ồn

g 
Th

ái
 

K
ên

h 
B

ìm
 

Ph
ải 

4+
39

5 
0,

77
 

1,
00

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

48
9 

X
ả T

iê
u 

Tb
 D

iề
n 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
ồn

g 
Th

ái
 

K
ên

h 
B

ìm
 

Ph
ải 

6+
46

5 
1,

20
 

1,
40

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

49
0 

Ti
êu

 T
c 

Tb
 D

iề
n 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
ồn

g 
Th

ái
 

K
ên

h 
B

ìm
 

Ph
ải 

6+
44

5 
0,

90
 

1,
20

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

49
1 

K
hú

c 
V

ậy
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
ồn

g 
Th

ái
 

K
ên

h 
B

ìm
 

Ph
ải 

3+
46

5 
  

  
1,

00
 

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

49
2 

Đt
 

Ph
ía 

N
am

 
Tb

 
D

iền
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
ồn

g 
Th

ái
 

K
ên

h 
H

út
 

T
b 

D
iền

 
  

0+
00

0 
1,

20
 

1,
40

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

49
3 

Đt
 P

hí
a 

Đô
ng

 T
b 

D
iền

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

ồn
g 

Th
ái

 
K

ên
h 

H
út

 
T

b 
D

iền
 

  
0+

68
5 

0,
80

 
1,

30
 

  
1 

V
3 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

49
4 

Đồ
ng

 H
éc

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

ồn
g 

Th
ái

 
K

ên
h 

B
ìm

 
Ph

ải 
5+

91
0 

  
  

1,
00

 
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

49
5 

Đư
ờn

g 
Lă

ng
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
ồn

g 
Th

ái
 

K
ên

h 
B

ìm
 

Ph
ải 

5+
43

0 
  

  
1,

00
 

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

49
6 

Đt
 

Ph
ía 

N
am

 
Bể

 
H

út
 T

b 
L

ạt 
D

ươ
ng

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

ồn
g 

Th
ái

 
K

ên
h 

Ti
êu

 
Lạ

t 
D

ươ
ng

 
  

0+
99

0 
0,

80
 

1,
10

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

49
7 

Đt
 P

hí
a B

ắc
 B

ể H
út

 
Tb

 L
ạt 

D
ươ

ng
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
ồn

g 
Th

ái
 

K
ên

h 
Ti

êu
 

Lạ
t 

D
ươ

ng
 

Ph
ải 

0+
98

8 
1,

20
 

1,
60

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

49
8 

Đt
 S

ố 
1 

L
ạt 

D
ươ

ng
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
ồn

g 
Th

ái
 

K
ên

h 
Tư

ới
 

Lạ
t 

D
ươ

ng
 

Ph
ải 

4+
39

5 
0,

70
 

1,
00

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

49
9 

Đt
 S

ố 
2 

L
ạt 

D
ươ

ng
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

H
ồn

g 
Th

ái
 

K
ên

h 
Tư

ới
 

Lạ
t 

D
ươ

ng
 

Ph
ải 

4+
39

5 
0,

78
 

0,
93

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
  

cô
ng

 tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

50
0 

Đt
 

Ph
ía 

N
am

 
Bể

 
H

út
 T

b 
H

ồn
g 

Th
ái

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

ồn
g 

Th
ái

 
K

ên
h 

B
ìm

 
Ph

ải 
5+

01
0 

1,
00

 
1,

40
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

50
1 

Đt
 P

hí
a 

Bắ
c 

K
ên

h 
H

út
 T

b 
H

ồn
g 

Th
ái

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

ồn
g 

Th
ái

 
K

ên
h 

Ti
êu

 
H

ồn
g 

T
há

i 
Ph

ải 
1+

17
6 

1,
35

 
1,

30
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

50
2 

Đt
 P

hí
a 

Đô
ng

 K
ên

h 
H

út
 T

b 
H

ồn
g 

Th
ái

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
H

ồn
g 

Th
ái

 
K

ên
h 

Ti
êu

 
H

ồn
g 

T
há

i 
  

1+
10

1 
1,

00
 

1,
30

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

50
3 

X
ả 

Tư
ới

 
Tb

 
K

ha
i 

Th
ái

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ha
i T

há
i 

Sô
ng

 
H

ồn
g 

Ph
ải 

11
0+

70 0 
2,

00
 

2,
00

 
  

1 
V

10
 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Tư
ới

 

50
4 

X
ả 

Ti
êu

 
Tb

 
K

ha
i 

Th
ái

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ha
i T

há
i 

Sô
ng

 
H

ồn
g 

Ph
ải 

11
0+

70 0 
2,

00
 

2,
70

 
  

3 
V

Đ2
0 

Đi
ện

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Ti

êu
 

50
5 

Đt
 T

b 
Kh

ai
 T

há
i 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

K
ha

i T
há

i 
K

ên
h 

H
út

 
T

b 
K

ha
i T

há
i 

  
0+

70
0 

2,
70

 
3,

20
 

  
3 

V
10

 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

50
6 

X
ả 

Ti
êu

 
T

b 
Lậ

p 
Ph

ươ
ng

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ha
i T

há
i 

K
ên

h 
B

ìm
 

Ph
ải 

3+
21

5 
1,

30
 

1,
20

 
  

2 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Ti

êu
 

50
7 

X
ả 

Tư
ới

 
Tb

 
Lậ

p 
Ph

ươ
ng

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ha
i T

há
i 

K
ên

h 
B

ìm
 

Ph
ải 

3+
21

5 
1,

00
 

1,
10

 
  

2 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Ti

êu
 

50
8 

Đậ
p 

Đư
ờn

g 
N

ga
y 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

K
ha

i T
há

i 
K

ên
h 

B
ìm

 
  

2+
21

0 
2,

55
 

3,
20

 
  

3 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

50
9 

Ti
êu

 T
c 

Tb
 Đ

ườ
ng

 
N

ga
y 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

K
ha

i T
há

i 
K

ên
h 

B
ìm

 
Tr

ái
 

2+
21

0 
1,

50
 

1,
50

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

51
0 

X
ả T

ướ
i Đ

ồn
g 

Se
n 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

K
ha

i T
há

i 
K

ên
h 

B
ìm

 
Tr

ái
 

2+
10

0 
0,

50
 

0,
80

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

51
1 

X
ả 

Tư
ới

 
Tb

 
Tr

ại 
K

ha
ng

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ha
i T

há
i 

K
ên

h 
B

ìm
 

Ph
ải 

1+
52

5 
0,

80
 

1,
00

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
  

cô
ng

 tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

51
2 

Ti
êu

 
Tr

ại 
K

ha
ng

 
(Đ

t B
ể H

út
) 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

K
ha

i T
há

i 
K

ên
h 

B
ìm

 
Ph

ải 
1+

52
5 

0,
90

 
1,

05
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

51
3 

X
ả 

Tư
ới

 T
b 

Đư
ờn

g 
N

ga
y 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

K
ha

i T
há

i 
K

ên
h 

B
ìm

 
Tr

ái
 

2+
10

0 
0,

60
 

0,
45

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

51
4 

X
ả T

ướ
i V

ĩn
h 

Sơ
n 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

K
ha

i T
há

i 
K

ên
h 

Lư
ơn

g 
Tr

ái
 

3+
45

0 
1,

00
 

1,
30

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

51
5 

Ti
êu

 T
c V

ĩnh
 T

hư
ợn

g 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ha
i T

há
i 

K
ên

h 
B

ìm
 

Ph
ải 

1+
51

0 
  

  
1,

00
 

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

51
6 

X
ả 

Ti
êu

 
Tb

 
Tr

ại 
K

ha
ng

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ha
i T

há
i 

K
ên

h 
B

ìm
 

Ph
ải 

1+
52

5 
1,

25
 

1,
10

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

51
7 

C
ụ 

Đa
m

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ha
i T

há
i 

K
ên

h 
B

ìm
 

Ph
ải 

1+
74

0 
  

  
0,

60
 

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

51
8 

X
ả T

iêu
 Đ

ồn
g 

Se
n 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

K
ha

i T
há

i 
K

ên
h 

B
ìm

 
Ph

ải 
2+

10
0 

0,
60

 
0,

95
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

51
9 

X
ả 

Ti
êu

 T
b 

Đư
ờn

g 
N

ga
y 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

K
ha

i T
há

i 
K

ên
h 

B
ìm

 
Tr

ái
 

2+
10

0 
0,

80
 

1,
10

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

52
0 

I2
-9

C
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

K
ha

i T
há

i 
K

ên
h 

B
ìm

 
Ph

ải 
2+

98
7 

  
  

0,
80

 
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

52
1 

Đư
ờn

g 
Tr

ục
 

Lậ
p 

Ph
ươ

ng
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

K
ha

i T
há

i 
K

ên
h 

B
ìm

 
Ph

ải 
3+

26
0 

  
  

0,
80

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

52
2 

X
ả 

Ti
êu

 T
b 

V
ĩn

h 
Sơ

n 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ha
i T

há
i 

K
ên

h 
Lư

ơn
g 

Tr
ái

 
3+

45
0 

1,
00

 
1,

20
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

52
3 

B
ãi

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ha
i T

há
i 

K
ên

h 
Ti

êu
 

Lậ
p 

Ph
ươ

ng
 

  
0+

00
0 

0,
85

 
1,

10
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

52
4 

C
ây

 
Đ

a 
Lậ

p 
Ph

ươ
ng

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ha
i T

há
i 

K
ên

h 
Ti

êu
 

Lậ
p 

Ph
ươ

ng
 

  
0+

50
0 

0,
90

 
1,

25
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

52
5 

Đt
 T

b 
Lậ

p 
Ph

ươ
ng

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ha
i T

há
i 

K
ên

h 
Ti

êu
 

Lậ
p 

Ph
ươ

ng
 

Tr
ái

 
0+

95
0 

0,
95

 
1,

60
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
  

cô
ng

 tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

52
6 

Đt
 

Kê
nh

 
Hú

t 
Tb

 
Đồ

ng
 

Se
n 

(M
iế

u 
B

ắc
) 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

K
ha

i T
há

i 
K

ên
h 

Ti
êu

 
Đồ

ng
 

Se
n 

  
0+

00
0 

1,
15

 
1,

20
 

  
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

52
7 

Đt
 Đ

ồn
g 

Se
n 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

K
ha

i T
há

i 
K

ên
h 

Ti
êu

 
Đồ

ng
 

Se
n 

  
0+

48
0 

0,
70

 
1,

35
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

52
8 

C
ây

 G
ạo

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ha
i T

há
i 

K
ên

h 
Ti

êu
 

Vĩ
nh

 
Th

ượ
ng

 
  

0+
00

0 
1,

20
 

1,
15

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

52
9 

Ti
êu

 V
ĩn

h 
Tr

un
g 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

K
ha

i T
há

i 
K

ên
h 

Ti
êu

 
Vĩ

nh
 

T
ru

ng
 

Ph
ải 

1+
50

0 
0,

70
 

1,
10

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

53
0 

Tr
ại 

Qu
a 

Đư
ờn

g 
Đá

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ha
i T

há
i 

K
ên

h 
Ti

êu
 

Tr
ại 

K
ha

ng
 

  
0+

00
0 

0,
70

 
1,

10
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

53
1 

Lá
ch

 T
rạ

i K
ha

ng
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

K
ha

i T
há

i 
K

ên
h 

Ti
êu

 
Tr

ại 
K

ha
ng

 
  

0+
00

0 
0,

80
 

1,
00

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

53
2 

Đt
 T

rạ
i K

ha
ng

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ha
i T

há
i 

K
ên

h 
Ti

êu
 

Tr
ại 

K
ha

ng
 

  
0+

59
7 

1,
00

 
1,

60
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

53
3 

Đt
 Đ

ườ
ng

 N
ga

y 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ha
i T

há
i 

K
ên

h 
Đ

ườ
ng

 
N

ga
y 

  
0+

27
0 

0,
75

 
1,

00
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

53
4 

Ti
êu

 
T

c 
Tb

 
Tr

ại 
K

ha
ng

 (B
h)

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ha
i T

há
i 

K
ên

h 
B

ìm
 

Ph
ải 

1+
52

5 
  

  
1,

00
 

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

53
5 

Ti
êu

 T
c 

Tb
 Đ

ồn
g 

Se
n 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

K
ha

i T
há

i 
K

ên
h 

B
ìm

 
Ph

ải 
2+

10
0 

0,
80

 
1,

10
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

53
6 

Ti
êu

 
Tc

 
Tb

 
L

ập
 

Ph
ươ

ng
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

K
ha

i T
há

i 
K

ên
h 

B
ìm

 
Ph

ải 
3+

21
5 

1,
00

 
1,

45
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
  

cô
ng

 tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

53
7 

Ti
êu

 T
c 

Tb
 V

ĩn
h 

Sơ
n 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

K
ha

i T
há

i 
K

ên
h 

Lư
ơn

g 
Tr

ái
 

3+
40

0 
  

  
1,

20
 

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

53
8 

Đt
 T

b 
Vĩ

nh
 S

ơn
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

K
ha

i T
há

i 
K

ên
h 

Vĩ
nh

 S
ơn

 
  

0+
85

0 
1,

00
 

1,
30

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

53
9 

Ô
ng

 T
uệ

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ha
i T

há
i 

K
ên

h 
Ti

êu
 

Vĩ
nh

 
Sơ

n 
  

0+
50

0 
1,

20
 

1,
25

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

54
0 

X
ả T

iê
u 

Th
ần

 Q
uy

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
M

in
h 

Tâ
n 

K
ên

h 
D

uy
 T

iê
n 

Tr
ái

 
10

+8
90

 
1,

37
 

2,
10

 
  

2 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Ti

êu
 

54
1 

Đậ
p 

M
ai

 T
ra

ng
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

M
in

h 
Tâ

n 
K

ên
h 

D
uy

 T
iê

n 
  

8+
66

5 
3,

00
 

3,
00

 
  

3 
V

10
 

Đi
ện

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

54
2 

Đt
 P

hú
 M

in
h 

2 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
M

in
h 

Tâ
n 

K
ên

h 
Ti

êu
 

Th
ần

 
Q

uy
 

  
2+

00
0 

2,
00

 
1,

50
 

  
2 

V
3 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 

54
3 

N
ác

h 
B

ái
 X

uy
ên

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
M

in
h 

Tâ
n 

K
ên

h 
Ti

êu
 

Đồ
ng

 
L

ạc
 

  
0+

65
0 

1,
50

 
1,

50
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 

54
4 

C
hù

a 
K

im
 Q

uy
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

M
in

h 
Tâ

n 
K

ên
h 

B
út

 
Tr

ái
 

2+
32

0 
1,

00
 

1,
60

 
  

2 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

54
5 

Ng
hĩ

a 
Tr

an
g 

Bá
i 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

M
in

h 
Tâ

n 
K

ên
h 

Ti
êu

 
B

ái
 

X
uy

ên
 

  
0+

90
0 

2,
03

 
1,

40
 

  
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 

54
6 

Ng
ã T

ư 
Tâ

n 
Ti

ến
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

M
in

h 
Tâ

n 
K

ên
h 

Ti
êu

 
B

ái
 

X
uy

ên
 

  
2+

90
0 

2,
05

 
1,

50
 

  
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 

54
7 

Bà
 C

ơ 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
M

in
h 

Tâ
n 

K
ên

h 
D

uy
 T

iê
n 

Tr
ái

 
10

+5
40

 
  

  
0,

80
 

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

54
8 

X
ả 

Tư
ới

 T
b 

T
hầ

n 
Qu

y (
Ôn

g 
Đã

m
) 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

M
in

h 
Tâ

n 
K

ên
h 

D
uy

 T
iê

n 
Tr

ái
 

10
+8

90
 

1,
00

 
1,

00
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

54
9 

X
ả 

Tư
ới

 
Tb

 
M

ai
 

Tr
an

g 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
M

in
h 

Tâ
n 

K
ên

h 
tư

ới
 

M
ai

 
T

ra
ng

 
  

0+
00

0 
0,

80
 

0,
80

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

55
0 

X
ả 

Tư
ới

 P
hí

a 
B

ắc
 

Tb
 Đ

ồn
g 

Lạ
c 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

M
in

h 
Tâ

n 
K

ên
h 

Lư
ơn

g 
Tr

ái
 

7+
02

5 
0,

40
 

0,
40

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
  

cô
ng

 tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

55
1 

X
ả 

Tư
ới

 P
hí

a 
Đô

ng
 

Tb
 Đ

ồn
g 

Lạ
c 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

M
in

h 
Tâ

n 
K

ên
h 

Lư
ơn

g 
Tr

ái
 

7+
02

5 
1,

00
 

0,
80

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

55
2 

Ng
hĩ

a 
Tr

an
g 

Đồ
ng

 
Lạ

c 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
M

in
h 

Tâ
n 

K
ên

h 
Ti

êu
 

Đồ
ng

 
L

ạc
 

  
0+

25
0 

1,
00

 
1,

10
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

55
3 

X
ả 

Tư
ới

 
Tb

 
K

im
 

Q
uy

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
M

in
h 

Tâ
n 

K
ên

h 
B

út
 

Tr
ái

 
2+

32
0 

0,
60

 
1,

00
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

55
4 

V
ực

 S
ộp

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
M

in
h 

Tâ
n 

K
ên

h 
B

út
 

Tr
ái

 
2+

30
0 

0,
90

 
1,

00
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

55
5 

Ô
ng

 R
ộn

g 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
M

in
h 

Tâ
n 

K
ên

h 
B

út
 

Tr
ái

 
1+

80
0 

0,
82

 
1,

20
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

55
6 

Câ
y 

Đa
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

M
in

h 
Tâ

n 
K

ên
h 

B
út

 
Tr

ái
 

0+
50

0 
0,

90
 

1,
00

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

55
7 

Ti
êu

 
Tc

 
Tb

 
Th

ần
 

Q
uy

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
M

in
h 

Tâ
n 

K
ên

h 
D

uy
 T

iê
n 

Tr
ái

 
10

+8
90

 
1,

20
 

1,
50

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

55
8 

Ti
êu

 T
c 

Tb
 Đ

ồn
g 

Lạ
c 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

M
in

h 
Tâ

n 
K

ên
h 

Lư
ơn

g 
Tr

ái
 

7+
02

5 
1,

00
 

1,
40

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

55
9 

X
ả T

iêu
 Đ

ồn
g 

L
ạc

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
M

in
h 

Tâ
n 

K
ên

h 
Lư

ơn
g 

Tr
ái

 
7+

02
5 

0,
80

 
1,

00
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

56
0 

X
ả T

iê
u 

K
im

 Q
uy

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
M

in
h 

Tâ
n 

K
ên

h 
B

út
 

Tr
ái

 
2+

32
0 

1,
10

 
1,

30
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

56
1 

Ti
êu

 
Tc

 
Tb

 
K

im
 

Q
uy

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
M

in
h 

Tâ
n 

K
ên

h 
B

út
 

Tr
ái

 
2+

32
0 

1,
30

 
1,

70
 

  
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

56
2 

Ô
ng

 D
uâ

n 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
M

in
h 

Tâ
n 

K
ên

h 
D

uy
 T

iê
n 

Tr
ái

 
10

+1
90

 
  

  
0,

80
 

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

56
3 

Ô
ng

 M
ấm

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
M

in
h 

Tâ
n 

K
ên

h 
D

uy
 T

iê
n 

Tr
ái

 
11

+7
15

 
  

  
0,

80
 

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

56
4 

Ôn
g L

ĩn
h 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

M
in

h 
Tâ

n 
K

ên
h 

D
uy

 T
iê

n 
Tr

ái
 

12
+1

90
 

  
  

0,
80

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

56
5 

Ô
ng

 T
ha

o 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
M

in
h 

Tâ
n 

K
ên

h 
D

uy
 T

iê
n 

Tr
ái

 
12

+2
70

 
  

  
0,

80
 

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
  

cô
ng

 tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

56
6 

Ng
hĩ

a 
Tr

an
g 

(M
ai 

Tr
an

g)
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

M
in

h 
Tâ

n 
K

ên
h 

Lư
ơn

g 
Tr

ái
 

8+
15

0 
  

  
0,

80
 

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

56
7 

Ô
ng

 N
ha

m
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

M
in

h 
Tâ

n 
K

ên
h 

Lư
ơn

g 
Tr

ái
 

8+
07

8 
  

  
0,

80
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

56
8 

Ô
ng

 T
âm

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
M

in
h 

Tâ
n 

K
ên

h 
Lư

ơn
g 

Tr
ái

 
7+

76
0 

  
  

0,
80

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

56
9 

Ô
ng

 S
oá

t 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
M

in
h 

Tâ
n 

K
ên

h 
Lư

ơn
g 

Tr
ái

 
7+

53
5 

1,
00

 
1,

20
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

57
0 

Ôn
g Đ

ấu
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

M
in

h 
Tâ

n 
K

ên
h 

Lư
ơn

g 
Tr

ái
 

7+
32

5 
1,

00
 

1,
00

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

57
1 

Đt
 B

ể H
út

 T
b 

Đ
ồn

g 
Lạ

c 
(Ô

ng
 H

ai
 L

ại)
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

M
in

h 
Tâ

n 
K

ên
h 

Lư
ơn

g 
Tr

ái
 

7+
02

5 
1,

45
 

2,
65

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

57
2 

B
ái

 X
uy

ên
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

M
in

h 
Tâ

n 
K

ên
h 

Ti
êu

 
B

ái
 

X
uy

ên
 

  
3+

20
0 

1,
15

 
1,

80
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

57
3 

Qu
a 

Kê
nh

 
Tư

ới
 

Đồ
ng

 L
ạc

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
M

in
h 

Tâ
n 

K
ên

h 
Ti

êu
 

Đồ
ng

 
L

ạc
 

  
0+

09
0 

  
  

0,
80

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

57
4 

B
ể 

H
út

 D
c 

Q
ua

ng
 

Lã
ng

 (K
im

 Q
uy

) 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
M

in
h 

Tâ
n 

K
ên

h 
B

út
 

Tr
ái

 
3+

02
0 

0,
80

 
1,

20
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

57
5 

Đt
 K

ên
h 

Ti
êu

 T
b 

K
im

 Q
uy

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
M

in
h 

Tâ
n 

K
ên

h 
Ti

êu
 

K
im

 
Q

uy
 

  
0+

03
0 

1,
40

 
1,

70
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

57
6 

Đt
 B

ể 
H

út
 T

b 
K

im
 

Q
uy

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
M

in
h 

Tâ
n 

K
ên

h 
B

út
 

Tr
ái

 
2+

32
0 

1,
15

 
1,

50
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

57
7 

Đt
 

Kê
nh

 
Hú

t 
Tb

 
K

im
 Q

uy
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

M
in

h 
Tâ

n 
K

ên
h 

Ti
êu

 
K

im
 

Q
uy

 
  

0+
05

0 
0,

80
 

1,
30

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

57
8 

Đầ
m

 M
ai

 T
ra

ng
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

M
in

h 
T

ân
 

K
ên

h 
Lư

ơn
g 

Tr
ái

 
7+

53
5 

  
  

1,
00

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

57
9 

Lá
ch

 C
ầu

 M
án

g 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
M

in
h 

Tâ
n 

K
ên

h 
Tư

ới
 

Tb
 

T
hầ

n 
Q

uy
 

Tr
ái

 
0+

12
0 

  
  

0,
80

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
  

cô
ng

 tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

58
0 

Tụ
y 

C
hả

y 
Tb

 
C

ổ 
C

hâ
u 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 P
ho

ng
 

K
ên

h 
B

ìm
 

Tr
ái

 
7+

06
8 

1,
50

 
1,

50
 

  
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 

58
1 

Đt
 P

hí
a B

ắc
 B

ể 
Hú

t 
Tb

 N
am

 P
hú

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
N

am
 P

ho
ng

 
K

ên
h 

Tb
 N

am
 P

hú
 

  
0+

04
2 

0,
95

 
1,

20
 

  
2 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 

58
2 

Đt
 

Kê
nh

 
Hú

t 
Tb

 
Na

m
 P

hú
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 P
ho

ng
 

K
ên

h 
Tb

 N
am

 P
hú

 
  

0+
52

5 
0,

90
 

1,
20

 
  

2 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Ti

êu
 

58
3 

Ô
ng

 H
iê

n 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
N

am
 P

ho
ng

 
K

ên
h 

Tb
 N

am
 P

hú
 

  
1+

57
0 

0,
80

 
1,

20
 

  
2 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 

58
4 

V
ối

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
N

am
 P

ho
ng

 
K

ên
h 

Tb
 N

am
 P

hú
 

  
1+

28
0 

1,
50

 
1,

50
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 

58
5 

X
ả 

Tư
ới

 
Tb

 
C

ổ 
C

hâ
u 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 P
ho

ng
 

K
ên

h 
B

ìm
 

Tr
ái

 
7+

06
8 

0,
80

 
1,

16
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

58
6 

X
ả 

Tư
ới

 T
b 

N
am

 
Ph

ú 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
N

am
 P

ho
ng

 
K

ên
h 

A
2-

7 
Ph

ải 
2+

44
0 

1,
00

 
1,

30
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

58
7 

C
ửa

 C
hi

a 
Nư

ớc
 S

ố 
1 

Tb
 N

am
 P

hú
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 P
ho

ng
 

K
ên

h 
Tư

ới
 

Tb
 

N
am

 P
hú

 
Tr

ái
 

0+
04

7 
0,

80
 

1,
20

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

58
8 

C
ửa

 C
hi

a 
Nư

ớc
 S

ố 
2 

Tb
 N

am
 P

hú
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 P
ho

ng
 

K
ên

h 
Tư

ới
 

Tb
 

N
am

 P
hú

 
Ph

ải 
0+

06
2 

0,
76

 
1,

17
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

58
9 

C
ửa

 C
hi

a 
Nư

ớc
 S

ố 
3 

Tb
 N

am
 P

hú
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 P
ho

ng
 

K
ên

h 
Tư

ới
 

Tb
 

N
am

 P
hú

 
  

0+
06

3 
0,

73
 

1,
17

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

59
0 

X
ả 

Tư
ới

 P
hí

a 
B

ắc
 

Tb
 N

ội
 H

ợp
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 P
ho

ng
 

K
ên

h 
N

ội
 

H
ợp

 
(T

ướ
i)

 
  

0+
00

0 
0,

63
 

0,
70

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

59
1 

X
ả 

Tư
ới

 P
hí

a 
Đô

ng
 

Tb
 N

ội
 H

ợp
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 P
ho

ng
 

K
ên

h 
N

ội
 

H
ợp

 
(T

ướ
i)

 
  

0+
00

0 
0,

57
 

0,
90

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
  

cô
ng

 tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

59
2 

X
ả 

Tư
ới

 P
hí

a 
N

am
 

Tb
 N

ội
 H

ợp
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 P
ho

ng
 

K
ên

h 
N

ội
 

H
ợp

 
(T

ướ
i)

 
  

0+
00

0 
0,

46
 

0,
58

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

59
3 

Tr
ên

 6
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 P
ho

ng
 

K
ên

h 
Tư

ới
 T

b 
C

ổ 
C

hâ
u 

Tr
ái

 
0+

55
2 

0,
70

 
0,

72
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

59
4 

X
ả 

T
iê

u 
Số

 1
 T

b 
C

ổ 
C

hâ
u 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 P
ho

ng
 

K
ên

h 
B

ìm
 

Tr
ái

 
7+

06
8 

0,
80

 
1,

74
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

59
5 

X
ả 

T
iê

u 
Số

 2
 T

b 
C

ổ 
C

hâ
u 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 P
ho

ng
 

K
ên

h 
B

ìm
 

Tr
ái

 
7+

06
8 

1,
00

 
1,

00
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

59
6 

Đt
 T

b 
Cổ

 C
hâ

u 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
N

am
 P

ho
ng

 
K

ên
h 

Ti
êu

 
C

ổ 
C

hâ
u 

  
1+

32
2 

1,
25

 
1,

40
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

59
7 

K
hu

 T
ập

 T
hể

 N
am

 
Q

uấ
t 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 P
ho

ng
 

K
ên

h 
A

2-
7 

Ph
ải 

2+
12

5 
  

  
0,

90
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

59
8 

X
ả 

Ti
êu

 T
b 

Na
m

 
Ph

ú 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
N

am
 P

ho
ng

 
K

ên
h 

A
2-

7 
Ph

ải 
2+

42
5 

0,
95

 
1,

30
 

  
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

59
9 

Hư
ơn

g 
Qu

yế
t 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 P
ho

ng
 

K
ên

h 
Ti

êu
 

C
ổ 

C
hâ

u 
  

0+
00

0 
1,

08
 

1,
00

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

60
0 

Đt
 S

ố 
2 

(T
rê

n 
2)

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
N

am
 P

ho
ng

 
K

ên
h 

Ti
êu

 
C

ổ 
C

hâ
u 

  
0+

27
7 

  
  

0,
60

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

60
1 

G
ốc

 G
ạo

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
N

am
 P

ho
ng

 
K

ên
h 

Ti
êu

 
C

ổ 
C

hâ
u 

  
0+

54
9 

0,
94

 
1,

45
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

60
2 

Ti
êu

 T
ự 

C
hả

y 
Tb

 
Na

m
 P

hú
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 P
ho

ng
 

K
ên

h 
A

2-
7 

Ph
ải 

2+
42

5 
1,

25
 

1,
50

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

60
3 

Đt
 P

hí
a T

ây
 B

ể H
út

 
Tb

 N
am

 P
hú

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
N

am
 P

ho
ng

 
K

ên
h 

A
2-

7 
Ph

ải 
2+

42
5 

0,
83

 
1,

20
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
  

cô
ng

 tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

60
4 

X
ả C

uố
i K

ên
h 

Tư
ới

 
Tb

 T
hụ

y 
Ph

ú 
2 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 T
iến

 
K

ên
h 

Tư
ới

 
Tb

 
Th

ụy
 P

hú
 2

 
  

1+
49

7 
3,

00
 

2,
80

 
  

1 
V

10
 

Đi
ện

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Tư

ới
 

60
5 

Qu
a 

Đê
 T

b 
Th

ụy
 

Ph
ú 

2 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
N

am
 T

iến
 

Sô
ng

 
H

ồn
g 

Ph
ải 

10
4+

23
2 

3,
00

 
3,

00
 

  
1 

V
Đ2

0 
Đi

ện
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Tư
ới

 

60
6 

X
i 

Ph
ôn

g 
Tạ

i 
K

0+
26

3 
(k

ên
h 

Tư
ới

 
Tb

 T
hụ

y 
Ph

ú 
2)

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
N

am
 T

iến
 

K
ên

h 
Tư

ới
 

Tb
 

Th
ụy

 P
hú

 2
 

  
0+

26
6 

2,
00

 
2,

00
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Tư
ới

 

60
7 

C
ầu

 
M

án
g 

T
ại 

K
0+

85
4 

(k
ên

h 
Tư

ới
 

Tb
 T

hụ
y 

Ph
ú 

2)
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 T
iến

 
K

ên
h 

Tư
ới

 
Tb

 
Th

ụy
 P

hú
 2

 
  

0+
85

4 
3,

00
 

2,
80

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Tư

ới
 

60
8 

C
ầu

 
M

án
g 

T
ại 

K
1+

21
3 

(k
ên

h 
Tư

ới
 

Tb
 T

hụ
y 

Ph
ú 

2)
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 T
iến

 
K

ên
h 

Tư
ới

 
Tb

 
Th

ụy
 P

hú
 2

 
  

0+
21

3 
3,

00
 

2,
80

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Tư

ới
 

60
9 

Đậ
p 

C
át

 B
i 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 T
iế

n 
K

ên
h 

B
ìm

 
  

8+
65

3 
1,

45
 

2,
00

 
  

2 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

61
0 

Đt
 T

hụ
y 

Ph
ú 

1 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
N

am
 T

iến
 

K
ên

h 
Tư

ới
 

Tb
 

T
hụ

y 
Ph

ú 
1 

Tr
ái

 
0+

12
8 

1,
10

 
1,

20
 

  
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

61
1 

Đt
 T

hụ
y 

Ph
ú 

2 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
N

am
 T

iến
 

K
ên

h 
Tư

ới
 

Tb
 

Th
ụy

 P
hú

 1
 

Tr
ái

 
0+

37
6 

0,
97

 
1,

30
 

  
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

61
2 

Đt
 T

hụ
y 

Ph
ú 

Số
 3

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
N

am
 T

iến
 

K
ên

h 
Tư

ới
 

Tb
 

Th
ụY

 P
hú

 1
 

  
0+

37
8 

1,
17

 
1,

40
 

  
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

61
3 

Ô
ng

 V
ị 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 T
iến

 
K

ên
h 

B
ìm

 
Ph

ải 
8+

32
7 

1,
20

 
1,

60
 

  
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

61
4 

K
 1

33
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 T
riề

u 
K

ên
h 

B
ìm

 
Tr

ái
 

6+
87

6 
1,

50
 

1,
60

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Tư

ới
 

61
5 

X
ả T

iê
u 

N
am

 L
iê

n 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
N

am
 T

ri
ều

 
kê

nh
 

B
ìm

 
Tr

ái
 

3+
27

3 
1,

70
 

1,
90

 
  

2 
V

3 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Ti

êu
 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
  

cô
ng

 tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

61
6 

Đt
 S

ố 
4 

K
ên

h 
N

am
 

Li
ên

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
N

am
 T

riề
u 

K
ên

h 
K

h 
N

am
 

Li
ên

 
  

0+
75

0 
1,

50
 

1,
35

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

61
7 

Đt
 S

ố 
5 

K
ên

h 
N

am
 

Li
ên

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
N

am
 T

riề
u 

K
ên

h 
K

h 
N

am
 

Li
ên

 
  

2+
00

0 
1,

58
 

1,
65

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

61
8 

Đồ
ng

 K
ha

ng
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 T
ri

ều
 

K
ên

h 
B

ìm
 

Tr
ái

 
2+

83
6 

1,
50

 
1,

50
 

  
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 

61
9 

C
uố

i I
2-

9 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
N

am
 T

ri
ều

 
K

ên
h 

B
ìm

 
Tr

ái
 

2+
98

7 
1,

50
 

1,
50

 
  

2 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

62
0 

Tc
 T

b 
N

am
 L

iê
n 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 T
riề

u 
kê

nh
 

B
ìm

 
Tr

ái
 

3+
27

3 
1,

80
 

1,
80

 
  

2 
V

5 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

62
1 

Tu
yế

n 
3 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 T
ri

ều
 

K
ên

h 
B

ìm
 

Tr
ái

 
4+

04
8 

1,
50

 
1,

50
 

  
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 

62
2 

Đư
ờn

g 
K

ho
ai

 
2 

(X
uy

ên
 Đ

ê)
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 T
riề

u 
K

ên
h 

A
2-

7 
Tr

ái
 

0+
89

0 
0,

80
 

1,
20

 
  

2 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

62
3 

V
ực

 Q
uý

t 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
N

am
 T

ri
ều

 
K

ên
h 

A
2-

7 
Ph

ải 
0+

90
0 

1,
65

 
2,

00
 

  
2 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 

62
4 

Ôn
g P

ha
ng

 (Đ
t) 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 T
riề

u 
K

ên
h 

A
2-

7 
Ph

ải 
1+

60
0 

1,
65

 
2,

00
 

  
2 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 

62
5 

66
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 T
riề

u 
K

ên
h 

A
2-

7 
Tr

ái
 

1+
79

3 
1,

90
 

1,
80

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

62
6 

64
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 T
riề

u 
K

ên
h 

A
2-

7 
Ph

ải 
1+

80
0 

1,
65

 
2,

00
 

  
2 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 

62
7 

Ng
hĩ

a 
Tr

an
g 

(Ô
ng

 
Tá

o)
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 T
riề

u 
K

ên
h 

A
2-

7 
Ph

ải 
2+

10
0 

1,
65

 
2,

00
 

  
2 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 

62
8 

Đậ
p 

Ô
ng

 N
hậ

t 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
N

am
 T

ri
ều

 
K

ên
h 

I2
-9

 
  

7+
31

1 
0,

95
 

1,
40

 
  

2 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

62
9 

C
àn

g 
C

ua
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 T
riề

u 
K

ên
h 

I2
-9

 
  

7+
92

8 
1,

07
 

1,
80

 
  

2 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

63
0 

G
iải

 P
hó

ng
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 T
ri

ều
 

K
ên

h 
I2

-9
 

  
7+

92
8 

1,
84

 
1,

35
 

  
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 

63
1 

Đư
ờn

g 
K

ho
ai

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
N

am
 T

riề
u 

K
ên

h 
I2

-9
 

  
7+

93
2 

1,
50

 
1,

70
 

  
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 

63
2 

Đố
ng

 
(Đ

t 
Tr

ên
 

K
ên

h 
I2

-9
) 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 T
riề

u 
K

ên
h 

I2
-9

 
  

8+
41

7 
1,

60
 

2,
20

 
  

2 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
  

cô
ng

 tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

63
3 

Đt
 S

ố 
6 

K
ên

h 
N

am
 

Li
ên

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
N

am
 T

riề
u 

K
ên

h 
A

2-
7 

  
0+

21
0 

1,
20

 
2,

00
 

  
2 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 

63
4 

X
ả 

Tư
ới

 P
hí

a 
N

am
 

Tb
 N

am
 L

iê
n 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 T
riề

u 
kê

nh
 

B
ìm

 
Tr

ái
 

3+
27

3 
1,

35
 

1,
20

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

63
5 

X
ả 

Tư
ới

 P
hí

a 
B

ắc
 

Tb
 N

am
 L

iê
n 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 T
riề

u 
kê

nh
 

B
ìm

 
Tr

ái
 

3+
27

3 
1,

35
 

1,
20

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

63
6 

Ph
ó 

H
ồn

g 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
N

am
 T

ri
ều

 
K

ên
h 

B
ìm

 
Ph

ải 
3+

01
8 

1,
00

 
1,

20
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

63
7 

Đt
 S

ố 
1 

K
ên

h 
Tb

 
N

am
 L

iê
n 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 T
riề

u 
K

ên
h 

K
h 

N
am

 
Li

ên
 

  
0+

00
0 

1,
20

 
1,

50
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

63
8 

Đt
 S

ố 
2 

K
ên

h 
Tb

 
N

am
 L

iê
n 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 T
riề

u 
K

ên
h 

K
h 

N
am

 
Li

ên
 

  
0+

20
0 

1,
25

 
1,

47
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

63
9 

Đt
 S

ố 
3 

K
ên

h 
Tb

 
N

am
 L

iê
n 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 T
riề

u 
K

ên
h 

K
h 

N
am

 
Li

ên
 

  
0+

50
0 

1,
26

 
1,

20
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

64
0 

Tê
n 

L
ửa

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
N

am
 T

ri
ều

 
K

ên
h 

A
2-

7 
Tr

ái
 

0+
22

0 
0,

90
 

1,
00

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

64
1 

Ch
ùa

 Đ
ốn

g 
Tâ

y 
1 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 T
riề

u 
K

ên
h 

A
2-

7 
Ph

ải 
0+

32
2 

  
  

0,
80

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

64
2 

A
o 

Sổ
 

N
go

ài
-C

ừ 
Tr

ục
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 T
riề

u 
K

ên
h 

K
h 

N
am

 
Li

ên
 

Tr
ái

 
0+

00
0 

  
  

0,
60

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

64
3 

Tu
yế

n 
3-

C
ừ 

Tr
ục

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
N

am
 T

ri
ều

 
K

ên
h 

K
h 

N
am

 
Li

ên
 

Tr
ái

 
0+

74
5 

  
  

0,
80

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

64
4 

N
am

 
Tu

yế
n 

8-
C

ừ 
Tr

ục
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 T
riề

u 
K

ên
h 

K
h 

N
am

 
Li

ên
 

Tr
ái

 
1+

85
0 

1,
28

 
1,

26
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

64
5 

Tu
yế

n 
7 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 T
ri

ều
 

K
ên

h 
B

ìm
 

Tr
ái

 
4+

08
0 

0,
82

 
1,

10
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

64
6 

A
o 

Sổ
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 T
ri

ều
 

K
ên

h 
B

ìm
 

Tr
ái

 
6+

20
5 

0,
83

 
1,

70
 

  
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
  

cô
ng

 tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

64
7 

Ch
ùa

 Đ
ốn

g 
Đô

ng
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 T
ri

ều
 

K
ên

h 
A

2-
7 

Ph
ải 

0+
12

0 
  

  
0,

80
 

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

64
8 

Ch
ùa

 
Đố

ng
 

Đ
ôn

g 
Tâ

y 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
N

am
 T

riề
u 

K
ên

h 
A

2-
7 

Ph
ải 

0+
31

0 
  

  
0,

80
 

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

64
9 

Đư
ờn

g 
Đế

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
N

am
 T

ri
ều

 
K

ên
h 

A
2-

7 
Ph

ải 
1+

00
0 

0,
70

 
0,

90
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

65
0 

C
ửa

 L
ều

 B
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 T
ri

ều
 

K
ên

h 
A

2-
7 

Ph
ải 

1+
21

0 
0,

67
 

0,
90

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

65
1 

C
ửa

 L
ều

 A
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 T
ri

ều
 

K
ên

h 
A

2-
7 

Ph
ải 

1+
41

0 
  

  
0,

60
 

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

65
2 

Ô
ng

 P
hô

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
N

am
 T

riề
u 

K
ên

h 
A

2-
7 

Ph
ải 

1+
57

0 
1,

00
 

1,
20

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

65
3 

Th
an

h 
Q

ua
n 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 T
riề

u 
K

ên
h 

A
2-

7 
Tr

ái
 

1+
63

0 
0,

86
 

0,
86

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

65
4 

A
o 

B
ầu

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
N

am
 T

riề
u 

K
ên

h 
A

2-
7 

Ph
ải 

1+
76

0 
0,

75
 

1,
20

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

65
5 

Ao
 

Đì
nh

 
(N

am
 

Tr
iều

) 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
N

am
 T

riề
u 

K
ên

h 
A

2-
7 

Ph
ải 

1+
79

3 
0,

75
 

0,
75

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

65
6 

Đu
ôi

 C
ửa

 H
ồ 

G
iá

p 
N

am
 Q

uấ
t 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 T
riề

u 
K

ên
h 

I2
-9

 
Tr

ái
 

7+
06

0 
0,

50
 

0,
60

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

65
7 

Dư
ới

 Đ
ồn

g 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
N

am
 T

ri
ều

 
K

ên
h 

I2
-9

 
Ph

ải 
7+

31
9 

  
  

0,
60

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

65
8 

H
àn

g 
G

ai
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 T
riề

u 
K

ên
h 

I2
-9

 
Ph

ải 
7+

57
7 

0,
60

 
0,

90
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

65
9 

Đỗ
i B

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
N

am
 T

riề
u 

K
ên

h 
I2

-9
 

Ph
ải 

7+
72

2 
0,

65
 

0,
90

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

66
0 

Đỗ
i A

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
N

am
 T

ri
ều

 
K

ên
h 

I2
-9

 
Ph

ải 
7+

87
6 

0,
60

 
0,

80
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

66
1 

Sỏ
i 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 T
ri

ều
 

K
ên

h 
I2

-9
 

Ph
ải 

7+
95

6 
0,

60
 

0,
80

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

66
2 

Tr
ằm

 1
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 T
riề

u 
K

ên
h 

I2
-9

 
Ph

ải 
8+

03
5 

0,
50

 
0,

55
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

66
3 

Tr
ằm

 2
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 T
riề

u 
K

ên
h 

I2
-9

 
Ph

ải 
8+

11
1 

1,
03

 
1,

35
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
  

cô
ng

 tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

66
4 

Tr
ằm

 3
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 T
riề

u 
K

ên
h 

I2
-9

 
Ph

ải 
8+

26
7 

0,
50

 
0,

55
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

66
5 

Đố
ng

 V
ịt 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 T
ri

ều
 

K
ên

h 
I2

-9
 

Ph
ải 

8+
35

8 
0,

50
 

0,
55

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

66
6 

M
ũi

 
Dù

i, 
Đ

ườ
ng

 
K

ho
ái

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
N

am
 T

riề
u 

K
ên

h 
I2

-9
 

Tr
ái

 
8+

35
8 

0,
50

 
0,

60
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

66
7 

Lá
ch

 Đ
ốn

g 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
N

am
 T

ri
ều

 
K

ên
h 

I2
-9

 
Tr

ái
 

8+
42

2 
0,

70
 

0,
50

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

66
8 

Tư
ới

 Đ
ốn

g 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
N

am
 T

ri
ều

 
K

ên
h 

I2
-9

 
Tr

ái
 

8+
43

9 
0,

80
 

0,
90

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

66
9 

Vă
n 

Ng
hệ

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
N

am
 T

riề
u 

K
ên

h 
I2

-9
 

Ph
ải 

8+
61

4 
0,

48
 

0,
60

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

67
0 

Tê
n 

L
ửa

 2
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

N
am

 T
ri

ều
 

K
ên

h 
I2

-9
 

Tr
ái

 
8+

59
1 

1,
20

 
1,

10
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

67
1 

Tc
 T

b 
T

rìn
h 

V
iê

n 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
Tú

c 
K

ên
h 

Vâ
n 

Đì
nh

 
Tr

ái
 

3+
60

0 
1,

50
 

1,
50

 
  

1 
V

3 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

67
2 

Đt
 T

b 
Ph

ú T
úc

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
Tú

c 
K

ên
h 

H
út

 T
b 

Ph
ú 

T
úc

 
  

0+
10

0 
1,

00
 

1,
53

 
  

2 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

67
3 

Đt
 T

rư
ờn

g 
H

ọc
 P

hú
 

Tú
c 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

Tú
c 

K
ên

h 
Ti

êu
 

Ph
ú 

T
úc

 
  

1+
00

0 
1,

00
 

1,
50

 
  

2 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

67
4 

Đt
 K

hu
 C

hợ
 

Ph
ú 

Tú
c 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

Tú
c 

K
ên

h 
Ti

êu
 

Ph
ú 

T
úc

 
  

1+
28

9 
1,

10
 

2,
60

 
  

2 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

67
5 

Đt
 B

ể 
Hú

t T
b 

Lư
u 

K
hê

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
Tú

c 
K

ên
h 

Lư
u 

Kh
ê 

Ph
ải 

0+
75

0 
0,

90
 

1,
20

 
  

2 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

67
6 

X
ả 

Tư
ới

 T
b 

Tr
ìn

h 
V

iê
n 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

Tú
c 

K
ên

h 
Vâ

n 
Đì

nh
 

Tr
ái

 
3+

60
0 

0,
70

 
0,

60
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

67
7 

X
ả T

ướ
i T

b 
Ph

ú 
Tú

c 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
Tú

c 
K

ên
h 

Vâ
n 

Đì
nh

 
Tr

ái
 

4+
07

0 
0,

85
 

0,
85

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

67
8 

X
ả 

Ti
êu

 T
b 

Tr
ìn

h 
V

iê
n 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

Tú
c 

K
ên

h 
Vâ

n 
Đì

nh
 

Tr
ái

 
3+

60
0 

0,
50

 
0,

80
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
  

cô
ng

 tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

67
9 

X
ả 

Ti
êu

 
T

b 
Ph

ú 
Tú

c 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
Tú

c 
K

ên
h 

Vâ
n 

Đì
nh

 
Tr

ái
 

4+
07

0 
1,

00
 

1,
55

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

68
0 

I2
-V

d5
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

Tú
c 

K
ên

h 
Vâ

n 
Đì

nh
 

Tr
ái

 
4+

40
0 

  
  

0,
90

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

68
1 

Đt
 T

b 
Tr

ìn
h V

iên
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

Tú
c 

K
ên

h 
Vâ

n 
Đì

nh
 

Tr
ái

 
3+

60
0 

1,
05

 
1,

53
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

68
2 

Tr
ìn

h 
V

iê
n 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

Tú
c 

K
ên

h 
Vâ

n 
Đì

nh
 

Tr
ái

 
3+

60
0 

0,
62

 
0,

80
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

68
3 

Đư
ờn

g 
La

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
Tú

c 
K

ên
h 

Ti
êu

 
Tr

ìn
h 

V
iê

n 
Tr

ái
 

0+
68

3 
0,

60
 

0,
80

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

68
4 

Đt
 L

ưu
 T

hư
ợn

g 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
Tú

c 
K

ên
h 

Ti
êu

 
Tr

ìn
h 

V
iê

n 
  

2+
30

0 
0,

83
 

1,
00

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

68
5 

Tc
 T

b 
Ph

ú 
Tú

c 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
T

úc
 

K
ên

h 
Vâ

n 
Đì

nh
 

Tr
ái

 
4+

11
0 

  
  

0,
90

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

68
6 

Đồ
ng

 D
iệ

c 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
Tú

c 
K

ên
h 

Ti
êu

 
Ph

ú 
T

úc
 

Tr
ái

 
0+

61
4 

  
  

0,
80

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

68
7 

Ph
ú 

Tú
c 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

Tú
c 

K
ên

h 
Ti

êu
 

Ph
ú 

T
úc

 
Tr

ái
 

1+
00

0 
  

  
0,

80
 

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

68
8 

Đt
 Đ

ồn
g 

So
i 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

Tú
c 

K
ên

h 
Ti

êu
 

Ph
ú 

T
úc

 
  

1+
85

7 
1,

35
 

1,
65

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

68
9 

Lư
u 

Th
ượ

ng
 1

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
Tú

c 
K

ên
h 

Ti
êu

 
Ph

ú 
T

úc
 

Tr
ái

 
1+

85
2 

1,
20

 
1,

25
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

69
0 

Lư
u 

Th
ượ

ng
 2

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
Tú

c 
K

ên
h 

Ti
êu

 
Ph

ú 
T

úc
 

Tr
ái

 
2+

02
2 

  
  

0,
70

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

69
1 

C
õi

 C
ộc

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
Tú

c 
K

ên
h 

A
2-

8 
Tr

ái
 

1+
47

7 
0,

80
 

1,
30

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

69
2 

Tc
 T

b L
ưu

 K
hê

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
Tú

c 
K

ên
h 

A
2-

8 
Tr

ái
 

1+
47

9 
1,

00
 

1,
25

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
  

cô
ng

 tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

69
3 

C
ầu

 M
án

g 
8 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

Tú
c 

K
ên

h 
A

2-
8 

Tr
ái

 
1+

97
7 

0,
70

 
0,

70
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

69
4 

R
uộ

ng
 Đ

àn
g 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

Tú
c 

K
ên

h 
A

2-
8 

Ph
ải 

1+
97

7 
0,

90
 

1,
20

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

69
5 

Đồ
ng

 N
ầy

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
Tú

c 
K

ên
h 

A
2-

8 
Tr

ái
 

2+
18

2 
0,

60
 

0,
80

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

69
6 

C
hí

 M
in

h 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
Tú

c 
K

ên
h 

A
2-

8 
Ph

ải 
2+

19
7 

0,
60

 
0,

97
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

69
7 

N
am

 H
à 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

Tú
c 

K
ên

h 
A

2-
8 

Tr
ái

 
2+

98
7 

0,
70

 
0,

75
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

69
8 

Đt
 L

ưu
 K

hê
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

Tú
c 

K
ên

h 
I2

-V
d5

 
  

0+
00

0 
  

  
1,

00
 

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

69
9 

Đt
 H

oà
ng

 X
á 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

Tú
c 

K
ên

h 
H

oà
ng

 X
á 

Ph
ải 

1+
15

0 
1,

20
 

1,
80

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

70
0 

Đt
 H

oà
ng

 X
á 

2 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
Tú

c 
K

ên
h 

H
oà

ng
 X

á 
Ph

ải 
1+

15
0 

1,
20

 
1,

80
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

70
1 

Tc
 T

b 
H

oà
ng

 X
á 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

Tú
c 

K
ên

h 
H

oà
ng

 X
á 

Ph
ải 

1+
15

0 
0,

69
 

1,
65

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

70
2 

Ph
i L

ao
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

Tú
c 

K
ên

h 
A

2-
8 

Tr
ái

 
0+

75
0 

0,
90

 
1,

20
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

70
3 

Đầ
u 

K
ên

h 
C

ửa
 

M
iếu

 - 
C

ửa
 H

àn
g 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

Tú
c 

K
ên

h 
H

oà
ng

 X
á 

Ph
ải 

1+
94

5 
0,

90
 

1,
50

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

70
4 

Đt
 S

ố 
2 

K
ên

h 
Ti

êu
 

Tb
 T

ha
o 

C
hí

nh
 1

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ên
h 

Ti
êu

 
Th

ao
 

C
hí

nh
 1

 
  

0+
93

5 
2,

50
 

2,
10

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Ti

êu
 

70
5 

X
ả 

Ti
êu

 
T

ha
o 

C
hí

nh
 1

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ên
h 

A
2-

7 
Ph

ải 
3+

22
0 

1,
25

 
1,

50
 

  
1 

V
2 

TC
 

1,
00

 
1,

10
 

  
1 

V
2 

TC
 

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 

70
6 

Đô
i Ô

ng
 V

in
h 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

K
ên

h 
I2

-9
 

  
5+

83
0 

1,
00

 
1,

20
 

  
2 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 

70
7 

Đt
 Đ

ôi
 B

à S
áu

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ên
h 

I2
-9

 
  

6+
19

5 
1,

45
 

2,
25

 
  

2 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

70
8 

Đt
 Đ

ập
 C

ửa
 H

ồ 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ên
h 

I2
-9

 
  

6+
83

0 
1,

40
 

1,
40

 
  

2 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

70
9 

Tc
 P

hí
a T

ây
 T

b 
Đ

ại 
Ph

úc
 

- 
Đ

ại 
N

am
 

(B
iến

 T
hế

) 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ên
h 

A
2-

7 
Tr

ái
 

5+
62

5 
1,

50
 

2,
00

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
  

cô
ng

 tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

71
0 

Đt
 

Kê
nh

 
Hú

t 
Tb

 
Đạ

i Đ
ôn

g 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ên
h 

Tb
 

Đạ
i 

Đô
ng

 
  

0+
57

0 
1,

08
 

1,
60

 
  

2 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

71
1 

Đậ
p 

Đạ
i P

hú
c 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

K
ên

h 
A

2-
7 

  
5+

62
0 

1,
80

 
2,

70
 

  
3 

V
5 

Đi
ện

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

71
2 

N
gầ

m
 

X
i 

Ph
ôn

g 
(I

2-
9)

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ên
h 

I2
-9

 
Ph

ải 
2+

30
0 

1,
20

 
1,

20
 

  
2 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 

71
3 

X
ả 

Tư
ới

 
Th

ao
 

C
hí

nh
 1

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ên
h 

A
2-

7 
Ph

ải 
3+

23
0 

0,
80

 
0,

80
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

71
4 

X
ả 

Tư
ới

 
Th

ao
 

C
hí

nh
 2

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ên
h 

A
2-

7 
Ph

ải 
3+

86
0 

1,
05

 
1,

20
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

71
5 

Th
ặn

g 
N

ội
 1

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ên
h 

I2
-9

 
Ph

ải 
5+

61
0 

0,
40

 
0,

70
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

71
6 

Th
ặn

g 
N

ội
 2

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ên
h 

I2
-9

 
Tr

ái
 

5+
81

4 
0,

44
 

0,
55

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

71
7 

Đt
 K

ên
h 

Tư
ới

 T
b 

M
ỹ 

Lâ
m

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ên
h 

Tư
ới

 
M

ỹ 
L

âm
 

  
0+

12
0 

0,
60

 
0,

90
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

71
8 

X
ả 

T
ướ

i 
Tb

 
M

ỹ 
Lâ

m
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

K
ên

h 
A

2-
7 

Ph
ải 

2+
93

0 
0,

60
 

0,
80

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

71
9 

Tư
ới

 Đ
ại 

Đô
ng

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ên
h 

A
2-

7 
Ph

ải 
3+

99
0 

0,
58

 
0,

90
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

72
0 

Đồ
ng

 C
ốn

g 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ên
h 

I2
-9

 
Tr

ái
 

1+
50

0 
  

  
0,

30
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

72
1 

X
i P

hô
ng

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ên
h 

I2
-9

 
Ph

ải 
2+

30
0 

  
  

0,
80

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

72
2 

D
iền

 (I
2-

9)
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

K
ên

h 
I2

-9
 

Ph
ải 

2+
50

0 
  

  
0,

40
 

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

72
3 

Lấ
y 

Nư
ớc

 R
a 

K
ên

h 
A

2-
7 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

K
ên

h 
I2

-9
 

Tr
ái

 
2+

30
0 

  
  

0,
80

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

72
4 

V
ân

 T
ừ (

Sư
ơn

g M
ai)

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ên
h 

I2
-9

-3
 

Tr
ái

 
0+

07
0 

0,
50

 
0,

50
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
  

cô
ng

 tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

72
5 

X
ả 

Tư
ới

 
Tb

 
Đạ

i 
Đô

ng
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

K
ên

h 
A

2-
7 

Tr
ái

 
5+

49
0 

0,
80

 
1,

00
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

72
6 

Đt
 Đ

ại 
Đô

ng
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

K
ên

h 
Kh

 
Đạ

i 
Đô

ng
 

  
0+

02
0 

0,
55

 
0,

95
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

72
7 

X
ả 

Tư
ới

 
Tb

 
Đạ

i 
Ph

úc
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

K
ên

h 
A

2-
7 

Tr
ái

 
5+

49
0 

0,
93

 
1,

05
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

72
8 

Đt
 S

ố 
3 

K
ên

h 
Ti

êu
 

Tb
 T

ha
o 

C
hí

nh
 1

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ên
h 

Ti
êu

 
Th

ao
 

C
hí

nh
 1

 
  

1+
09

0 
0,

90
 

1,
10

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

72
9 

Đt
 S

ố 
1 

K
ên

h 
Ti

êu
 

Tb
 T

ha
o 

C
hí

nh
 1

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ên
h 

Ti
êu

 
Th

ao
 

C
hí

nh
 1

 
  

0+
30

0 
1,

46
 

1,
20

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

73
0 

X
ả 

Ti
êu

 
Tb

 
Th

ao
 

C
hí

nh
 2

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ên
h 

A
2-

7 
Ph

ải 
3+

83
0 

0,
95

 
1,

15
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

73
1 

X
ả T

iê
u 

Tb
 M

ỹ L
âm

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ên
h 

A
2-

7 
Ph

ải 
2+

93
0 

0,
75

 
0,

80
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

73
2 

Th
ặn

g 
N

ội
 3

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ên
h 

I2
-9

 
Tr

ái
 

5+
83

0 
0,

50
 

0,
60

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

73
3 

Đt
 

K
ên

h 
Tb

 
M

ỹ 
Lâ

m
 (T

hủ
y 

Lợ
i)

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ên
h 

A
2-

7 
  

0+
03

0 
0,

95
 

1,
50

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

73
4 

Đt
 B

ể 
H

út
 T

b 
M

ỹ 
Lâ

m
 (C

ửa
 L

àn
g)

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ên
h 

K
h 

Tb
 

M
ỹ 

L
âm

 
  

0+
87

0 
1,

07
 

1,
50

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

73
5 

X
ả 

Ti
êu

 
Tb

 
Đ

ại 
Đô

ng
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

K
ên

h 
A

2-
7 

Ph
ải 

4+
44

0 
1,

20
 

1,
40

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

73
6 

Đồ
ng

 D
iề

n 
(A

2-
7)

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ên
h 

A
2-

7 
Tr

ái
 

4+
84

0 
0,

40
 

0,
50

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

73
7 

Tc
 T

b 
Đạ

i 
Ph

úc
 -

 
Đạ

i N
am

 (M
áy

) 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ên
h 

A
2-

7 
Tr

ái
 

5+
49

0 
  

  
0,

60
 

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
  

cô
ng

 tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

73
8 

X
ả 

Ti
êu

 
Tb

 
Đ

ại 
Ph

úc
 - 

Đạ
i N

am
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

K
ên

h 
A

2-
7 

Tr
ái

 
5+

61
0 

1,
25

 
1,

00
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

73
9 

Đt
 P

hí
a 

Đô
ng

 B
ể 

Hú
t 

Tb
 Đ

ại 
N

am
-

Đạ
i P

hú
c 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

K
ên

h 

Tư
ơi

, 
Ti

êu
 

Kh
 

Đạ
i 

Ph
úc

-Đ
ại 

N
am

 

  
0+

07
0 

1,
20

 
1,

60
 

  
1 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

74
0 

Đt
 S

ố 
1 

K
ên

h 
Tb

 
Th

ao
 C

hí
nh

 2
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

K
ên

h 
T

ha
o 

C
hí

nh
 

2 
  

0+
01

0 
1,

00
 

1,
20

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

74
1 

Đt
 S

ố 
2 

K
ên

h 
Tb

 
Th

ao
 C

hí
nh

 2
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

K
ên

h 
T

ha
o 

C
hí

nh
 

2 
  

0+
91

0 
0,

90
 

1,
00

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

74
2 

G
ốc

 Đ
a 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

K
ên

h 
A

2-
7 

Ph
ải 

2+
88

0 
0,

78
 

1,
50

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

74
3 

Tc
 T

b 
Th

ao
 C

hí
nh

 2
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

K
ên

h 
A

2-
7 

Ph
ải 

3+
86

0 
0,

80
 

1,
20

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

74
4 

Tc
 T

b 
Th

ao
 C

hí
nh

 1
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

K
ên

h 
A

2-
7 

Ph
ải 

3+
23

0 
1,

25
 

1,
50

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

74
5 

Tc
 T

b 
M

ỹ 
Lâ

m
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

K
ên

h 
A

2-
7 

Ph
ải 

2+
90

0 
0,

80
 

1,
00

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

74
6 

Sa
u 

Đì
nh

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ên
h 

A
2-

7 
Ph

ải 
3+

30
0 

  
  

0,
80

 
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

74
7 

Đồ
ng

 G
ừn

g 
1 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

K
ên

h 
I2

-9
 

Ph
ải 

6+
02

4 
  

  
0,

40
 

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

74
8 

Tr
ên

 
Đồ

ng
 

G
ừn

g 
Ph

ía
 T

ây
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

K
ên

h 
I2

-9
 

Tr
ái

 
5+

83
2 

  
  

0,
60

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

74
9 

C
hâ

n 
M

ạ T
ế N

ôn
g 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

K
ên

h 
I2

-9
 

Tr
ái

 
5+

90
4 

  
  

0,
40

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

75
0 

A
o 

C
hé

o 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ên
h 

I2
-9

 
Tr

ái
 

6+
18

5 
  

  
1,

00
 

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

75
1 

C
hé

o 
A

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ên
h 

I2
-9

 
Ph

ải 
6+

53
1 

0,
48

 
0,

70
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

75
2 

Đồ
ng

 Đ
ỗi

 L
ô 

4 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ên
h 

I2
-9

 
Tr

ái
 

6+
31

8 
1,

02
 

1,
40

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
  

cô
ng

 tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

75
3 

Đồ
ng

 Đ
ỗi

 L
ô 

6 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ên
h 

I2
-9

 
Tr

ái
 

6+
56

0 
0,

60
 

0,
80

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

75
4 

C
hi

êm
 B

ầu
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

K
ên

h 
I2

-9
 

Ph
ải 

6+
69

7 
0,

23
 

0,
50

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

75
5 

Đô
i C

hi
êm

 B
ầu

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ên
h 

I2
-9

 
Ph

ải 
6+

69
7 

0,
60

 
0,

80
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

75
6 

C
ửa

 H
ồ 

N
hỏ

 (
C

ửa
 

H
ồ)

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ên
h 

I2
-9

 
Ph

ải 
6+

81
6 

  
  

0,
60

 
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

75
7 

Đu
ôi

 C
ửa

 H
ồ 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

K
ên

h 
I2

-9
 

Tr
ái

 
6+

99
9 

0,
50

 
0,

50
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

75
8 

Tc
 T

b Đ
ại 

Đô
ng

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ên
h 

A
2-

7 
Ph

ải 
4+

29
0 

0,
84

 
0,

90
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

75
9 

Ao
 Đ

ình
 (Đ

ại 
Đồ

ng
) 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

K
ên

h 
A

2-
7 

Ph
ải 

5+
75

0 
0,

80
 

1,
10

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

76
0 

Đậ
p 

Đt
 B

ể 
H

út
 T

b 
Đạ

i Đ
ôn

g 
(C

ầu
 B

a 
Th

an
h)

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
K

ên
h 

Tb
 

Đạ
i 

Đô
ng

 
  

0+
05

5 
1,

25
 

1,
80

 
  

1 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

76
1 

Đt
 P

hí
a T

ây
 B

ể H
út

 
Tb

 
Đ

ại 
N

am
-Đ

ại 
Ph

úc
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

K
ên

h 
Đạ

i 
N

am
-

Đạ
i P

hú
c 

  
0+

20
0 

1,
00

 
1,

05
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

76
2 

B
ỉn

h 
(A

2-
9)

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
Y

ên
 

K
ên

h 
N

hu
ệ 

Tr
ái

 
56

+2
47

 
1,

50
 

2,
30

 
  

2 
V

3 
Đi

ện
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 

76
3 

Đt
 B

ể 
H

út
 T

b 
Ph

ú 
Y

ên
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

Y
ên

 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
Tr

ái
 

56
+3

10
 

2,
05

 
1,

65
 

  
2 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 

76
4 

X
ả T

ướ
i T

b 
Ph

ú 
Y

ên
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

Y
ên

 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
Tr

ái
 

56
+3

10
 

1,
00

 
1,

40
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

76
5 

Lò
 N

gó
i 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

Y
ên

 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
Tr

ái
 

57
+0

65
 

0,
70

 
1,

10
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

76
6 

Tư
ới

 T
c 

Tb
 G

iẽ 
H

ạ 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
Y

ên
 

K
ên

h 
D

uy
 T

iê
n 

Tr
ái

 
1+

30
5 

0,
50

 
0,

90
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

76
7 

Đt
 K

ên
h 

Tư
ới

 P
hí

a 
N

am
 P

hú
 Y

ên
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

Y
ên

 
K

ên
h 

Tư
ới

 
Tb

 
Ph

ú 
Y

ên
 

  
0+

01
0 

0,
80

 
1,

30
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
  

cô
ng

 tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

76
8 

Đt
 K

ên
h 

Tư
ới

 P
hí

a 
Đô

ng
 P

hú
 Y

ên
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

Y
ên

 
K

ên
h 

Tư
ới

 
Tb

 
Ph

ú 
Y

ên
 

Ph
ải 

0+
01

5 
0,

70
 

1,
15

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

76
9 

Đt
 S

ố 
1 

Kê
nh

 T
ướ

i 
Ph

ía
 B

ắc
 T

b 
Th

ủy
 

Ph
ú 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

Y
ên

 
K

ên
h 

H
út

 T
b 

Tr
ãi

 
Ph

ải 
0+

74
0 

0,
70

 
0,

65
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

77
0 

Đt
 S

ố 
2 

Kê
nh

 T
ướ

i 
Ph

ía
 B

ắc
 T

b 
Th

ủy
 

Ph
ú 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

Y
ên

 
K

ên
h 

Tư
ới

 
Tb

 
T

hủ
y 

Ph
ú 

  
0+

74
1 

0,
70

 
0,

65
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

77
1 

X
ả 

Tư
ới

 P
hí

a 
B

ắc
 

Tb
 T

hủ
y 

Ph
ú 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

Y
ên

 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
Ph

ải 
56

+1
40

 
0,

60
 

0,
80

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

77
2 

X
ả 

Tư
ới

 P
hí

a 
N

am
 

Tb
 T

hủ
y 

Ph
ú 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

Y
ên

 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
Ph

ải 
56

+1
40

 
0,

60
 

0,
80

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

77
3 

X
ả T

ướ
i T

b 
G

iẽ
 H

ạ 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
Y

ên
 

K
ên

h 
D

uy
 T

iê
n 

Tr
ái

 
1+

30
5 

0,
85

 
1,

00
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

77
4 

Đt
 K

ên
h 

Tư
ới

 T
b 

G
iẽ 

H
ạ 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

Y
ên

 
K

ên
h 

Tư
ới

 
Tb

 
G

iẽ 
H

ạ 
  

0+
20

0 
0,

65
 

0,
80

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

77
5 

Đt
 K

ên
h 

Tư
ới

 T
b 

Ph
ú 

Y
ên

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
Y

ên
 

K
ên

h 
Tư

ới
 

Tb
 

Ph
ú 

Y
ên

 
  

1+
66

0 
0,

90
 

1,
10

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

77
6 

Tư
ới

 T
c (

Đ
ồn

g 
X

a)
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

Y
ên

 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
Ph

ải 
57

+0
65

 
0,

40
 

0,
60

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

77
7 

X
ả 

Ti
êu

 
Tb

 T
hủ

y 
Ph

ú 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
Y

ên
 

K
ên

h 
N

hu
ệ 

Ph
ải 

56
+1

40
 

0,
80

 
1,

00
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

77
8 

Ti
êu

 
Tc

 
Tb

 
Th

ủy
 

Ph
ú 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

Y
ên

 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
Ph

ải 
56

+1
60

 
1,

00
 

1,
20

 
  

1 
V

3 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

77
9 

X
ả 

Ti
êu

 
T

b 
Ph

ú 
Y

ên
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

Y
ên

 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
Tr

ái
 

56
+3

10
 

1,
20

 
1,

75
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
  

cô
ng

 tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

78
0 

X
ả T

iê
u 

Tb
 G

iẽ 
H

ạ 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
Y

ên
 

K
ên

h 
D

uy
 T

iê
n 

Tr
ái

 
1+

30
5 

0,
80

 
1,

10
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Ti
êu

 

78
1 

Ti
êu

 T
c 

Tb
 G

iẽ
 H

ạ 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
Y

ên
 

K
ên

h 
D

uy
 T

iê
n 

Tr
ái

 
1+

30
5 

1,
20

 
1,

60
 

  
1 

V
3 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

78
2 

Đt
 

Kê
nh

 
Hú

t 
Tb

 
Ph

ú 
Y

ên
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

Y
ên

 
K

ên
h 

H
út

 T
b 

Ph
ú 

Y
ên

 
  

0+
39

0 
1,

20
 

1,
60

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

78
3 

Ti
êu

 
Tc

 
Tb

 
Ph

ú 
Y

ên
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

Y
ên

 
K

ên
h 

N
hu

ệ 
Ph

ải 
56

+3
10

 
1,

20
 

1,
70

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

78
4 

Đt
 K

ên
h 

H
út

 P
hí

a 
Đô

ng
 T

b 
Th

ủy
 P

hú
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

Y
ên

 
K

ên
h 

H
út

 
T

b 
T

hủ
y 

Ph
ú 

  
1+

25
0 

1,
00

 
0,

90
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

78
5 

Đt
 K

ên
h 

Hú
t 

Ph
ía 

N
am

 T
b 

Th
ủy

 P
hú

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
Y

ên
 

K
ên

h 
H

út
 

T
b 

T
hủ

y 
Ph

ú 
  

1+
35

0 
0,

85
 

1,
40

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

78
6 

Đt
 B

ể 
H

út
 T

b 
G

iẽ 
H

ạ 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
Y

ên
 

K
ên

h 
Ti

êu
 T

b 
G

iẽ 
H

ạ 
  

1+
35

0 
1,

00
 

1,
10

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

78
7 

Đt
 Đ

ầu
 K

ên
h 

T
iê

u 
G

iẽ 
H

ạ 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
Y

ên
 

K
ên

h 
Ti

êu
 G

iẽ
 H

ạ 
  

0+
33

0 
0,

90
 

1,
15

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

78
8 

B
iến

 T
hế

 (Đ
t K

ên
h 

Tư
ới

 T
b 

Ph
ú 

Y
ên

) 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

ú 
Y

ên
 

K
ên

h 
Tư

ới
 

Ph
ú 

Y
ên

 
  

1+
39

0 
0,

72
 

1,
00

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

78
9 

Đt
 

Lò
 

Ng
ói

 
(Đ

t 
Kê

nh
 T

ướ
i 

Tb
 P

hú
 

Y
ên

 C
hả

y 
Q

ua
 L

ò 
N

gó
i)

 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
ú 

Y
ên

 
K

ên
h 

Tư
ới

 
Ph

ú 
Y

ên
 

  
0+

65
0 

1,
05

 
1,

05
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

79
0 

X
ả 

Ti
êu

 
Tb

 
Ph

úc
 

Ti
ến

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

úc
 T

iến
 

K
ên

h 
Lư

ơn
g 

Tr
ái

 
0+

10
0 

1,
65

 
1,

85
 

  
2 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 

79
1 

Đt
 S

ố 
1 

K
ên

h 
Tb

 
Ph

úc
 T

iến
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
úc

 T
iến

 
K

ên
h 

K
h 

Tb
 P

hú
c 

Ti
ến

 
  

0+
85

0 
1,

00
 

1,
20

 
  

2 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Ti

êu
 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
  

cô
ng

 tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

79
2 

Đt
 S

ố 
2 

K
ên

h 
Tb

 
Ph

úc
 T

iến
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
úc

 T
iến

 
K

ên
h 

K
h 

Tb
 P

hú
c 

Ti
ến

 
  

1+
10

0 
1,

15
 

1,
25

 
  

2 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
Ti

êu
 

79
3 

Tc
 T

b 
Ph

úc
 T

iến
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
úc

 T
iế

n 
K

ên
h 

Lư
ơn

g 
Tr

ái
 

0+
13

6 
0,

80
 

1,
60

 
  

2 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

79
4 

D
ân

 C
hủ

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

úc
 T

iế
n 

K
ên

h 
B

ìm
 

Ph
ải 

7+
97

3 
1,

20
 

1,
20

 
  

2 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

79
5 

Đt
 S

ố 
1 

K
ên

h 
D

ân
 

C
hủ

 (Đ
ập

 G
ăn

g)
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
úc

 T
iến

 
K

ên
h 

D
ân

 C
hủ

 
  

0+
30

0 
0,

75
 

1,
90

 
  

2 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

79
6 

Đt
 S

ố 
2 

K
ên

h 
D

ân
 

C
hủ

 (C
ầu

 N
gự

a)
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
úc

 T
iến

 
K

ên
h 

D
ân

 C
hủ

 
  

1+
00

0 
0,

75
 

1,
90

 
  

2 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

79
7 

Đt
 S

ố 
3 

K
ên

h 
D

ân
 

C
hủ

 (Đ
ượ

m
) 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
úc

 T
iến

 
K

ên
h 

D
ân

 C
hủ

 
  

1+
60

0 
0,

75
 

1,
90

 
  

2 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

79
8 

Đt
 S

ố 
04

 K
ên

h 
D

ân
 

C
hủ

 (Ô
ng

 H
ay

) 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

úc
 T

iến
 

K
ên

h 
D

ân
 C

hủ
 

  
1+

95
0 

0,
75

 
1,

90
 

  
2 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 

79
9 

Đt
 S

ố 
05

 K
ên

h 
D

ân
 

C
hủ

 (C
ửa

 U
b)

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

úc
 T

iến
 

K
ên

h 
D

ân
 C

hủ
 

  
2+

25
0 

0,
75

 
1,

90
 

  
2 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

Ti
êu

 

80
0 

Đt
 S

ố 
06

 K
ên

h 
D

ân
 

C
hủ

 (Ô
ng

 T
in

) 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

úc
 T

iến
 

K
ên

h 
D

ân
 C

hủ
 

  
2+

75
0 

0,
75

 
1,

90
 

  
2 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 

80
1 

Đt
 S

ố 
07

 K
ên

h 
D

ân
 

C
hủ

 (
X

i P
hô

ng
 D

ân
 

C
hủ

) 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

úc
 T

iến
 

K
ên

h 
D

ân
 C

hủ
 

  
3+

05
5 

1,
50

 
1,

50
 

  
2 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 

80
2 

Đt
 S

ố 
1 

K
ên

h 
Ph

ía
 

Đô
ng

 T
b 

Ph
úc

 T
iến

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

úc
 T

iến
 

K
ên

h 
T

b 
Ph

úc
 

Ti
ến

 N
há

nh
 

Đô
ng

 
  

0+
14

0 
0,

90
 

1,
40

 
  

2 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

80
3 

Đt
 

Đ
ồn

g 
D

iề
n 

1 
(I

2-
9)

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

úc
 T

iến
 

K
ên

h 
I2

-9
 

Tr
ái

 
4+

86
9 

1,
50

 
1,

50
 

  
2 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 



  

TT
 

T
ên

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Đị
a 

bà
n 

T
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

Th
ôn

g 
số

 k
ỹ t

hu
ật 

cử
a 

lo
ại 

1 
Th

ôn
g 

số
 k

ỹ t
hu

ật 
cử

a 
lo

ại 
2 

Lo
ại 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

Ph
ân

 
lo

ại 
N

hi
ệm

 
vụ

 
C

ấp
 h

uy
ện

 
C

ấp
 x

ã 
L

oạ
i 

c.
tr

 
T

ên
  

cô
ng

 tr
ìn

h 

L
ý 

tr
ìn

h 
Ti

ết 
di

ện
 (m

) 
Số

 
cử

a 
M

áy
 

đm
 

V
ận

 
hà

nh
 

Ti
ết 

di
ện

 (m
) 

Số
 

cử
a 

M
áy

 
đm

 
V

ận
 

hà
nh

 
B

ờ 
K

m
 

B 
H

 
 

B 
H

 
 

80
4 

Đt
 

Đ
ồn

g 
D

iề
n 

2 
(I

2-
9)

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

úc
 T

iến
 

K
ên

h 
I2

-9
 

Tr
ái

 
4+

89
9 

1,
50

 
1,

50
 

  
2 

V
2 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
V

ừa
 

K
H

 

80
5 

Đt
 K

ên
h 

I2
-9

 (C
án

h 
N

ội
) 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
úc

 T
iến

 
K

ên
h 

I2
-9

 
  

5+
36

5 
1,

50
 

2,
00

 
  

2 
V

2 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

V
ừa

 
K

H
 

80
6 

X
ả 

Tư
ới

 P
hí

a 
Đô

ng
 

Tb
 P

hú
c 

Ti
ến

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

úc
 T

iến
 

K
ên

h 
Lư

ơn
g 

Tr
ái

 
0+

10
0 

0,
82

 
0,

84
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

80
7 

X
ả 

Tư
ới

 P
hi

a 
Tâ

y 
Tb

 P
hú

c 
Ti

ến
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
úc

 T
iến

 
K

ên
h 

Lư
ơn

g 
Tr

ái
 

0+
10

0 
0,

67
 

0,
75

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

80
8 

Đt
 S

ố 
2 

Kê
nh

 Đ
ồn

g 
Đồ

n 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

úc
 T

iến
 

K
ên

h 
K

h 
T

b 
Đồ

ng
 Đ

ồn
 

  
1+

50
0 

0,
64

 
1,

00
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

Tư
ới

 

80
9 

Đt
 S

ố 
3 

Kê
nh

 Đ
ồn

g 
Đồ

n 
(Đ

t I
2-

9C
) 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
úc

 T
iến

 
K

ên
h 

K
h 

T
b 

Đồ
ng

 Đ
ồn

 
  

0+
60

0 
0,

58
 

0,
64

 
  

1 
 

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Tư

ới
 

81
0 

X
i P

hô
ng

 A
n 

K
ho

ái
 

(G
ốc

 G
ạo

 1
) 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
úc

 T
iến

 
K

ên
h 

I2
-9

 
Tr

ái
 

4+
46

8 
1,

00
 

1,
00

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
Ti

êu
 

81
1 

Tc
 T

b Đ
ồn

g 
Đồ

n 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

úc
 T

iến
 

K
ên

h 
Lư

ơn
g 

Tr
ái

 
2+

00
8 

0,
94

 
1,

50
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

81
2 

C
ửa

 H
àn

g 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

úc
 T

iến
 

K
ên

h 
D

ân
 C

hủ
 

  
0+

99
8 

0,
68

 
0,

75
 

  
1 

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

81
3 

A
o 

N
ổ 

(K
hả

 L
iễu

) 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

úc
 T

iến
 

K
ên

h 
D

ân
 C

hủ
 

  
1+

59
0 

0,
75

 
1,

00
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

81
4 

Đt
 K

ên
h 

Ph
ía

 T
ây

 
Tb

 P
hú

c 
Ti

ến
 

Ph
ú 

X
uy

ên
 

Ph
úc

 T
iến

 
K

ên
h 

T
b 

Ph
úc

 
Ti

ến
 N

há
nh

 
T

ây
 

  
0+

15
0 

0,
90

 
1,

20
 

  
1 

V
1 

TC
 

  
  

  
  

  
  

C
ốn

g 
N

hỏ
 

K
H

 

81
5 

Đt
 S

ố 
2 

K
ên

h 
Ph

ía
 

Đô
ng

 T
b 

Ph
úc

 T
iến

 
Ph

ú 
X

uy
ên

 
Ph

úc
 T

iến
 

K
ên

h 
T

b 
Ph

úc
 

Ti
ến

 N
há

nh
 

Đô
ng

 
  

0+
90

0 
0,

78
 

1,
20

 
  

1 
V

1 
TC

 
  

  
  

  
  

  
C

ốn
g 

N
hỏ

 
K

H
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI XUẤT BẢN 

Địa chỉ: 12 Lê Lai - Hoàn Kiếm - Hà Nội 
Điện thoại: 024.38253536 - 024.37739442 

Fax:            024.37739443 

Email: congbao@hanoi.gov.vn 

Website: www.thudo.gov.vn 


		Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội - ĐT: 02438253536 - 0789111111 - Email: vanthu@hanoi.gov.vn
	2024-08-19T11:28:07+0700
	UBND Thành phố Hà Nội
	Nguyễn Đức Dũng<nguyenducdung_vpubtp@hanoi.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




